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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Mã môn học: MH 26 

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí 

nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

1. Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học/ mô đun sau: 

MĐ 13, MĐ 14. 

2. Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

II. Mục tiêu môn học: 

1. Về kiến thức: 

+ Trình bày đươc̣ hê ̣thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuâṭ, các biêṇ pháp 

xử lý biến đôṇg trong sản xuất và bố trí nguồn lưc̣ cho các hoaṭ đôṇg sản xuất. 

+ Trình bày được các bước cơ bản khi lâp̣ kế hoac̣h, đánh giá và quản lý chất lươṇg 

sản phẩm. 

2. Về kỹ năng: 

+ Lâp̣ đươc̣ kế hoac̣h, chế đô ̣theo bảng kê tổng hơp̣, theo dõi và quản lý sản xuất 

môṭ cách có hê ̣thống, hiêụ quả kinh tế cao. 

+ Nghiên cứu và phân tích thi ̣trường để có các biêṇ pháp chiến lươc̣ nhằm taọ lâp̣ 

và tổ chức quản lý doanh nghiêp̣. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất. 

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc. 
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Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

1. Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp (doanh nghiệp) sản xuất: 

1.1. Khái niệm: 

Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích 

của quá trình chuyển hóa này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. 

Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kỹ thuật, nguyên 

vật liệu, đất, năng lượng, thông tin,… Đầu ra của quá trình chuyển đổi là sản 

phẩm, dịch vụ, tiền lương, những ảnh hưởng đối với môi trường. 

Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ các 

phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản 

xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của 

người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp 

một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.  

Trong đó: 

-Doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị tổ chức hoạt động sản xuất kinh 

doanh có tư cách pháp nhân.  

Tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp là điều kiện cơ bản quyết định 

sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, do Nhà nước khẳng định 

và xác định. Việc khẳng định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp với tư cách là 

một thực thể kinh tế, một mặt được Nhà nước bảo hộ với các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, mặt khác bản thân doanh nghiệp phải có trách nhiệm đối với người 

tiêu dùng, nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, trách nhiệm đối với xã hội. Đòi hỏi 

doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính trong việc thanh toán 

những khoản nợ khi phá sản hay giải thể.  

- Doanh nghiệp sản xuất là một tổ chức sống trong một thể sống (nền kinh 

tế quốc dân) gắn liền với địa phương nơi nó tồn tại.  

Doanh nghiệp sản xuất là một tổ chức sống vì lẽ có quá trình hình thành từ 

một ý chí và bản lĩnh của người sáng lập (tư nhân, tập thể hay Nhà nước); quá 

trình phát triển thậm chí có khi tiêu vong, phá sản hoặc bị một doanh nghiệp khác 

thôn tính. Vì vậy cuộc sống của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 

quản lý của những người tạo ra nó. Doanh nghiệp sản xuất ra đời và tồn tại luôn 

luôn gắn liền với một vị trí của một địa phương nhất định, sự phát triển cũng như 

suy giảm của nó ảnh hưởng đến địa phương đó. 
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Quản trị doanh nghiệp có 3 chức năng cơ bản:  

Chức năng sản xuất, chức năng marketing, chức năng tài chính. Ba chức 

năng này quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

Trong đó: 

Chức năng sản xuất là mọi hoạt động liên quan đến việc tạo ra sản phẩm 

và cung cấp dịch vụ. Chức năng này không chỉ tồn tại trong hệ thống sản xuất chế 

tạo mà còn tồn tại trong lĩnh vực dịch vụ như hệ thống y tế, vận tải, khách sạn, 

nhà hàng,… 

Chức năng sản xuất được thực hiện bởi một nhóm người trong doanh 

nghiệp chịu trách nhiệm tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho xã hội. 

Chức năng sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo giá trị cho 

khách hàng. Số lượng sản phẩm hay dịch vụ, chất lượng của sản phẩm hay dịch 

vụ đó, cách thức đáp ứng nhu cầu về căn bản phụ thuộc vào hoạt động của hệ 

thống sản xuất. 

Trong các doanh nghiệp, chức năng sản xuất thường sử dụng nhiều nhất 

các nguồn lực và các tài sản có khả năng kiểm soát của nó. Qua đó, hệ thống sản 

xuất cũng làm phát sinh phần lớn các chi phí. Hiệu quả của hoạt động sản xuất có 

ý nghĩa quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong phạm vi nền kinh tế, chức năng sản xuất của các doanh nghiệp đóng 

vai trò quyết định trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ phong phú để nâng 

cao mức sống vật chất của toàn xã hội. Hơn nữa, chức năng sản xuất cũng làm 

phong phú đời sống tinh thần bằng việc cung cấp dạng dịch vụ rất đặc biệt đó là 

thông tin. 

Trên phạm vi thế giới, bằng việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho thị trường 

thế giới, các quốc gia đang ráo riết chạy đua trong quá trình phân chia lại thị 

trường thế giới. Khả năng sản xuất trên cả phương diện sản xuất và hiệu quả của 

nó sẽ là chìa khóa thành công của mỗi nước. 

Chức năng marketing được thực hiện bởi một nhóm người chịu trách nhiệm 

khám phá, phát hiện và phát triển nhu cầu về hàng hóa hay dịch vụ của doanh 

nghiệp. Họ cũng tìm cách duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và 

khách hàng tiềm năng. Trên một phương diện nào đó, chức năng marketing còn 

có tác dụng định hướng đối với hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Các hoạt 

động marketing xác định quy mô và vị trí của các nhu cầu về hàng hóa và dịch 
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vụ, hoặc làm cho công chúng nhận thức về sự sẵn sàng của các dịch vụ mà họ 

cung cấp. 

Chức năng tài chính gồm các hoạt động liên quan đến việc khai thác các 

nguồn vốn, tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này. 

Ngoài ra còn có các chức năng phụ thuộc khác như chức năng thiết kế kỹ 

thuật, chức năng nhân sự, …. 

 

Hình 1.1. Mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản 

Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau, nếu thiếu 

một trong ba, doanh nghiệp không thể thành công.  

Trên thực tế, việc tách rời các chức năng chỉ để nghiên cứu song mỗi chức 

năng đều có tầm quan trọng và cần thiết như nhau, phụ thuộc lẫn nhau. 

Các chức năng và nội dung hoạt động của doanh nghiệp sản xuất cho thấy 

đã là một doanh nghiệp nhất thiết phải được cấu thành bởi những yếu tố sau đây:  

* Yếu tố tổ chức: Một tập hợp các bộ phận chuyên môn hóa nhằm thực hiện các 

chức năng quản lý như các bộ phận sản xuất, bộ phận thương mại, bộ phận hành 

chính.  

* Yếu tố sản xuất: Các nguồn lực lao động, vốn, vật tư, thông tin.  

* Yếu tố trao đổi: Những dịch vụ thương mại- mua các yếu tố đầu vào, bán sản 

phẩm  sao cho có lợi ở đầu ra.  

* Yếu tố phân phối: Thanh toán cho các yếu tố sản xuất, làm nghĩa vụ nhà nước, 

trích lập quỹ và tính cho hoạt động tương lai của doanh nghiệp bằng khoản lợi 

nhuận thu được.  

1.2. Vai trò: 
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 Hệ thống sản xuất là một hệ thống con trong doanh nghiệp sản xuất và doanh 

nghiệp là một phần của hệ thống lớn hơn: nền sản xuất của Xã hội. 

Hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm cho xã hội. Tất cả các hệ thống sản 

xuất đều có đặc tính chung là: 

Thứ nhất, hệ thống sản xuất chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa hay dịch 

vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho xã hội. 

Thứ hai, hệ thống sản xuất chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra là các 

sản phẩm hay dịch vụ. 

Các đầu vào của hệ thống sản xuất có thể là nguyên vật liệu, kỹ năng lao 

động, vốn, kỹ năng quản trị, khoa học kỹ thuật,… 

Các đầu ra của hệ thống sản xuất là sản phẩm hay dịch vụ, tiền lương, các 

ảnh hưởng xã hội,…. 

Các dạng chuyển hóa bên trong của hệ thống sản xuất quyết định việc biến 

đổi đầu vào thành đầu ra bao gồm các dạng làm thay đổi trạng thái vật lý, cung 

cấp kỹ năng, làm dịch chuyển vị trí, giữ gìn bảo quản sản phẩm,… 

 

Hình 1.2. Mô tả hệ thống sản xuất 

 Tóm lại: Các hệ thống sản xuất khác nhau có thể có đầu vào khác nhau, 

đầu ra khác nhau, các dạng chuyển hóa khác nhau; song đặc tính chung nhất của 

hệ thống sản xuất là chuyển hóa các đầu vào thành đầu ra khả dụng. 
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Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây đã đóng một 

vai trò quan trọng và đưa lại những kết quả quan trọng sau: 

✔ Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao 

động. 

Trong những năm gần đây, số doanh nghiệp tăng nhanh đã giải quyết được 

nhiều việc làm với thu nhập cao hơn cho người lao động. Tuy chiếm tỷ trọng 

không cao trong tổng lao động toàn xã hội, nhưng lao động của khu vực doanh 

nghiệp lại là lực lượng chủ yếu tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đóng 

góp lớn cho tăng trưởng GDP. Thu nhập cao và tăng nhanh của lao động khối 

doanh nghiệp góp phần cải thiện và nâng cao mức sống chung của toàn xã hội và 

tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các 

ngành phi nông nghiệp. 

✔ Doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển là yếu tố quyết định đến tăng 

trưởng cao và ổn định của nền kinh tế. 

Doanh nghiệp phát triển nhanh những năm gần đây đã làm cho tỷ trọng đóng 

góp của khu vực này vào GDP tăng nhanh. Lợi ích cao hơn mà tăng trưởng doanh 

nghiệp đem lại là tạo ra khối lượng hàng hóa và dịch vụ lớn hơn, phong phú hơn, 

chất lượng tốt hơn, thay thế được nhiều mặt hàng phải nhập khẩu, góp phần quan 

trọng cải thiện và nâng cao mức tiêu dùng trong nước và tăng xuất khẩu, đó cũng 

là yếu tố giữ cho nền kinh tế ổn định và phát triển. 

✔ Doanh nghiệp phát triển tác động đến chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh 

tế quốc dân và trong nội bộ mỗi ngành. 

Các loại hình kinh tế trong doanh nghiệp phát triển đa dạng gồm nhiều thành 

phần, trong đó doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 

tỷ trọng lớn, các loại hình doanh nghiệp tư nhân tuy còn nhỏ nhưng phát triển 

nhanh và rộng khắp ở các ngành và các địa phương trong cả nước, loại hình kinh 

tế tập thể đang được khôi phục và có bước phát triển mới. Doanh nghiệp phát triển 

nhanh trong tất cả các ngành và ở khắp các địa phương đã tạo ra cơ hội phân công 

lại lao động giữa các khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất kinh doanh 

nhỏ của hộ gia đình là khu vực lao động có năng suất thấp, thu nhập không cao, 

chiếm số đông, thiếu việc làm sang khu vực doanh nghiệp, nhất là công nghiệp và 

dịch vụ có năng suất cao và thu nhập khá hơn.  
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✔ Phát triển doanh nghiệp tác động đến giải quyết tốt hơn các vấn đề xã 

hội. 

Những năm gần đây, sản phẩm hàng hoá và dịch vụ do khối doanh nghiệp 

tạo ra ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại mặt hàng, chất lượng hàng 

hoá, dịch vụ được nâng lên, do đó đã giải quyết cơ bản nhu cầu tiêu dùng hàng 

hoá, dịch vụ ngày càng cao của toàn xã hội, góp phần nâng cao mức sống vật chất 

của dân cư và tăng nhanh lượng hàng hoá xuất khẩu. Nhiều sản phẩm trước đây 

thường phải nhập khẩu cho tiêu dùng thì nay đã được các doanh nghiệp sản xuất 

thay thế và được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm.  

Doanh nghiệp là khu vực chủ yếu tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, 

nguồn thu này tăng nhanh trong những năm qua là điều kiện để đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng, phát triển các hoạt động xã hội công (y tế, giáo dục, xoá đói giảm 

nghèo,...).  

1.3. Vị trí: 

Doanh nghiệp sản xuất có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ 

phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Hoạt động của doanh 

nghiệp sản xuất góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát 

huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và 

tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia 

giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo,... 

Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng, quyết định đến chuyển dịch các cơ cấu 

lớn của nền kinh tế quốc dân như: Cơ cấu nhiều thành phần kinh tế, cơ cấu ngành 

kinh tế, cơ cấu kinh tế giữa các vùng, địa phương. 

 Doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh 

vực công nghiệp tăng nhanh là nhân tố đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu 

của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế, giữ vững 

ổn định và tạo thế mạnh hơn về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá 

trình hội nhập. 

 Có thể nói vai trò và vị trí của doanh nghiệp không chỉ quyết định sự phát 

triển bền vững về mặt kinh tế mà còn quyết định đến sự ổn định và lành mạnh hoá 

các vấn đề xã hội. 

2. Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp (doanh nghiệp) sản xuất: 

Những đặc điểm hoạt động cơ bản của doanh nghiệp nói chung: 
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✔ Mang chức năng sản xuất kinh doanh. 

✔ Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cơ bản, bên cạnh các mục tiêu 

xã hội. 

✔ Phải chấp nhận sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển. 

Sản xuất hiện đại có những đặc điểm làm cho sự thành công ngày một lớn 

hơn: 

Thứ nhất, đó là triết lý cơ bản thừa nhận vị trí quan trọng của sản xuất. Quản 

trị sản xuất được coi là vũ khí cạnh tranh sắc bén. Sản xuất hiện đại đòi hỏi phải 

có kế hoạch đúng đắn, có đội ngũ các kỹ sư, chuyên gia giỏi, công nhân được đào 

tạo và trang bị hiện đại. 

Thứ hai, nền sản xuất hiện đại quan tâm ngày càng nhiều đến chất lượng. 

Thứ ba, nền sản xuất hiện đại nhận thức con người là tài sản lớn nhất của doanh 

nghiệp. 

Thứ tư, nền sản xuất hiện đại ngày càng quan tâm đến vấn đề kiểm soát chi phí. 

Thứ năm, nền sản xuất hiện đại dựa trên nền tảng của tập trung và chuyên môn 

hóa cao. 

Thứ sáu, nền sản xuất hiện đại cũng thừa nhận về tính mềm dẻo của hệ thống 

sản xuất. 

Thứ bảy, sự phát triển của cơ khí hóa trong nền sản xuất hiện đại, hệ thống sản 

xuất tự động là hướng vươn tới của sản xuất hiện đại. 

Thứ tám, ứng dụng máy tính và công nghệ thông tin vào nền sản xuất hiện đại. 

Thứ chín, trong nền sản xuất hiện đại các mô hình mô phỏng toán học ngày 

càng được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ cho các quyết định sản xuất.   

3. Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp: 

3.1. Các loại hình doanh nghiệp:  

3.1.1. Doanh nghiệp nhà nước: 

 Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành 

lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực 

hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội do nhà nước giao. 

 3.1.2. Doanh nghiệp tư nhân: 

 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà trong đó, tài sản của nó là thuộc 

sở hữu một cá nhân duy nhất.  

 3.1.3. Doanh nghiệp chung vốn hay Công ty: 
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 Đây là loại hình doanh nghiệp mà các thành viên sẽ cùng góp vốn, cùng 

chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty. 

Có 02 hình thức công ty chính là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 

Ngoài ra còn có một hình thức công ty khác là công ty dự phần. Công ty loại này 

không có tài sản riêng, không có trụ sở riêng và thông thường hoạt động của nó 

dựa và tư cách pháp nhân của một một trong các thành viên. 

3.1.4. Hợp tác xã: 

 Hợp tác xã là 01 tổ chức kinh tế tự chủ do người lao động có nhu cầu và lợi 

ích chung tự nguyện cùng góp vốn đầu tư, góp sức lập ra theo qui định của pháp 

luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực 

hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh.  

3.2. Các loại hình hệ thống sản xuất: 

 Hệ thống sản xuất có thể được phân loại dựa vào các đặc trưng trong điều kiện 

sản xuất và phương pháp sản xuất: 

3.2.1. Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing Operation): 

Hệ thống sản xuất chế tạo làm ra các sản phẩm hữu hình có thể lưu giữ, tồn 

kho trong những chừng mực nhất định.  

Căn cứ trên phạm vi thời gian mà doanh nghiệp lập kế hoạch lưu giữ tồn 

kho, có thể chia hệ thống sản xuất thành 3 loại: 

- Hệ thống sản xuất để dự trữ (Make to stock): Hệ thống sản xuất này tạo ra 

sản phẩm hoàn chỉnh và đưa vào dự trữ trước khi có đơn hàng. Sản phẩm được 

tạo ra dựa trên những tiêu chuẩn, từ những dự đoán hoặc nhu cầu sẵn có trong 

tương lai. 

- Hệ thống sản xuất theo đơn hàng: Hệ thống sản xuất tạo ra sản phẩm khi 

nhận được đơn hàng, phục vụ nhu cầu khối lượng nhỏ, sản phẩm đa dạng, không 

tiêu chuẩn, theo nhu cầu đơn hàng. 

- Hệ thống sản xuất lắp ráp đơn hàng: Hệ thống này ở giữa hai loại trên, nó 

có thể chủ động tạo ra trước các chi tiết, các kiểu mẫu, các mô đun tiêu chuẩn, và 

sẽ lắp ráp các chi tiết, các mô đun này theo sự chỉ định của khách hàng khi có đơn 

hàng. 

Căn cứ vào tính liên tục của hệ thống sản xuất mà phân hệ thống thành 2 

loại: 



15 

 

- Hệ thống sản xuất liên tục: Hệ thống sản xuất mà các máy móc, thiết bị 

các nơi làm việc được thiết lập dựa trên cơ sở phối hợp một cách hợp lý các bước 

công việc để biến đầu vào thành các chi tiết, bộ phận, hay sản phẩm nhất định. 

- Hệ thống sản xuất gián đoạn: Hệ thống sản xuất mà các máy móc thiết bị 

được nhóm lại hoặc được tổ chức phù hợp với chức năng hay công nghệ mà nó 

thực hiện. Sự khác biệt cơ bản giữa loại hình sản xuất này và sản xuất liên tục là 

cho phép nó có khả năng mềm dẻo. 

3.2.2. Hệ thống sản xuất dịch vụ (Non-Manufacturing Operation): 

Là các Hệ thống sản xuất không tạo ra sản phẩm có hình dạng cụ thể mà tạo 

ra các sản phẩm vô hình, các dịch vụ như: khách sạn, ngân hàng, nhà hàng, bảo 

hiểm, kiểm toán,… 

Hệ thống sản xuất dịch vụ có những đặc trưng sau: 

- Sản phẩm không tồn kho được. 

- Quá trình sản xuất đi đôi với tiêu thụ và sử dụng. 

- Chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất này chỉ được xác định sau khi 

đã sử dụng xong sản phẩm đó. 

Tuy nhiên, ngày nay có những hệ thống sản xuất vừa tạo ra sản phẩm hữu 

hình vừa tạo ra sản phẩm vô hình. 

3.3. Quá trình sản xuất: 

3.3.1. Khái niệm quá trình sản xuất: 

 Quá trình sản xuất là quá trình bắt đầu từ khâu chuẩn bị sản xuất, mua sắm 

vật tư kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm. Nói 

cách khác, quá trình sản xuất là quá trình chế biến, khai thác hoặc phục hồi giá trị 

một loại sản phẩm trên cơ sở kết hợp một cách hợp lý các yếu tố của sản xuất, phù 

hợp với nhu cầu của thị trường. 

3.3.2. Nội dung của quá trình sản xuất: 

Nội dung của quá trình sản xuất là lao động sáng tạo, tích cực của con 

người. Quá trình này không chỉ là quá trình tạo ra của cải vật chất mà còn là quá 

trình không ngừng củng cố quan hệ sản xuất. 

Quá trình sản xuất gồm những quá trình cơ bản sau: 

- Quá trình sản xuất chính: là quá trình sử dụng những công cụ lao động chủ yếu 

để tác động vào những đối tượng lao động chính nhằm biến đổi chúng thành thực 

tế chính của sản phẩm. 
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- Quá trình sản xuất phụ: là những quá trình tiếp theo của quá trình chính để hoàn 

thiện sản phẩm, làm gia tăng giá trị của sản phẩm hoặc tận dụng năng lực sản xuất 

thừa của quá trình sản xuất chính để tạo ra các sản phẩm phụ. 

- Quá trình sản xuất phụ trợ: là quá trình chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi về mặt 

kỹ thuật để quá trình sản xuất chính và phụ được diễn ra một cách hiệu quả nhất.  

- Quá trình sản xuất phục vụ: là quá trình chủ yếu tạo các điều kiện thuận lợi về 

mặt kỹ thuật để quá trình sản xuất chính và phụ được diễn ra một cách thuận lợi. 

Trong quá trình sản xuất, quan trọng nhất là quá trình công nghệ.  

Tuỳ theo phương pháp sản xuất mà quá trình sản xuất được chia thành nhiều 

hay ít giai đoạn công nghệ khác nhau và trong mỗi giai đoạn công nghệ lại được 

chia ra thành nhiều bước công việc khác nhau. 

- Quá trình sản xuất: là quá trình làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất lý, 

hóa học của đối tượng chế biến. 

- Quá trình công nghệ: là một bộ phận của quá trình sản xuất (do quá trình sản 

xuất được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau theo các phương pháp chế biến 

khác nhau, sử dụng loại thiết bị khác nhau). 

3.3.3. Các bộ phận của quá trình sản xuất: 

Tùy vào quá trình sản xuất mà bộ phận sản xuất cũng được chia theo cho 

hợp lý với các bộ phận sau: 

- Bộ phận sản xuất chính: Là bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Đặc điểm 

của bộ phận này là nguyên vật liệu mà nó chế biến phải trở thành sản phẩm chính 

của doanh nghiệp. 

- Bộ phận sản xuất phụ: Là bộ phận tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau khi kết thúc 

ở bộ phận sản xuất chính hoặc tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để 

tạo ra những loại sản phẩm phụ ngoài danh mục sản phẩm thiết kế.  

Tùy theo từng doanh nghiệp, nếu xét thấy có hiệu quả thì tổ chức sản xuất, nếu 

không thì bán phế liệu, phế phẩm ra ngoài. 

- Bộ phận sản xuất phụ trợ: Là bộ phận mà hoạt động của nó có tác dụng trực tiếp 

tới bộ phận sản xuất chính và phụ, đảm bảo cho các bộ phận sản xuất ấy có thể 

tiến hành liên tục và đều đặn. 

- Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận được tổ chức ra nhằm đảm bảo việc cung 

ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và 
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dụng cụ lao động. Bộ phận này thường gồm: Quản lý kho tàng, vận chuyển nội 

bộ, vận chuyển từ bên ngoài. 

3.3.4. Kết cấu của quá trình sản xuất: 

Các kiểu kết cấu sản xuất được hình thành bởi các cách liên hợp, phối hợp 

với nhau của các cấp sản xuất. 

- Doanh nghiệp – Phân xưởng – Ngành – Nơi làm việc; 

- Doanh nghiệp – Phân xưởng – Nơi làm việc; 

- Doanh nghiệp – Ngành – Nơi làm việc; 

- Doanh nghiệp – Nơi làm việc; 

Trong đó: 

- Phân xưởng: là một đơn vị tổ chức sản xuất cơ bản và chủ yếu của doanh 

nghiệp, có nhiệm vụ sản xuất một loại sản phẩm hoặc hoàn thành một giai đoạn 

công nghệ của quá trình sản xuất. 

- Ngành: Là đơn vị tổ chức sản xuất nằm trong phân xưởng có quy mô lớn, 

nghĩa là trên cùng một khu vực có nhiều nơi làm việc, có quan hệ mật thiết với 

nhau về công nghệ và sản phẩm. Ở mỗi khu vực công nhân cùng thực hiện một 

số thao tác nhất định hoặc tiến hành những bước công việc khác nhau để sản xuất 

ra cùng một loại sản phẩm. 

- Nơi làm việc: Là đơn vị cơ sở, khâu đầu tiên của tổ chức sản xuất trong 

doanh nghiệp, là phần diện tích sản xuất mà ở đó một công nhân hay một nhóm 

công nhân sử dụng thiết bị, máy móc, dụng cụ để hoàn thành một bước công việc 

trong việc chế tạo sản phẩm. 

3.3.4.1. Thành phần sản xuất trong phân xưởng: 

 Thành phần sản xuất trong phân xưởng gồm: máy móc thiết bị, lao động và 

mặt bằng sản xuất. 

- Máy móc thiết bị công nghệ:  

Máy móc thiết bị chiếm vị trí cơ bản trong tổng năng lực sản xuất của doanh 

nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm sản xuất ra, yêu 

cầu của tổ chức quá trình sản xuất cân đối, nhịp nhàng và liên tục. Xét về mặt vốn, 

thì giá trị tài sản cố định nói chung và giá trị máy móc thiết bị nói riêng chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng số vốn sản xuất của doanh nghiệp.  

    - Lao động:  
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Đây không chỉ là yếu tố cơ bản mà còn là yếu tố quan trọng, quyết định tới 

hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố sản xuất (nguyên vật liệu, máy móc thiết 

bị,…). Để đảm bảo duy trì hoạt sản xuất động kinh doanh của doanh nghiệp được 

bình thường thì doanh nghiệp cần phải không ngừng quan tâm tới việc xác định 

nhu cầu lao động, để từ đó giải quyết vấn đề tuyển chọn và phân công lao động. 

- Mặt bằng sản xuất: Mặt bằng sản xuất là phần diện tích sản xuất cần thiết để 

bố trí, sắp xếp các bộ phận sản  xuất và bộ phận quản lý trong doanh nghiệp. 

Do mặt bằng sản xuất là chủ yếu có hạn nên cần phải sử dụng hợp lý yếu tố 

này, bảo đảm thực hiện tốt những yêu cầu chủ yếu: 

+ Phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất. 

+ Tạo điều kiện cho người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

+ Tiết kiệm đất đai, phù hợp với yêu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài 

của doanh nghiệp. 

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh công nghiệp. 

+ Cần phải bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp. 

3.3.4.2. Hình thức sản xuất: 

a. Khái  niệm về chuyên hóa: 

Chuyên môn hóa sản xuất là hình thức phân công lao động xã hội làm cho xí 

nghiệp nói chung và các bộ phận sản xuất, các nơi làm việc nói riêng chỉ đảm 

nhiệm việc sản xuất một (hay một số ít) loại sản phẩm, chi tiết, hay chỉ tiến hành 

một hoặc một số ít các bước công việc. 

Chuyên môn hóa sản xuất tạo ra khả năng nâng cao năng suất lao động, nâng 

cao hiệu quả sử  dụng máy  móc thiết bị. Chuyên môn hóa sản xuất còn có khả 

năng làm giảm chi phí và thời gian đào tạo công nhân. Chuyên môn hóa sản xuất 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu chuẩn hóa, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

b. Các hình thức sản xuất chuyên môn hóa: 

- Chuyên môn hóa công nghệ: hình thức sản xuất này được xây dựng dựa theo 

nguyên tắc bao gồm các nơi làm việc giống nhau, bố trí các máy móc thiết bị 

giống nhau nhằm thực hiện một giai đoạn công nghệ nhất định. Tên của bộ phận 

sản xuất thường được gọi bằng tên của máy móc thiết bị. Bộ phận sản xuất xây 

dựng theo cách này dựa trên cơ sở nhu cầu toàn xí nghiệp để xác định quy mô nên 

các máy móc thiết bị được sử dụng hiệu quả hơn, giảm vốn đầu tư. 



19 

 

- Chuyên môn hóa đối tượng: Bộ phận sản xuất được xây dựng dựa trên nguyên 

tắc đối tượng nghĩa là nó chỉ có nhiệm vụ sản xuất một loại sản phẩm hay chi tiết 

nhất định. Quá trình chế biến (từ khi đưa nguyên vật liệu vào cho đến khi tạo ra 

thành phẩm) hoàn toàn ở trong một bộ phận sản xuất. Bộ phận sản xuất trong 

trường hợp này sẽ tiến hành nhiều bước công việc khác nhau trong quy trình công 

nghệ chế biến sản phẩm. Máy móc thiết bị trong mỗi bộ phận sản xuất gồm nhiều 

loại khác nhau, bố trí tuần tự theo quy trình công nghệ. Tên của bộ phận sản xuất 

thường lấy theo tên của sản phẩm hay chi tiết mà nó chế tạo ra.  

3.3.4.3. Ngành sản xuất: 

 Ngành cũng có thể được chuyên  môn hóa theo đối tượng để tạo ra một loại 

sản phẩm, chi tiết nhất định, hoặc chuyên môn hóa theo công nghệ bao gồm các 

nơi làm việc giống nhau như ngành tiện, ngành phay,… Ở những xí nghiệp có 

quy mô vừa và nhỏ người ta có thể không tổ chức cấp phân xưởng. Trong những 

trường hợp như vậy, ngành trở thành cấp sản xuất chủ yếu, cơ bản của xí nghiệp. 

Bỏ qua cấp phân xưởng sẽ làm cho cơ cấu sản xuất đơn giản hơn, việc chỉ đạo sản 

xuất từ cán bộ cấp cao trực tiếp hơn. Tuy nhiên, điều kiện để có thể xóa bỏ cấp 

phân xưởng chỉ trong trường hợp các ngành được tổ chức theo kiểu đối tượng 

khép kín. Nghĩa là các chi tiết, sản phẩm có thể được chế biến trọn vẹn trong một 

ngành; đối tượng không phải vận chuyển qua lại nhiều lần giữa các ngành. 

3.3.4.4. Những nhân tố quyết định kết cấu sản xuất: 

a. Những căn cứ để hình thành phân xưởng: 

- Chủng loại, đặc điểm kết cấu và yêu cầu chất lượng sản phẩm:  

Nếu chủng loại sản phẩm ít và đơn giản thì cơ cấu sản xuất sẽ đơn giản hơn. 

Đặc điểm của kết cấu sản phẩm như số lượng các chi tiết, tính phức tạp của kỹ 

thuật sản xuất, yêu cầu độ chính xác,… có ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất.  

- Chủng loại, khối lượng, đặc tính cơ lý hóa của nguyên vật liệu cần dùng:  

Nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận phục vụ sản xuất. Bởi vì, 

khối lượng chủng loại nguyên vật liệu cần dùng cùng những đặc tính của nó sẽ 

yêu cầu hệ thống kho bãi, diện tích sản xuất, quy mô công tác tổ chức thích hợp. 

Ngoài ra, chúng còn có thể ảnh hưởng tới các bộ phận sản xuất chính vì có thể nó 

sẽ yêu cầu tổ chức một cơ cấu sản xuất phù hợp với việc xử lý các nguyên vật 

liệu. 

- Máy móc thiết bị công nghệ:  
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Việc lựa chọn máy móc, thiết bị công nghệ có thể bởi các yêu cầu kỹ thuật, 

nói chung, đây không phải là nội dung của tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, máy móc 

thiết bị lại ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất vì việc sử dụng hiệu quả máy móc thiết 

bị cần có những cách tổ chức thích hợp. 

- Trình độ chuyên hóa và hợp tác hóa sản xuất:  

Trình độ chuyên môn hóa, hợp tác hóa càng cao thì cơ cấu sản xuất càng 

đơn giản. Bởi vì, hợp tác hóa và chuyên môn hóa dẫn đến khả năng giảm chủng 

loại chi tiết và tăng khối lượng công việc giống nhau, do đó sẽ có ít bộ phận sản 

xuất hơn và trình độ chuyên môn hóa cao hơn. 

 

b. Các dạng phân xưởng:  

- Dạng phân xưởng được bố trí theo nguyên tắc đối tượng:  

Phân xưởng được bố trí theo dạng này thì bộ phận sản xuất sẽ có chu kỳ 

sản xuất ngắn, sản phẩm dở dang ít, đối tượng không phải vận chuyển quanh co, 

ít các kho trung gian. Công tác lập kế hoạch kiểm soát khá đơn giản. Tuy nhiên 

có thể không sử dụng hết công suất tính năng của từng loại máy móc thiết bị, khó 

khăn cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng  máy móc thiết bị. Phân xưởng dạng này 

thích hợp cho những sản phẩm có sản lượng sản xuất lớn đều đặn. 

 

Hình 1.3. Phân xưởng bố trí theo nguyên tắc đối tượng 

- Dạng phân xưởng được bố trí theo nguyên tắc công nghệ:  

Hệ thống sản xuất gồm các bộ phận sản xuất bố trí theo nguyên tắc công 

nghệ sẽ có khả năng linh hoạt với những thay đổi nhiệm vụ sản xuất. Nhưng dạng 

phân xưởng này lại làm cho đường đi của đối tượng dài, quanh co, qua nhiều bộ 

phận sản xuất khác nhau, chu kỳ sản xuất kéo dài, lượng sản phẩm dở dang lớn, 

nhiều kho trung gian. 
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Hình 1.4. Phân xưởng bố trí theo nguyên tắc công nghệ 

- Dạng phân xưởng được bố trí theo nguyên tắc hỗn hợp:  

Dạng phân xưởng này nhằm tận dụng các ưu điểm và loại trừ bớt các nhược 

điểm của hai dạng phân xưởng trên. Dạng phân xưởng này gồm một số bộ phận 

nhỏ tổ chức theo nguyên tắc đối tượng, còn một số khác lại theo nguyên tắc công 

nghệ. 

 

Hình 1.5. Phân xưởng bố trí theo nguyên tắc hỗn hợp 

3.3.5. Đặc điểm của các loại hình sản xuất: 

3.3.5.1. Sản xuất đơn chiếc: 

Đây là loại hình sản xuất có trình độ chuyên môn hóa thấp, nơi làm việc 

tham gia chế tạo rất nhiều bước công việc khác nhau và thông thường từ 11 bước 

công việc trở lên, mỗi loại chi tiết chỉ được sản xuất với số lượng rất ít, thậm chí 

chỉ có một cái, do đó thời gian gián đoạn trong sản xuất rất lớn. Muốn nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm đòi hỏi người công nhân phải có trình độ tay nghề 

cao. 
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3.3.5.2. Sản xuất hàng loạt: 

Là loại hình sản xuất mà nơi làm việc được phân công chế biến một loại 

chi tiết hay sản phẩm khác nhau, các chi tiết được thay nhau chế biến lần lượt theo 

định kỳ. Nếu số lượng của mỗi loại của mỗi loại chi tiết lớn thì gọi là sản xuất 

hàng loạt lớn, ngược lại nếu số lượng của mỗi loại chi tiết ít thì gọi là sản xuất 

hàng loạt nhỏ. Loại hình sản xuất ở giữa hai loại trên gọi là sản xuất hàng loạt 

vừa. 

3.3.5.3. Sản xuất thành khối: 

Sản xuất khối lượng lớn là một quá trình sản xuất mà ở đó người ta chỉ sản 

xuất một loại sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm nào đó nhưng số lượng rất lớn. 

Thiết bị phục vụ sản xuất được lắp đặt theo một dây chuyền làm cho dòng di 

chuyển của sản phẩm có tính chất thẳng dòng. 

Trong loại hình này, máy móc thiết bị và các tổ hợp sản xuất được trang bị 

chỉ để sản xuất một loại sản phẩm, vì vậy hệ thống không có tính linh hoạt, bắt 

buộc phải thực hiện phương pháp sửa chữa dự phòng máy móc thiết bị để tránh 

sự không liên tục trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn hóa 

cao sẽ tạo điều kiện nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

3.3.6. Phân loại loại hình sản xuất: 

Để phân loại loại hình sản xuất nguời ta thường căn cứ vào: mối tương quan 

kết hợp giữa các máy móc trong hệ thống thiết bị sản xuất của xí nghiệp, dựa vào 

quá trình tự động hóa, dựa vào loại hình sản phẩm sản xuất, dựa vào hình thức đặt 

hàng và dựa vào dây chuyền công nghiệp. Dựa vào căn cứ trên, ta có: 

3.3.6.1. Loại hình sản xuất gia công: 

Loại hình sản xuất gia công là hệ thống sản xuất bao gồm nhiều máy công 

cụ điều khiển có thể thay thế hoặc bổ sung cho nhau, hoặc vừa kết hợp vừa thay 

thế vừa bổ sung lẫn nhau như tiện + phay, phay + khoan, tiện + khoan,... để tạo 

khả năng gia công nhiều loại chi tiết với kích cỡ thay đổi nhất định. Loại hình này 

có khả năng gia công một chủng loại chi tiết cơ khí nhất định theo trình tự công 

nghệ tùy chọn và thời gian điều chỉnh không đáng kể. Khả năng đó có được là do 

những dụng cụ gia công với số lượng cho trước, được sắp đặt sẵn trong ổ tích 

dụng cụ trung tâm và được cung ứng kịp thời với thời gian thao tác ngắn. 

3.3.6.2. Loại theo mức độ tập trung và tự động hoá: 
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Loại hình này là giai đoạn phát triển tiếp theo của nền sản xuất cơ khí hoá. 

Nó sẽ thực hiện phần công việc mà cơ khí hoá không thể đảm đương được đó là 

điều khiển quá trình.  

Với các thiết bị vạn năng và bán tự động, các chuyển động phụ (tác động 

điều khiển) do người thợ thực hiện, còn trên phần thiết bị tự động hoá và máy tự 

động, toàn bộ quá trình làm việc đều được thực hiện tự động không cần đến sự 

tham gia trực tiếp của con người. Con người lúc này chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị các 

cơ cấu và theo dõi quá trình làm việc của chúng. 

Tự động hoá các quá trình sản xuất luôn gắn liền với quá trình hoàn thiện 

và đổi mới công nghệ. Nó là bài toán thiết kế công nghệ phù hợp, có nhiệm vụ tạo 

ra kỹ thuật hoàn toàn mới dựa trên cơ sở các quá trình công nghệ gia công, kiểm 

tra, lắp ráp tiên tiến. 

3.3.6.3. Loại hình sản phẩm: Có hai loại hình sản phẩm, đó là: 

- Loại hình sản phẩm tạo ra các sản phẩm hữu hình, có thể lưu trữ tồn kho 

trong những chừng mực nhất định. Do đó, doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch 

lưu giữ tồn kho hợp lý sao cho nó có thể phục vụ khách hàng nhanh hơn thời gian 

cần thiết để mua sắm nguyên vật liệu và chế biến thành phẩm cuối cùng. 

- Loại hình sản phẩm tạo ra các sản phẩm vô hình (dịch vụ), loại hình này 

tạo ra những sản phẩm không có hình dáng vật chất cụ thể mà tạo ra sản phẩm vô 

hình (dịch vụ). Đây là các sản phẩm không thể tồn kho được. Nên trong việc đáp 

ứng nhu cầu thay đổi, sản xuất dịch vụ thường tìm cách dịch chuyển cầu.  

Vì thế, hiệu suất sử dụng năng lực sản xuất của hệ thống dịch vụ thường 

thấp hơn so với loại hình trên. 

3.3.6.4. Loại hình đặt hàng: 

Đây là loại hình mà các sản phẩm cuối cùng sẽ hoàn thành sau khi nhận 

được đơn đặt hàng của khách hàng. Nếu là các sản phẩm duy nhất chỉ phục vụ 

cho một khách hàng thì phải tính đến cả thời gian đủ để mua nguyên vật liệu và 

chế biến, vì người sản xuất không thể đoán trước được những gì mà khách hàng 

cần để dự trữ nguyên vật liệu. Trên thực tế, các doanh nghiệp thuộc loại này ít 

nhiều đều có sẵn một vài bộ phận, chi tiết hoặc nguyên vật liệu thường dùng. Hệ 

thống sản xuất này phục vụ cho các nhu cầu có khối lượng nhỏ, sản phẩm đa dạng, 

không đạt chuẩn. 

3.3.6.5. Loại hình thị trường hoặc dây chuyền công nghiệp: 
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Là loại hình sản xuất trong đó các máy móc thiết bị, nơi làm việc được thiết 

đặt dựa trên cơ sở phối hợp một cách hợp lý các bước công việc để biến các đầu 

vào thành các chi tiết, bộ phận hay sản phẩm nhất định. 

Các đặc tính cơ bản của loại hình này là: 

- Các tuyến công việc và các máy móc thiết bị được thiết đặt khá ổn định khi 

chuyển từ chế tạo sản phẩm này sang sản phẩm khác. 

- Dòng dịch chuyển của vật liệu tương đối liên tục. 

- Tính lặp lại của công việc ở nơi làm việc cao, đặc biệt trong sản xuất khối lượng 

lớn. 

- Sản phẩm của hệ thống sản xuất này là sản phẩm tiêu chuẩn, có thể có nhu cầu 

hoặc đặt hàng với khối lượng lớn. 

4. Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp:  

 Với các kiến thức cơ bản đã nắm vững về: 

✔ Khái niệm, vai trò và vị trí của doanh nghiệp sản xuất; 

✔ Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp sản xuất; 

✔ Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp. 

Tìm hiểu, khảo sát một số loại hình doanh nghiệp đặc trưng trong địa bàn thành phố, 

tỉnh. 
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Chương 2:  NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp nhỏ: 

1.1. Những yêu cầu cơ bản của việc tổ chức bộ máy quản lý: 

1.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý: 

1.1.1.1.  Khái niệm, vai trò của quản lý: 

✔ Khái niệm về quản lý:  

Có nhiều quan điểm khác nhau về quản lý, sau đây là một số quan điểm: 

- Quản lý là hoạt động có ý thức của con người nhằm duy trì và phát triển có hiệu 

quả nhất một tổ chức đã được đặt ra. 

- Quản lý hay quản trị là quá trình hoàn thành công việc thông qua con người và 

con người. 

- Quản lý là hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh đạo và kiểm soát công việc 

và những nỗ lực của con người nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

- Quản lý là nghệ thuật hoàn thành các mục tiêu đã vạch ra thông qua con người. 

- Quản lý là vận dụng khai thác các nguồn lực tài nguyên kể cả con người để đạt 

được kết quả kỳ vọng. 

Từ những quan điểm trên về quản lý, khái niệm cơ bản về quản lý: 

Quản lý hay quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh 

đạo và kiểm soát công việc và những nỗ lực của con người đồng thời vận dụng 

một cách có hiệu quả mọi nguồn tài nguyên để hoàn thành các mục tiêu đã định. 

✔ Vai trò của quản lý: 

- Quản lý sẽ khắc phục được các rối loạn và chủ nghĩa tự do vô tổ chức. 

- Quản lý là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh kinh tế của một quốc gia, một tổ 

chức, một doanh nghiệp. 

- Một doanh nghiệp sẽ thất bại trong kinh doanh nếu công tác quản lý tồi và ngược 

lại. Để củng cố hoặc tổ chức lại một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì trước hết 

phải thay thế người quản lý thiếu năng lực. 

1.1.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý: 

✔ Những quan điểm về việc hình thành bộ máy quản lý: 

Việc hình thành bộ máy quản lý cần phải: 

- Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp, thực hiện trọn các chức năng 

và lĩnh vực quản trị. 
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- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ một thủ trưởng. 

- Phải phù hợp với quy mô sản xuất và đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của doanh 

nghiệp.  

- Phải gọn nhẹ, ít đầu mối trung gian. 

- Phải được tiến hành theo đúng trình tự nhất định từ việc mô tả chi tiết các hoạt 

động của các đối tượng quản trị, xác lập mối liên hệ thông tin mới hình thành cơ 

cấu tổ chức quản trị. 

✔ Chức năng quản trị: 

Có 4 chức năng quản trị cơ bản: 

- Chức năng hoạch định:  

Là tiến trình mà nhà quản trị xác định và chọn lựa mục tiêu phù hợp và các 

hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu của tổ chức. Trong chức năng này, cần 

trả lời 3 câu hỏi: Mục tiêu cần hướng tới là gì? Các hoạt động cần thiết để đạt 

được mục tiêu? Nguồn lực cần được phân bổ như thế nào? 

- Chức năng tổ chức thực hiện:  

Trong chức năng này, các nhà quản trị tạo ra một cơ cấu mối liên hệ công 

việc giữa các thành viên trong tổ chức cho phép họ làm việc đồng thời và phối 

hợp với nhau nhằm đạt được  mục tiêu đặt ra. 

+ Nhóm các nhân viên vào từng bộ phận và vạch ra quyền hạn và trách nhiệm cho 

mỗi thành viên. 

+ Xác định cấu trúc mối liên hệ công việc giữa các thành viên. 

+ Kết quả của chức năng tổ chức là hình thành một cơ cấu tổ chức. 

+ Quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực. 

- Chức năng lãnh đạo:  

Nhà quản trị sử dụng kỹ thuật để thúc đẩy, động viên nhân viên tự nguyện, 

nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Muốn vậy: 

+ Nhà quản trị phải có khả năng lãnh đạo các thành viên trong tổ chức. 

+ Phải nắm bắt được khả năng của từng thành viên, hành vi của họ, có khả năng 

thúc đẩy nhân viên và giao tiếp hiệu quả. 

+ Giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong tổ chức. 

- Chức năng kiểm tra:  

Kiểm tra là đo lường, chấn chỉnh việc thực hiện để đảm bảo mục tiêu và kế 

hoạch đang và sẽ được thực hiện. 



27 

 

Nhà quản trị là người chủ xướng trong công việc điều hành tổ chức, tiến 

hành thực hiện chiến lược và kế hoạch hoạt động. Kiểm tra là cần thiết để điều 

chỉnh những sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện. Khi tổ chức không vận hành 

đúng như kế hoạch, nhà quản trị phải có khả năng điều chỉnh hoạt động cho phù 

hợp với mục tiêu đã được đề ra. 

Quá trình kiểm tra, kiểm soát là tiến trình điều chỉnh liên tục và thường 

diễn ra theo các bước sau: 

+ Thiết lập các tiêu chuẩn công việc. 

+ Đo lường mức độ hoàn thành công việc so với các tiêu chuẩn đã đề ra. 

+ Tiến hành điều chỉnh các sai lệch. 

+ Điều chỉnh lại các tiêu chuẩn nếu cần thiết. 

✔ Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức là yếu tố đầu tiên trong mô hình tổ chức. Cơ cấu tổ chức là 

tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau 

được chuyên môn hoá, được giao những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và 

được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản lý. 

✔ Các kiểu tổ chức bộ máy quản lý: 

- Tổ chức bộ máy theo kiểu trực tuyến: 

Mối quan hệ từ trên xuống theo kiểu đường thẳng. Người thừa hành nhận 

mệnh lệnh của một thủ trưởng duy nhất trực tiếp. Người phụ trách chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về kết quả công việc. 

Cơ cấu này thích hợp với cơ chế một thủ trưởng, tăng cường trách nhiệm 

cá nhân song đòi hỏi người thủ trưởng phải am hiểu nhiều lĩnh vực, có kiến  thức 

toàn diện. Kiểu cơ cấu này hiện nay ít được sử dụng hoặc chỉ sử dụng trong phạm 

vi hẹp như tổ, đội, phân xưởng. 

- Tổ chức bộ máy theo kiểu chức năng: 

Kiểu tổ chức này cho phép các bộ phận phụ trách các chức năng ra mệnh 

lệnh về các vấn đề có liên quan đến chuyên môn của họ đối với các phân xưởng, 

các bộ phận sản xuất. Kiểu cơ cấu này có ưu điểm là thu hút được các chuyên gia, 

giảm bớt gánh nặng cho thủ trưởng. Tuy nhiên, có nhược điểm là vi phạm chế độ 

thủ trưởng, thông tin dễ chồng chéo lên nhau. 

-Tổ chức bộ máy theo kiểu hỗn hợp (Trực  tuyến- chức năng): 
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Theo kiểu tổ chức này, người thủ trưởng được sự giúp đỡ của các phòng 

ban chức năng nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về thủ trưởng. Cơ cấu này kết 

hợp được các ưu điểm và khắc phục được các nhược điểm của hai kiểu cơ cấu 

trên. 

✔ Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý: 

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. 

- Không bỏ sót hoặc trùng lặp chức năng quản lý. 

- Phù hợp với quy mô sản xuất, đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của doanh nghiệp. 

- Đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cân đối, linh hoạt và năng động. 

1.1.2. Bộ máy quản lý: 

1.1.2.1. Khái niệm: 

Bộ máy quản lý là tổng hợp các đơn vị, bộ phận, cá nhân có mối quan hệ 

phụ thuộc và tác động qua lại lẫn nhau. Thực hiện các chức năng quản lý và hoạt 

động theo những nguyên tắc quản lý nhất định nhằm đạt được mục tiêu của doanh 

nghiệp. 

1.1.2.2. Các cấp quản lý trong bộ máy quản lý: 

- Ban giám đốc. 

- Bộ máy quản lý ở phân xưởng (Hệ thống chỉ huy sản xuất). 

- Các phòng ban chức năng (Hệ thống chỉ huy chức năng). 

1.1.2.3. Các mối quan hệ chủ yếu trong bộ máy quản lý: 

- Quan hệ trực thuộc- chỉ huy. 

- Quan hệ tư vấn- báo cáo. 

- Quan hệ chức năng - đồng cấp. 

- Quan hệ hướng dẫn, giúp đỡ. 

1.2. Bộ máy quản lý: 

1.2.1. Ban Giám đốc: 

Đây là cấp quản trị cao nhất trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm lãnh đạo 

các mặt hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp ngày càng phát triển nhanh 

và ổn định. Đứng đầu ban giám đốc là giám đốc doanh nghiệp. Các phó giám đốc 

là người giúp việc trực tiếp được giám đốc giao phụ trách từng mảng lĩnh vực 

chuyên môn khác nhau: kinh doanh, kỹ thuật, tài chính,... 

Nhiệm vụ chính của ban giám đốc: 

- Xác định mục tiêu của doanh nghiệp từng thời kỳ, phương hướng, biện pháp. 
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- Xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp. 

- Phối hợp hoạt động các bên có liên quan. 

- Xác định nguồn lực và kinh phí cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

- Quyết định các biện pháp kiểm tra, kiểm soát: chế độ, báo cáo, kiểm tra, thanh 

tra, đánh giá, khắc phục hậu quả. 

1.2.2. Hệ thống chỉ huy sản xuất: 

Phân xưởng là một đơn vị sản xuất cơ bản của doanh nghiệp. Đứng trên 

góc độ tổ chức quản lý thì phân xưởng là một cấp quản lý, nhưng nó không thực 

hiện tất cả các chức năng quản lý như cấp quản lý cấp cao: không quyết định việc 

tuyển dụng lao động, không được ký kết hợp đồng kinh tế,... Tùy theo tập trung 

hóa mà người ta có thể phân cấp phân xưởng nhiều hay ít chức năng. 

1.2.3. Hệ thống chỉ huy chức năng: 

Các phòng ban chức năng là những tổ chức bao gồm các cán bộ, nhân viên 

kỹ thuật, hành chính được phân công chuyên môn hóa theo các chức năng quản 

lý, có nhiệm vụ tham mưu cho ban giám đốc trong việc ra quyết định quản lý và 

theo dõi tình hình thực hiện quyết định quản lý, đảm bảo cho tất cả các lĩnh vực 

công tác của doanh nghiệp được tiến hành đồng bộ và nhịp nhàng với nhau.  

Tùy theo quy mô của doanh nghiệp mà số lượng phòng ban trong doanh 

nghiệp có sự khác nhau. Việc xây dựng các phòng ban chức năng thường được 

tiến hành như sau: 

- Phân tích sự phù hợp giữa chức năng và bộ phận quản trị. Trường hợp tốt nhất 

là mỗi chức năng quản trị nên do một phòng ban phụ trách trọn vẹn. Số lượng các 

phòng ban chức năng tùy  thuộc vào quy mô, đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của từng 

doanh nghiệp. Thông thường, những chức năng nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với 

nhau, có cùng tính chất với nhau thì được xếp vào một bộ phận, do một bộ phận 

phụ trách. Còn những chức năng nhiệm vụ không có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau thì cần được tách ra ở các bộ phận khác nhau. 

- Tiến hành lập hồ sơ tổ chức nhằm mô hình hóa mối quan hệ giữa các phòng ban 

với nhau và giữa các phòng ban với các cấp quản trị cấp cao, cấp quản trị thừa 

hành. Đồng thời phải phân rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể tới từng 

bộ phận và từng cá nhân, tránh trường hợp chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản 

lý. 
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- Tính toán số lượng cán bộ, nhân viên cho mỗi phòng ban sao cho vừa gọn nhẹ 

nhưng lại hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận. 

2. Công tác tổ chức quá trình lao động: 

2.1. Khái niệm về tổ chức lao động: 

 Lao động là hoạt động diễn ra giữa con người và giới tự nhiên. Trong khi 

lao động, con người vận dụng sức lực tiềm tàng trong thân thể mình, sử dụng công 

cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên, chiếm lấy những vật chất trong tự nhiên, 

biến đổi những vật chất đó, làm chúng trở nên có ích cho cuộc sống của mình. Do 

đó, lao động là hoạt động không thể thiếu được đối với cuộc sống của con người, 

là một tất yếu vĩnh viễn, là môi giới trong sự trao đổi vật chất giữa tự nhiên và 

con người. 

Quá trình lao động đồng thời là quá trình sử dụng sức lao động. Sức lao 

động là năng lực lao động của con người, là toàn bộ thể lực và trí lực của con 

người.  

Vậy, tổ chức lao động là hệ thống những hoạt động, những phương pháp, 

cách thức tổ chức có liên quan đến việc hoạch định, tuyển chọn, đào tạo, phát 

triển, động viên nhân viên người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

2.2. Nhiệm vụ và nội dung của tổ chức lao động: 

2.2.1. Nhiệm vụ của tổ chức lao động: 

- Tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu  của doanh nghiệp. 

- Đề ra các chính sách về nhân viên từ đó xây dựng các tiêu chuẩn, các 

chuẩn mực áp dụng thống nhất trong toàn doanh nghiệp. 

- Sử dụng hiệu quả sức lao động nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu 

nhập cho nhân viên. 

- Tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân, bố trí sử 

dụng và phân công lao động phù hợp với năng lực của nhân viên. 

- Khen thưởng, kỷ luật hợp lý, tăng cường kỷ luật lao động. 

2.2.2. Nội dung của tổ chức lao động: 

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức lao động:  

Muốn quản lý bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào cũng cần phải có định mức. 

Định mức lao động có thể là thời gian lao động, số lượng người lao động, năng 

suất lao động,… nhờ có định mức lao động mà người quản lý có thể phân công 
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lao động phù hợp, có thể hoạch định nhu cầu lao động sát với thực tế. Trên cơ sở 

đó có thể sử dụng hợp lý và tiết kiệm lao động. 

- Tuyển chọn con người vào làm trong doanh nghiệp:  

Đây là hoạt động rất quan trọng của công tác tổ chức lao động, chính vì 

vậy, việc tuyển chọn phải được tiến hành rất kỹ lưỡng, để tìm đủ người, đúng 

năng lực mà doanh nghiệp đang cần. 

- Tổ chức phân công lao động:  

Sau khi đã có lao động thì vấn đề quan trọng là phải tổ chức lao động như 

thế nào cho hiệu quả. Thực chất của công tác tổ chức lao động là phân công lao 

động, hợp tác lao động về không gian và thời gian, tổ chức hợp lý nơi làm việc, 

hợp lý hóa các thao tác, động tác lao động, sử dụng thời gian lao động, kỷ luật lao 

động, các điều kiện lao động, tổ chức lao động, nghỉ ngơi hợp lý. 

- Tạo động lực cho người lao động:  

Để phát huy tiềm năng lao động trong mỗi con người thì người quản lý cần 

phải có các biện pháp kích thích người lao động bằng cả vật chất lẫn tinh thần. 

- Thông tin liên lạc và thu hút sự tham gia của con người vào công việc của 

doanh nghiệp:  

Để lao động của cá nhân và bộ phận đạt hiệu quả cao, để sự phối hợp trong 

lao động giữa các cá nhân và bộ phận trở nên nhịp nhàng, ăn khớp với nhau thì 

một trong những điều kiện cần đó là đảm bảo sự thông suốt về thông tin liên lạc 

giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Mặt khác, việc đảm bảo thông tin thông 

suốt còn góp phần làm cho các cá nhân trong tập thể đoàn kết gắn bó chặt chẽ với 

nhau, cùng động viên nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc được giao. 

- Xây dựng và giải quyết các mối quan hệ trong lao động:  

Để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì các thành viên trong doanh 

nghiệp bao gồm cả nhân viên và người quản lý đều phải gắn bó chặt chẽ với nhau, 

hợp tác với nhau, cùng lao động hết mình để cho doanh nghiệp ngày càng phát 

triển nhanh, bền vững. Khi đó, tất cả các thành viên đều được hưởng lợi ích xứng 

đáng từ những thành quả đó. 

- Tổ chức trả lương, thưởng và các chế độ khác cho nhân viên:  

Dựa trên năng lực làm việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh để doanh nghiệp quyết định chế độ thù lao cho lao động một cách hợp lý. 

- Đào tạo và phát triển con người:  
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Đào tạo và phát triển con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của mọi doanh nghiệp, vì thông qua đào tạo, doanh nghiệp có thể duy trì và nâng 

cao năng lực cho người lao động, giúp họ luôn đáp ứng được những đòi hỏi của 

thực tế. Mặt khác, đào tạo và phát triển cũng là nhu cầu của mỗi con người. Tất 

cả mọi người đều mong muốn ngày càng trở nên hoàn thiện hơn theo thời gian. 

- Quản lý sự biến động và lập kế hoạch nhân sự:  

Lực lượng lao động trong doanh nghiệp không cố định mà luôn có sự thay 

đổi vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, cần phải bắt kịp sự biến động đó để có biện 

pháp xử lý thích hợp, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hoặc thừa lao động. 

- Bảo vệ sức khỏe và năng lực làm việc của nhân viên:  

Để duy trì khả năng làm việc lâu dài của người lao động thì doanh nghiệp 

phải không ngừng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của người lao động 

2.2.3. Bố trí nhân lực: 

Sau khi tiến hành tuyển chọn thì doanh nghiệp phải phân công bố trí lao 

động vào các vị trí đã xác định. Việc bố trí lúc này gọi là bố trí lúc đầu. Trong quá 

trình lao động thì doanh nghiệp tiếp tục có những lần phân công, bố trí lao động 

cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Yêu cầu cơ bản của bố trí lao động: 

- Sử dụng hợp lý, tiết kiệm lao động, tránh tình trạng thừa dẫn đến lãng phí 

hoặc thiếu dẫn đến công việc không hoàn thành, bị ùn tắc. Muốn vậy, phải phân 

công lao động theo năng lực, sở trường, và nguyện vọng của người lao động. 

- Kích thích người lao động làm việc tích cực, có trách nhiệm, luôn ý thức 

vươn lên để ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. 

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ: 

2.3.1. Khái niệm đào tạo và phát triển độ ngũ: 

- Đào tạo là một quá trình học tập lý luận và kinh nghiệm để tìm một sự 

biến đổi về chất tương đối lâu dài của một cá nhân để có thêm năng lực thực hiện 

công việc. Nhờ đào tạo mà con người lao động được tăng thêm hiểu biết, đổi mới 

phương pháp, kỹ năng thái độ làm việc và thái độ đối với cộng sự. 

- Phát triển nhân sự là đào tạo định hướng cho tương lai, tập trung vào sự 

phát triển cá nhân của nhân viên nhằm đáp ứng cho mục tiêu chiến lược của con 

người. 
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- Đào tạo và phát triển nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của công tác tổ chức nhân sự. Tất cả các cấp trong doanh nghiệp đều phải quan 

tâm đến vấn đề này để: 

+ Chuẩn bị và bù đắp những chỗ bị thiếu, bị bỏ trống. 

+ Chuẩn bị cho người lao động thực hiện những trách nhiệm và nhiệm 

vụ mới do có sự thay đổi trong mục tiêu, cơ cấu, những thay đổi về luật pháp, 

chính sách, công nghệ mới tạo ra. 

+ Hoàn thiện khả năng người lao động. 

2.3.2. Quy trình đạo tạo và bồi dưỡng lao động: 

- Xác định sự cần thiết của đào tạo. 

- Xác định mục tiêu của đào tạo. 

- Xác định nội dung, kế hoạch và phương pháp đào tạo. 

- Xác định hình thức đào tạo. 

- Xác định các điều kiện cần thiết để đào tạo. 

- Thông báo về kế hoạch đào tạo cho bộ phận có liên quan. 

- Lãnh đạo duyệt danh sách thành viên được tham gia đào tạo. 

- Tổ chức đào tạo theo kế hoạch đã định. 

- Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo. 
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Chương 3:  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH  

THỊ TRƯỜNG 

1. Các khái niệm cơ bản về thị trường: 

Thị trường là bất kì khung cảnh nào mà trong đó diễn ra việc mua và bán các 

loại hàng hoá, dịch vụ, thể hiện toàn bộ những quan hệ kinh tế hình thành trong 

lĩnh vực trao đổi và tiêu thụ hàng hoá. Trên thị trường, cầu và cung về hàng hoá 

hình thành và vận động. Tác động qua lại giữa cung và cầu về hàng hoá có ảnh 

hưởng đến sự thay đổi mức giá cả hàng hoá; đồng thời, việc hạ giá hay tăng giá 

hàng hoá cũng tác động đến cung và cầu. Cơ sở khách quan của những tác động 

này là sự thay đổi của trình độ phát triển nền sản xuất xã hội và của giá trị hàng 

hoá. Sự hình thành và phát triển của thị trường dựa trên cơ sở tăng cường sự phân 

công lao động xã hội và sản xuất hàng hoá. Là một phạm trù của quan hệ hàng hoá- 

tiền tệ, thị trường là cái vốn có của nhiều hình thái kinh tế- xã hội, trong đó tồn tại 

những quan hệ hàng hoá- tiền tệ.  

Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ với khái 

niệm phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội 

và sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường. Cùng với sự phát triển của 

sản xuất và lưu thông hàng hóa, khái niệm thị trường có nhiều biến đổi và ngày 

càng được bổ sung hoàn thiện hơn. 

Chợ là hình thái thị trường sớm nhất, hình thành sau khi xuất hiện thương 

nhân. Ngày nay, với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, những người 

mua và bán hàng hoá hoặc dịch vụ không nhất thiết phải gặp gỡ nhau trực tiếp tại 

một địa điểm cụ thể, do đó thị trường hình thành khi có sự tiếp xúc giữa người mua 

và người bán để trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ và được xác định bằng quan hệ 

cung cầu về hàng hoá và dịch vụ.  

Trong xã hội ngày nay, thị trường có mối quan hệ mật thiết với đời sống của 

mọi người, trở thành khâu then chốt trong hoạt động kinh tế của con người, nối liền 

toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng, có tác động to lớn đến cả kinh tế vĩ mô 

và vi mô.  

Theo lí luận kinh tế phương Tây, có 4 loại thị trường:  

✔ Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Lượng giao dịch của mỗi đơn vị kinh tế 

rất nhỏ so với lượng giao dịch cùng loại trên phạm vi toàn xã hội. Do giao 

dịch rộng rãi nên không ai có thể gây ảnh hưởng rõ rệt đối với quan hệ cung 
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cầu. Giá cả thị trường hình thành trong cạnh tranh được coi như là tham số 

không bị bất kì người nào khống chế.  

✔ Thị trường do bộ phận thương nhân thao túng: Số ít thương nhân có thực 

lực tương đối mạnh chiếm số lượng khá lớn trong giao dịch, quyết định của 

họ có ảnh hưởng tương đối lớn đến một số sản phẩm.  

✔ Thị trường hoàn toàn bị thao túng bởi thương nhân: Số ít thương nhân có 

thực lực hùng hậu chiếm ưu thế tuyệt đối trong giao dịch thị trường. Họ điều 

khiển trực tiếp một số sản phẩm và dịch vụ. Giá cả thị trường bị họ khống 

chế.  

✔ Thị trường hoàn toàn độc quyền: Thị trường do nhà nước và tổ chức độc 

quyền cá biệt lớn hoàn toàn khống chế, không có cạnh tranh, giá cả do tổ 

chức độc quyền quyết định. 

Thị trường còn có thể được phân loại theo những giác độ khác:  

✔ Căn cứ vào nghiệp vụ giao dịch: có thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ;  

✔ Căn cứ vào đối tượng giao dịch: có thị trường hàng hoá, thị trường tiền tệ, 

thị trường chứng khoán,…;  

✔ Căn cứ vào phạm vi hình thành quan hệ cung cầu: có thị trường địa 

phương, thị trường quốc gia, thị trường quốc tế. 

2. Quy luật cung cầu: 

2.1. Cầu:  

Là lượng một mặt hàng mà người mua muốn mua ở một mức giá chấp nhận 

được. Cầu là một đại lượng thay đổi theo sự phụ thuộc vào các yếu tố tác động 

đến nó. Nếu giả sử các yếu tố tác động khác không thay đổi thì lượng cầu phụ 

thuộc vào giá cả của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Cầu sẽ tăng lên khi giá cả 

giảm và ngược lại, cầu sẽ giảm khi giá cả tăng lên, khi các yếu tố khác không đổi. 

Các yếu tố đó là: sở thích, thu nhập của người tiêu dùng, giá cả mặt hàng thay thế, 

phong tục, tập quán, thói quen, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi,… Khi xác định 

cầu phải xác định không phải là cầu nói chung mà là cầu hướng vào doanh nghiệp, 

nghĩa là xác định khối lượng cầu cụ thể về hàng hóa của doanh nghiệp ứng với 

mỗi mức giá nhất định. 

2.2. Cung:  

Là lượng một mặt hàng mà người bán muốn bán ở mỗi mức giá chấp nhận 

được. Cung là một đại lượng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cung phụ thuộc 
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vào giá cả hàng hóa dịch vụ. Cung sẽ tăng khi giá cả hàng hóa dịch vụ tăng lên và 

cung sẽ giảm xuống khi giá cả hàng hóa dịch vụ giảm xuống, nếu các yếu tố khác 

không thay đổi. Các yếu tố khác đó là: sự phát triển của khoa học công nghệ mới, 

các chi phí của các yếu tố đầu vào, sự điều tiết của chính phủ (thuế),… Giống như 

đại lượng cầu, doanh nghiệp thương mại không phải xác định tổng đại lượng cung 

của toàn bộ xã hội mà xác định số lượng hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp thương 

mại có khả năng đưa ra thị trường ứng với mức giá nhất định. 

2.3. Quy luật cung cầu:  

Cung cầu hàng hóa dịch vụ không tồn tại độc lập, riêng rẽ mà thường xuyên 

tác động qua lại với nhau trên cùng một thời gian cụ thể. Trên thị trường, quan hệ 

cung cầu là quan hệ bản chất, thường xuyên lặp đi lặp lại, khi tăng khi giảm tạo 

thành quy luật trên thị trường. Khi cung cầu gặp nhau, giá cả thị trường được xác 

lập, đó là giá cả bình quân. Gọi là giá cả bình quân nghĩa là ở mức đó cung và cầu 

ăn khớp với nhau.Tuy nhiên mức giá cả bình quân lại không đứng yên, nó luôn 

luôn giao động trước sự tác động của lực cung, lực cầu trên thị trường.  

Khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ hạ xuống; ngược lại khi cầu lớn hơn cung giá 

lại tăng lên. Việc giá ở mức giá cả bình quân  cân bằng chỉ là tạm thời, việc mức 

giá thay đổi là thường xuyên. Sự thay đổi trên là do hàng loạt các nguyên nhân 

trực tiếp và gián tiếp tác động đến cầu, đến cung, cũng như kỳ vọng sản xuất, 

người kinh doanh và cả của khách hàng. 

Quy luật cung cầu là quy luật thể hiện những xu thế tự nhiên thường hay 

làm cho cung và cầu biến động theo giá cả và giá cả biến động theo cung và cầu.  

Có thể tóm lược những xu thế đó là:  

✔ Nếu ở một mức giá cả nhất định, cung lớn hơn cầu, thì giá cả có xu hướng 

giảm sút và nếu cầu lớn hơn cung thì giá cả có xu hướng tăng cao.   

✔ Một sự gia tăng trong giá cả có xu hướng làm giảm cầu và làm tăng cung, và 

một sự giảm sút trong giá cả có xu hướng làm tăng cầu và làm giảm cung.  

✔ Thị trường có xu hướng đạt thế cân bằng, trong đó cung và cầu ngang bằng 

nhau ở mức giá cả cân bằng. Đây là những xu hướng thường xảy ra trong 

thời gian ngắn, dĩ nhiên có nhiều ngoại lệ. 

Theo quy luật này: 

• Cung là một hàm số gia tăng của giá: lượng cung và giá tăng giảm 

tỉ lệ thuận với nhau;  
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• Cầu là hàm số suy giảm của giá: lượng cầu và giá tăng giảm tỉ lệ 

nghịch với nhau. 

3. Điều tra thị trường hàng hóa: 

3.1. Khái niệm hàng hóa: 

Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua 

trao đổi, mua bán.  

3.2. Đặc điểm của hàng hóa: 

- Là một phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa.  

- Sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng mua bán trên thị 

trường.  

- Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình hay phi vật thể. 

3.3. Thuộc tính của hàng hóa:                                               

a.- Giá trị sử dụng:  

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu 

cầu nào đó của con người.  

Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật giá trị sử dụng của một vật 

được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng. 

Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn. 

Vì: giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên, vốn có của vật phẩm quy định, là 

nội dung vật chất của hàng hoá; nhờ việc tiêu dùng giá trị sử dụng mà đời sống 

của con người ngày càng phát triển hơn.   

b.-Giá trị hàng hóa: 

Giá trị của hàng hóa chính là hao phí sức lao động mà con người phải bỏ ra 

để làm ra một đơn vị sản phẩm. 

Giá trị hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó, hay nói 

cách khác: Giá trị hàng hóa là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng 

hóa. 

Hao phí lao động từng người sản xuất được gọi là thời gian lao động cá biệt.  

Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa.  

Nền sản xuất hàng hóa lượng giá trị không tính bằng thời gian lao động cá 

biệt mà tính bằng thời gian lao động cần thiết.  

Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần thiết 

cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một 
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cường độ trung bình trong những điều kiện trung bình trong những hoàn cảnh xã 

hội nhất định.   

Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.  

Như vậy: Hàng hóa là sự thống nhất giữa hai thuộc tính: giá trị sử dụng và 

giá trị.  

Đó là sự thống nhất của hai mặt đối lập mà thiếu một trong hai thuộc tính thì 

sản phẩm sẽ không trở thành hàng hóa. Hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã 

hội  giữa người sản xuất và trao đổi hàng hóa.  

Đây là khái niệm đầy đủ về bản chất, thuộc tính của hàng hóa.  

Nắm được thuộc tính và bản chất của hàng hóa đòi hỏi mỗi người phải có 

trách nhiệm tham gia sản xuất ra nhiều hàng hóa với giá trị sử dụng cao hơn, giá 

trị và giá cả ngày càng thấp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản thân, 

gia đình và xã hội.  

3.4. Thị trường hàng hóa: 

Bao gồm hàng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 

Hàng tư liệu sản xuất là những sản phẩm dùng để sản xuất, là yếu tố đầu vào 

của quá trình sản xuất tiếp theo. Hàng tư liệu sản xuất bao gồm nhiều loại khác 

nhau như thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, các loại hóa chất, các loại phụ 

tùng, … 

Hàng tư liệu tiêu dùng là hàng phục vụ cho tiêu dùng cá nhân như lương 

thực, thuốc chữa bệnh, quần áo, thị trường tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng có 

quy luật vận động khác nhau. 

3.5. Sự cần thiết và nội dung nghiên cứu thị trường: 

a) Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường: 

Doanh nghiệp là một tác nhân trên thị trường nên phải nghiên cứu thị trường 

để phát triển kinh doanh thích ứng với thị trường. Nghiên cứu thị trường là xuất 

phát điểm để định ra các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ chiến lược 

đã xác định doanh nghiệp tiến hành lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, 

chính sách thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải nghiên cứu thị 

trường. 

Nghiên cứu thị trường là việc cần thiết, đầu tiên đối với mỗi doanh nghiệp 

khi bắt đầu kinh doanh. Vì thị trường không phải là bất biến mà thị trường luôn 

biến động, đầy bí ẩn và thay đổi không ngừng. Do đó nghiên cứu thị trường là 
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việc làm thường xuyên của doanh nghiệp. Mục đích của việc nghiên cứu thị 

trường là nghiên cứu xác định khả năng bán một loại mặt hàng hoặc nhóm mặt 

hàng nào đó trên địa bàn xác định. 

Như vậy nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng và lĩnh 

vực kinh doanh đúng đắn, chỉ kinh doanh những mặt hàng mà thị trường có nhu 

cầu. 

Mỗi loại hàng hóa lại có nguồn sản xuất, nguồn cung ứng khác nhau, có đặc 

tính cơ, lý, hóa học khác nhau và phục vụ cho một phần nhu cầu tiêu dùng nhất 

định. Do đó, nó có tính chất đặc thù không giống nhau. Khi nghiên cứu thị trường 

hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh cần phân biệt: thị trường nguồn hàng (nguồn 

sản xuất, người cung cấp); đặc điểm của nguồn hàng sản xuất, tổ chức sản xuất, 

phương thức bán và chính sách tiêu thụ sản phẩm của người cung cấp, mối quan 

hệ bạn hàng; chi phí vận chuyển hàng  hóa và những thỏa thuận của người cung 

ứng với các hàng khác về cung cấp hàng hóa. Nhưng quan trọng hơn cả là thị 

trường bán hàng của doanh nghiệp. Bởi vậy chỉ có nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường 

mới có cơ sở tổ chức bộ máy kinh doanh, lựa chọn phạm vi và quy mô kinh doanh 

hợp lý để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh theo xu thế biến động của 

thị trường  

Chỉ có thông qua nghiên cứu thị trường mới giúp doanh nghiệp làm chủ đồng 

vốn, làm chủ diễn biến của thị trường để kinh doanh có lãi. 

Trên cơ sở những thông tin đầy đủ về thị trường giúp cho doanh nghiệp có 

cách nhìn tổng quát về thị trường như tổng cung, tổng cầu, giá cả thị trường, các 

chính sách của Nhà nước, hiểu biết chi tiết về các đối thủ cạnh tranh từ đó tìm ra 

được cơ hội cũng như nguy cơ đe dọa của thị trường. Kết hợp với phân tích khả 

năng của doanh nghiệp để lựa chọn chiến lược, định hướng hoạt động, đưa ra giải 

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường và 

kinh doanh có lãi. 

b) Nội dung nghiên cứu thị trường: 

Nội dung nghiên cứu thị trường là nghiên cứu các yếu tố cấu thành nên thị 

trường của doanh nghiệp: cung, cầu, giá cả và cạnh tranh. 

* Nghiên cứu tổng cầu và cầu hướng vào doanh nghiệp: 

Nghiên cứu tổng cầu hàng hóa là nghiên cứu tổng khối lượng hàng hóa và cơ 

cấu loại hàng hóa tiêu dùng thông qua mua sắm hoặc sử dụng với giá cả thị trường 
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trong một khoảng thời gian (ví dụ một năm). Tổng khối lượng hàng hóa chính là 

quy mô của thị trường. Nghiên cứu quy mô thị trường phải nắm được số lượng 

người hoặc đơn vị tiêu dùng; với hàng tiêu dùng đó là dân cư, thu nhập của họ; 

với hàng tư liệu sản xuất thì số lượng đơn vị sử dụng, khối lượng hàng của mỗi 

đơn vị tiêu dùng,…  

* Nghiên cứu tổng cung và cung của doanh nghiệp: 

Nghiên cứu tổng cung hàng hóa là nghiên cứu để xác định xem khả năng sản 

xuất có khả năng sản xuất trong một thời gian (ví dụ 1 năm). Các đơn vị sản xuất 

có khả năng cung ứng cho thị trường tổng số bao nhiêu hàng, khả năng nhập khẩu 

bao nhiêu, khả năng dự trữ (tồn kho) xã hội bao nhiêu. Trên cơ sở các thông tin 

về lao động vật tư tiền vốn và các tiềm năng khác của doanh nghiệp để xác định 

cung của doanh nghiệp có khả năng đưa ra thị trường. 

Nghiên cứu cung và cầu nói chung của thị trường còn cần nghiên cứu động 

thái của cung, cầu trên từng địa bàn, trong từng thời điểm và xác định tỷ trọng thị 

trường của doanh nghiệp trong thời gian nhất định. 

* Nghiên cứu giá cả thị trường: 

Nghiên cứu giá cả bán hàng của doanh nghiệp sản xuất, giá hàng nhập khẩu. 

Nghiên cứu giá cả thị trường phải tìm được chênh lệch giá bán và giá mua. Có thể 

ước chi phí vận chuyển và nộp thuế, để xác định thị trường mua hàng và quyết 

định khối lượng hàng cần đặt hàng, hàng cần thu mua hoặc nhập khẩu. 

Nghiên cứu chính sách của Chính Phủ về loại hình, mặt hàng kinh doanh bao 

gồm: cho phép kinh doanh tự do, kinh doanh có điều kiện, khuyến khích kinh 

doanh hoặc cấm kinh doanh. Đó là chính sách thuế, giá các loại dịch vụ có liên 

quan như cước vận tải, giá thuê kho hàng, cửa hàng, đất đai và lãi suất vay ngân 

hàng (nếu vốn kinh doanh phải vay) để xác định giá cả thị trường. Căn cứ vào 

mục tiêu kinh doanh, chính sách giá cả của doanh nghiệp để xác định giá mua, giá 

bán của doanh nghiệp cho phù hợp. 

* Nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường: 

Nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi phải xác định số lượng đối 

thủ cạnh tranh, ưu nhược điểm của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp 

với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và xác định trạng thái (mức độ) cạnh 

tranh trên thị trường. 



41 

 

Số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng đông quyết định mức độ cạnh tranh 

càng gay gắt.  

Đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp có thể xác định theo 2 tiêu thức: vị thế 

của đối thủ cạnh tranh và theo tính chất sản phẩm. 

Theo vị thế của đối thủ cạnh tranh chia thành: hãng dẫn đầu, hãng thách thức, 

hãng theo sau và hàng đang tìm chỗ đứng trên thị trường. 

Theo tính chất sản phẩm có đối thủ sản phẩm, đối thủ chủng loại sản phẩm, 

đối thủ cùng một lĩnh vực kinh doanh và đối thủ tham gia phân chia lợi nhuận từ 

một nhóm khách hàng nhất định. 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường có 3 mức độ rõ rệt: thị trường cạnh tranh 

hoàn hảo, thị trường độc quyền và thị trường cạnh tranh độc lập hỗn tạp. 

Trên cơ sở thông tin về các đối thủ cạnh tranh tìm hiểu ưu nhược điểm và đề 

ra quyết sách cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Tùy thuộc yêu cầu nghiên cứu thị trường mà có nội dung nghiên cứu khác 

nhau: 

- Nghiên cứu khái quát: là nghiên cứu sơ bộ về thị trường như tổng cung, tổng 

cầu, xu hướng biến động giá và sự cạnh tranh để biết doanh nghiệp có thể tham 

gia thị trường hoặc định kỳ đánh giá về thị trường của doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu chi tiết thị trường: Nghiên cứu chi tiết thị trường thực chất là nghiên 

cứu đối tượng mua, bán loại hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh; cơ cấu thị 

trường hàng hóa và chính sách mua bán của các doanh nghiệp có nguồn hàng lớn. 

Nghiên cứu chi tiết thị trường phải trả lời được các câu hỏi: ai mua hàng? Mua 

bao nhiêu? Cơ cấu của loại hàng; mua ở đâu? Mua hàng dùng làm gì? Đối thủ 

cạnh tranh? 

Nghiên cứu chi tiết thị trường phải nghiên cứu nhu cầu và yêu cầu của khách 

hàng về loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh. Đối với hàng tiêu dùng, nhu cầu 

về loại hàng phụ thuộc vào sở thích (thị hiếu), thu nhập, lứa tuổi, nghề nghiệp, 

trình độ văn hóa, tập quán, thói quen, thời thiết khí hậu,…  

Khi nghiên cứu chi tiết thị trường doanh nghiệp phải xác định tỷ trọng thị 

trường doanh nghiệp đạt được (thị phần của doanh nghiệp) và thị phần của các 

doanh nghiệp khác cùng ngành; so sánh về chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, 

mẫu mã, màu sắc và các dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh nghiệp so với 
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doanh nghiệp khác,… để đổi mới thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp 

mình. 

c) Trình tự nghiên cứu thị trường: 

Trình tự nghiên cứu thị trường là các bước cần tiến hành theo một thứ tự nhất 

định trong nghiên cứu. Đối với phương pháp nghiên cứu khảo sát trực tiếp tại hiện 

trường khi xuất khẩu cũng như kinh doanh trong nước cần tiến hành các bước sau: 

• Xác định mục tiêu nghiên cứu; 

• Thiết kế bảng câu hỏi để thu thập thông tin; 

• Chọn mẫu để nghiên cứu; 

• Tiến hành thu thập dữ liệu; 

• Xử lý dữ liệu 

• Rút ra kết luận và lâp báo cáo; 

❖ Xác định mục tiêu nghiên cứu thị trường: 

Tùy thuộc yêu cầu công việc trong hoạt động kinh doanh để xác định mục 

tiêu nghiên cứu cụ thể.  

Có các dạng nghiên cứu:  

- Nghiên cứu dự báo thị trường dài hạn phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược 

kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. 

- Nghiên cứu dự báo thị trường trung hạn và ngắn hạn phục vụ cho việc xây dựng 

kế hoạch hàng năm hoặc quý. 

- Nghiên cứu dự báo thị trường phục vụ cho thực hiện các hoạt động nghiệp vụ 

kinh doanh hàng ngày của các bộ công nhân viên. 

➢ Dù nghiên cứu thị trường phục vụ cho mục đích nào, cần thiết phải thu 

thập những thông tin gì? nguồn thông tin lấy ở đâu? Các thông tin cần thu 

thập là thông tin về sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, giá cả và 

sự biến động của thị trường, bao gồm: 

- Thông tin về mặt hàng: chất lượng, quy cách chủng loại, giá cả, thời vụ, thị hiếu 

và tập quán tiêu dùng, chu kỳ sống sản phẩm đang trải qua, tỷ suất ngoại tệ hàng 

sản xuất của mặt hàng. 

- các thông tin chung về dung lượng, giá cả thị trường và các nhân tố ảnh hưởng 

đến dung lượng và giá cả thị trường. 

- Các thông tin khách hàng: số lượng khách hàng, đặc điểm hành vi mua sắm của 

họ, thu thập và phân bố khách hàng. 



43 

 

+ Các nguồn tin ở trên có thể tham khảo ở các tài liệu:  

- Các ấn phẩm thông tin: niên giám thống kê, tạp chí sách báo và các bản tin giá 

cả thị trường. 

- Các báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình của Chính Phủ, của các Bộ, các ngành, 

các địa phương, các hiệp hội ngành hàng. 

- Bộ phận tư vấn thị trường của trung tâm thương mại quốc tế, của các tổ chức 

xúc tiến. 

- Các tạp chí thế giới, các tổ chức quốc tế dự báo về thị trường. 

- Các báo cáo của Thương vụ sứ Việt Nam tại nước ngoài.  

- Thông tin trên mạng Internet và các tài liệu khác. 

❖ Thiết kế câu hỏi để thu thập thông tin: 

Nghệ thuật thu thập thông tin thị trường quyết định ở việc soạn thảo hệ thống 

câu hỏi để khai thác các thông tin cần thiết, bổ ích cho nghiên cứu. Tránh câu hỏi 

về riêng tư cá nhân, câu hỏi chung chung trả lời thế nào cũng được và những câu 

hỏi buộc người trả lời sai sự thật, trả lời đại khái qua loa. 

Một số dạng câu hỏi thường được sử dụng: 

- Câu hỏi Có/Không, ví dụ bạn có sử dụng sản phẩn A? Có/không. 

- Câu hỏi có nhiều sự lựa chọn, ví dụ: bạn cần loại gỗ nào làm cửa sổ gia đình 

bạn? 

- Câu hỏi ở dạng xếp hạng thứ tự, ví dụ: anh (chị) thích loại tivi nào trong số các 

loại sau đây,… 

- Câu hỏi theo tỉ lệ: Nếu thu nhập của bạn là 100% thì bạn sử dụng bao nhiêu % 

thu nhập cho các nhu cầu: ăn, mặc, học tập, vui chơi,… 

- Câu hỏi tự do trả lời, ví dụ: xin vui lòng cho biết ý kiến của bạn về sản phẩm B? 

❖ Chọn mẫu nghiên cứu: 

Chọn mẫu nghiên cứu là lựa chọn kích thước mẫu, địa bàn nghiên cứu và 

nhóm khách hàng cần nghiên cứu.  

Quy mô nghiên cứu thể hiện ở kích thước của mẫu phụ thuộc vào thời gian 

nghiên cứu, yêu cầu tính chính xác và phụ thuộc vào chi phí nghiên cứu. 

Địa bàn và nhóm khách hàng cần nghiên cứu thu thập thông tin phụ thuộc 

vào định hướng kinh doanh và định hướng phát triển thị trường của doanh nghiệp.  

❖ Tiến hành thu thập dữ liệu: 
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Trên cơ sở các thông tin cần thu thập, quy mô mẫu, địa bàn cần nghiên cứu 

các cán bộ nghiên cứu sẽ tiến hành phân phát tài liệu tới đối tượng khảo sát, hướng 

dẫn trả lời và thu nhập tài liệu nghiên cứu đã phân phát. Thời gian tiến hành dài 

ngắn phụ thuộc vào quy mô mẫu, địa bàn nghiên cứu phân tán hay tập trung, chi 

phí nghiên cứu và năng lực cán bộ thực hiện. 

❖ Xử lý dữ liệu: 

Xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ những thông tin gây nhiễu để xác định chính xác 

xu hướng biến động của thị trường. Xử lý dữ liệu có thể tiến hành bằng tay hoặc 

bằng máy. Trong một số trường hợp xử lý bằng tay có thể sẽ không chọn được 

phương án tối ưu, ví dụ như bài toán vận tải hơn 200 ô chọn sẽ không chính xác 

nếu giải bằng tay. 

❖  Rút ra kết luận và lập báo cáo: 

Trên cơ sở kết quả xử lý dữ liệu, cán bộ nghiên cứu thị trường sẽ rút ra kết 

luận và lập báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường để lãnh đạo doanh nghiệp ra 

quyết định kinh doanh. 

4. Điều tra thị trường lao động: 

4.1. Khái niệm về thị trường lao động:  

Có rất nhiều khái niệm về thị trường lao động, mỗi một khái niệm về thị 

trường lao động lại có những đặc điểm riêng của mình. Thị trường lao động khác 

biệt so với thị trường hàng hóa ở chỗ, nó thể hiện phần lớn những biểu hiện kinh 

tế xã hội của cả xã hội và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. 

Vì vậy, thị trường lao động của Mỹ, Nhật, Tây Âu, Nga, Trung Quốc và Việt Nam 

có rất nhiều khác nhau. 

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì: “Thị trường lao động là thị 

trường trong đó có các dịch vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình để 

xác định mức độ có việc làm của lao động, cũng như mức độ tiền công”. Khái 

niệm này nhấn mạnh đến các dịch vụ lao động được xác định thông qua việc làm 

được trả công. 

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng: “… Thị trường mà đảm bảo việc làm cho 

người lao động và kết hợp giải quyết trong lĩnh vực việc làm, thì được gọi là thị 

trường lao động”. 
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Các nhà khoa học kinh tế Nga thì lại cho rằng: “Thị trường lao động được 

hiểu như một hệ thống quan hệ xã hội, những định mức và thể chế xã hội (trong 

đó có cả pháp luật), đảm bảo cho việc tái sản xuất, trao đổi và sử dụng lao động”. 

Khái niệm “thị trường lao động” tương đối đầy đủ:  

“Thị trường lao động- đó là một cơ chế hoạt động tương hỗ giữa người sử 

dụng lao động và người lao động trong một không gian kinh tế xác định, thể hiện 

những quan hệ kinh tế và pháp lý giữa họ với nhau”.   

Hay nói chi tiết hơn, thị trường lao động là tập hợp những quan hệ kinh tế, 

pháp lý, xuất hiện giữa người sở hữu sức lao động (người lao động) và người sử 

dụng nó (người thuê lao động) về vấn đề chỗ làm việc cụ thể, nơi mà hàng hóa và 

dịch vụ sẽ được làm ra.  

Quá trình sử dụng sức lao động, lao động sẽ được hình thành trong sản xuất 

chứ không phải trên thị trường. Đối với người nắm giữ sức lao động sẽ được tạo 

ra cơ hội để nhận chỗ làm việc, nơi mà anh ta có thể làm việc, thể hiện khả năng, 

và nhận thu nhập để tái sản xuất sức lao động của mình.  

Đối với người thuê lao động sẽ có cơ hội tăng lợi nhuận kinh tế, hình thành 

những quan hệ việc làm. Vì vậy, nó xác định nội dung đích thực của thị trường 

lao động như thị trường việc làm. 

4.2. Bản chất của thị trường lao động:  

Sức lao động trong điều kiện kinh tế thị trường là hàng hóa. Chính bản thân 

sức lao động được mua và bán trên thị trường lao động. Nhưng bản chất của thị 

trường lao động không được tổng hợp đến việc bán và mua sức lao động. Thị 

trường lao động- đó là biểu hiện kinh tế, xã hội phức tạp. Tại đó hàng ngày có tới 

hàng chục ngàn người lao động và thuê lao động (hoặc đại diện của họ) gặp nhau 

và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Những quyết định của họ phụ thuộc không chỉ 

vào các yếu tố khách quan, mà còn rất nhiều yếu tố chủ quan. 

Những yếu tố cơ bản của thị trường lao động là: cầu sức lao động; cung sức 

lao động; giá cả của sức lao động (tiền lương); cạnh tranh trên thị trường lao động; 

cơ sở hạ tầng của thị trường lao động. 

Thị trường lao động bao gồm những chủ thể sau: những người thuê lao 

động (người mua) và đại diện của họ; những người làm thuê (người bán) và đại 

diện của họ; nhà nước và các đại diện của mình; các tổ chức môi giới trung gian. 

4.3. Những đặc trưng hoạt động của thị trường lao động: 
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- Không tách rời quyền sở hữu hàng hóa- sức lao động khỏi sở hữu chủ. Trên thị 

trường lao động, người mua chỉ có quyền sử dụng và làm chủ từng phần khả năng 

lao động- sức lao động, mà hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. 

Nhưng người mua không đơn giản là mua sức lao động như những loại hàng hóa 

khác, mà có quan hệ với người có những quyền hạn nhất định như một cá nhân tự 

do, mà anh ta phải tuân thủ. Nếu vi phạm những quyền hạn đó người mua phải 

chịu trách nhiệm pháp lý và có thể có những tổn thất về kinh tế. Người mua này, 

chính xác hơn, được gọi là người thuê lao động (người sử dụng lao động);  

- Có trách nhiệm phối hợp hành động tương đối dài với nhau giữa người bán và 

người mua nếu so sánh với thị trường hàng hóa, lương thực và thực phẩm. Điểm 

này đặt một dấu ấn trong mối quan hệ tương hỗ hai bên và đóng một vai trò không 

ít quan trọng trong khả năng cạnh tranh của công ty. Người lao động, như một cá 

thể, có thể tự kiểm soát chất lượng công việc của mình với những nỗ lực khác 

nhau, thể hiện mức độ trung thực khác nhau với công ty đã thuê họ. Người thuê 

phải tính đến những yếu tố đó để quản lý sản xuất, nghĩa là phải xây dựng một cơ 

chế đãi ngộ, kích thích, tạo động lực đối với người lao động một cách phù hợp 

như: điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi xã hội khác;  

- Tồn tại số lớn cấu trúc thể chế loại đặc biệt (hệ thống pháp luật phân nhánh, 

những chương trình kinh tế-xã hội, dịch vụ việc làm các tổ chức công đoàn, liên 

hiệp hội các nhà doanh nghiệp,...) sinh ra đặc thù quan hệ giữa các chủ thể của thị 

trường lao động. Vì vậy, cần phải thể chế hóa thật chi tiết mọi hướng hoạt động 

khác nhau của họ.  

- Chất lượng lao động ở từng người lao động có khác nhau theo giới tính, tuổi tác, 

thể lực, trí tuệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, động lực làm việc,… 

Vì vậy, mức độ cá thể hóa cao khi ký kết giao kèo, gắn với trình độ chuyên 

môn khác nhau của sức lao động, sự đa dạng của công nghệ và tổ chức lao động, 

nên việc đánh giá chất lượng lao động khi tuyển dụng, trả công phù hợp cho từng 

người gặp nhiều khó khăn và phức tạp; 

- Nhiều điểm độc đáo trong trao đổi sức lao động so với trao đổi hàng hóa vật 

chất. Quá trình trao đổi sức lao động so với trao đổi hàng hóa vật chất được bắt 

đầu trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa- quyền sử dụng khả năng lao động được 

chuyển sang người mua theo những gì đã được ấn định trong hợp đồng hay thoả 

ước tập thể.  
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Quá trình trao đổi được tiếp tục trong sản xuất dưới hình thức trao đổi sức 

lao động đang hoạt động, lao động thực tế thành lương danh nghĩa và kết thúc 

trong lĩnh vực lưu thông của cải vật chất, có nghĩa là trên thị trường hàng hóa và 

dịch vụ được trao đổi lương danh nghĩa thành phương tiện sống. Việc trao đổi 

hàng hóa vật chất được bắt đầu và kết thúc trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa vật 

chất.  

Từ đặc điểm nói trên đưa đến 2 kết quả: thứ nhất, thị trường lao động liên 

kết xung quanh mình các thị trường khác nhau; thứ hai, tiền công lao động thực 

tế được thực hiện tương ứng với kết quả cuối cùng, có nghĩa là với giá sản phẩm 

mà lao động đó làm ra. Điểm này đặt cầu sức lao động phụ thuộc vào cầu hàng 

hóa và dịch vụ cuối cùng. 

- Đối với người lao động, vấn đề quan trọng không chỉ là tiền công và tiền lương, 

mà còn là nội dung và điều kiện lao động, bảo đảm duy trì chỗ làm việc, tương lai 

công việc và triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp, bầu không khí làm việc 

trong tập thể và quan hệ giữa người lao động với người thuê lao động,... 

 4.4. ý nghĩa của thị trường lao động:  

Trước hết, thị trường lao động đảm bảo việc làm cho lực lượng lao động, 

kết nối họ vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tạo khả năng cho họ nhận được những 

thu nhập thiết yếu để tái sản xuất sức lao động của chính bản thân mình, cũng như 

nuôi sống gia đình. Thị trường lao động dễ dàng chuyển đổi người lao động sang 

chỗ làm việc thích hợp hơn với họ, nơi mà thành quả lao động của họ có năng suất 

hơn và có cơ hội nhận được thu nhập cao hơn. 

Thông qua thị trường lao động các công ty, xí nghiệp được trang bị đồng 

bộ sức lao động cần thiết theo khối lượng đặt ra và chất lượng đòi hỏi. Từ đó cho 

chúng ta thấy rằng, thị trường lao động là nguồn thông tin rất quan trọng và nó 

quan hệ chặt chẽ với tất cả các thị trường. Thông tin trên thị trường lao động đem 

lại cơ sở tư duy lớn cho cả người thuê lao động cũng như người lao động để xây 

dựng kế hoạch hoạt động trong tương lai của họ.  

Cạnh tranh giữa những người lao động sẽ thúc đẩy mở rộng vùng thợ 

chuyên nghiệp làm thuê, nâng cao chuyên môn và khả năng tổng hợp của họ.  

Khi ký kết hợp đồng lao động bằng miệng hoặc trên văn bản giấy tờ giữa 

người thuê lao động và người lao động, vấn đề phải được xem xét không chỉ thỏa 
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thuận về mức lương và thời gian làm việc, mà còn cả chế độ nghỉ phép, bệnh tật 

ốm đau và cả những bảo hiểm xã hội cùng với những ưu đãi khác. 

Thị trường lao động đảm bảo việc phân chia và sắp xếp lại lực lượng lao 

động trong trường hợp cải cách cấu trúc nền kinh tế. Tỷ trọng lao động trong các 

thành phần kinh tế, các ngành nghề, khu vực dân cư dần dần được thay đổi theo 

cơ cấu ngày càng hợp lý, uyển chuyển, thích ứng và phù hợp với cấu trúc mới của 

nền kinh tế. 

Thị trường lao động làm tăng tính cơ động của sức lao động giữa các xí 

nghiệp trong một ngành, giữa các ngành và các khu vực với nhau. 

Tóm lại, thị trường lao động điều tiết dòng chuyển sức lao động đang được 

hình thành trên thị trường đi theo 4 hướng cơ bản sau:  

Thứ nhất, chuyển những người làm thuê bị mất việc vào hàng ngũ người 

thất nghiệp.  

Thứ hai, sắp xếp những người thất nghiệp ở xí nghiệp hoặc các công sở và 

chuyển họ vào đội ngũ người lao động.  

Thứ ba, bố trí về hưu hoặc giảm việc tìm kiếm công việc, có nghĩa là chuyển 

họ từ dân số tích cực kinh tế vào dân số không tích cực kinh tế.  

Thứ tư, tìm kiếm và sắp xếp công việc cho những người mới thất nghiệp ở 

các trường đào tạo, cũng như những người trước đây không làm việc và chưa bao 

giờ tìm kiếm việc làm, có nghĩa là chuyển họ từ dân số không tích cực kinh tế vào 

dân số tích cực kinh tế. 

5. Quảng cáo: 

5.1. Khái niệm và bản chất của quảng cáo: 

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện thông tin để truyền đạt tin tức 

về chất lượng hay ưu điểm của sản phẩm đến khách hàng. Để thực hiện được việc 

này, các doanh nghiệp phải chi ra một khoản tiền nhất định. 

Về bản chất, quảng cáo có những điểm cần lưu ý: 

• Sự trình bày mang tính đại chúng: Quảng cáo là cách truyền đạt thông tin 

công khai về sản phẩm một cách chuẩn hóa và hợp pháp. Do có nhiều người 

tiếp nhận quảng cáo nên người bán biết rằng nhờ nó người mua có thể đã 

hiểu biết và chấp nhận sản phẩm. 

• Sự lan tỏa: quảng cáo là cách làm thông tin tràn ngập. Quảng cáo giúp 

người bán lặp lại thông điệp nhiều lần giúp người mua nhận và so sánh 
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thông điệp của các hãng khác nhau để lựa chọn. Qui mô quảng cáo lớn thể 

hiện một cách tích cực về tầm cỡ, danh tiếng và sự thành công của doanh 

nghiệp. 

• Diễn đạt có tính khuếch đại: Quảng cáo cung cấp cơ hội tạo kịch tính trong 

sự trình bày sản phẩm và công ty qua sử dụng khéo léo yếu tố hình ảnh, âm 

thanh, màu sắc,… Tuy nhiên, lạm dụng các yếu tố này có thể làm loãng, rối 

thông điệp. 

• Tính vô cảm: Quảng cáo không thúc ép mua như lực lượng bán hàng. Khán 

thính giả không cảm thấy bị bắt buộc chú ý hay đáp ứng. Quảng cáo chỉ là 

một hình thức độc thoại, không phải là đối thoại với khách hàng. 

5.2. Mục tiêu của quảng cáo: 

Mục tiêu của quảng cáo là giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ nào đó 

nhằm ảnh hưởng đến các tập tính của công chúng, đặc biệt là khách hàng mục 

tiêu. 

Mục tiêu của quảng cáo phải tùy thuộc vào những quyết định trước đó về 

thị trường mục tiêu, về định vị,... 

Mục tiêu của quảng cáo có thể phân thành hai nhóm: 

• Nhóm hướng đến số cầu: 

➢ Thông tin: Xây dựng nhận thức của thị trường mục tiêu về nhãn hiệu mới, 

tạo sự quen thuộc cho người tiêu thụ về cửa hàng, cách bán hàng mới, giảm 

thời gian nhân viên bán hàng giải thích những điều cơ bản cho khách hàng. 

➢ Thuyết phục: Để đạt được sự ưa thích nhãn hiệu, gia tăng mức dự trữ, xây 

dựng sự trung thành nhãn hiệu. 

➢ Nhắc nhở: Ổn định mức bán, duy trì sự trung thành nhãn hiệu, duy trì sự 

nhận biết và hình ảnh nhãn hiệu. 

• Nhóm hướng đến hình ảnh: 

➢ Ngành sản xuất công ty: Phát triển và duy trì hình ảnh có lợi về các ngành 

sản xuất, tạo nhu cầu gốc, phát triển và duy trì hình ảnh tốt đẹp của công 

ty, tạo nhu cầu lựa chọn. 

➢ Thương hiệu: Xây dựng và phát triển danh tiếng cho thương hiệu, quảng bá 

thương hiệu. 

5.3. Phương tiện quảng cáo: 
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Hiện nay, các doanh nghiệp có thể quảng cáo trên rất nhiều phương tiện. 

Những phương tiện này có thể phân chia thành các nhóm sau: 

• Nhóm phương tiện in ấn như báo chí, tạp chí, ấn phẩm thương mại,… 

• Nhóm phương tiện điện tử như truyền thanh, thuyền hình, phim, internet,… 

• Nhóm phương tiện ngoài trời, ngoài đường như pa- nô, áp- phích, bảng 

hiệu,… 

• Nhóm phương tiện quảng cáo trực tiếp như thư trực tiếp, điện thoại,… 

• Nhóm các phương tiện khác như quảng cáo tại điểm bán, hội chợ, quảng 

cáo trên các vật phẩm,… 

Khi lựa chọn các phương tiện quảng cáo, doanh nghiệp cần chú ý các tham số 

sau: 

• Phạm vi (Reach); 

• Tần suất (Frequency); 

• Tác động (Influence). 

6. Các tín hiệu biến động:  

6.1. Khái niệm và phân loại môi trường kinh doanh: 

➢ Khái niệm: Môi trường kinh doanh là tổng hợp các yếu tố và điều kiện 

khách quan, chủ quan có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay 

gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp. 

 Trong các yếu tố ảnh hưởng, có những yếu tố mà doanh nghiệp có thể điều 

chỉnh làm thay đổi nhưng cũng có những yếu tố không thể hoặc khó có thể làm 

thay đổi. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu kỹ những yếu tố đó để tận dụng sự 

tác động của những nhân tố tích cực và hạn chế ảnh hưởng của những nhân tố tiêu 

cực đến doanh nghiệp. 

➢ Phân loại môi trường kinh doanh: Tùy theo các góc độ tiếp cận khác nhau 

mà người ta có thể phân chia môi trường kinh doanh ra thành nhiều loại. Các yếu 

tố đó được hình thành theo 3 nhóm dưới đây: 

 - Nhóm 1: Yếu tố môi trường vĩ mô. Nhóm yếu tố này có tác động trên bình 

diện rộng và lâu dài. Việc nghiên cứu những yếu tố này sẽ giúp cho doanh nghiệp 

biết được cơ hội thuận lợi có thể tận dụng và những thách thức khó khăn phải 

vượt qua. Nhóm này bao gồm: 

 + Các yếu tố kinh tế vĩ mô; 

 + Các yếu tố văn hoá - xã hội; 
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 + Các yếu tố về nhân khẩu, dân số; 

 + Các yếu tố thuộc về hệ thống chính trị - pháp luật; 

 + Các yếu tố công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; 

 + Các yếu tố quốc tế; 

 + Các yếu tố thiên nhiên. 

 - Nhóm 2: Các yếu tố vi mô bên ngoài doanh nghiệp. Nhóm này tác động 

trên bình diện gần gũi và trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nó. Đối với một 

doanh nghiệp chẳng hạn chúng bao gồm:  

 + Nhóm cạnh tranh trực diện; 

 + Nhóm các nhà cung ứng; 

 + Nhóm khách hàng; 

 + Nhóm những người môi giới trung gian; 

 + Nhóm các đối thủ tiềm ẩn; 

 + Nhóm các giới chức địa phương và công chúng. 

  - Nhóm 3: Các yếu tố vi mô bên trong doanh nghiệp. Đây là các yếu tố môi 

trường vi mô nhưng lại nằm trong doanh nghiệp, chúng có ảnh hưởng trực tiếp, 

thường xuyên và rất quan trọng tới các hoạt động kinh doanh của chính ngay 

doanh nghiệp đó. Những yếu tố này sẽ giúp cho một tổ chức xác định rõ ưu nhược 

điểm của mình.  

Nhóm này bao gồm: 

  + Các yếu tố thuộc về tài chính; 

  + Các yếu tố thuộc về nhân sự; 

  + Các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất; 

  + Các yếu tố thuộc về văn hoá doanh nghiệp. 

 Các nhóm yếu tố trên luôn tác động qua lại lẫn nhau tạo ra môi trường kinh 

doanh của một doanh nghiệp. Nhà quản trị phải nhận thức đầy đủ, chính xác các 

yếu tố môi trường để soạn thảo chiến lược và sách lược quản trị cho đúng đắn, 

giúp tổ chức tồn tại và phát triển. 

6.2. Ảnh hưởng của môi trường đối với doanh nghiệp: 

➢ Những yếu tố môi trường vĩ mô: 

 - Yếu tố môi trường kinh tế : Các nhân tố kinh tế là yếu tố quan trọng nhất 

của môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Sau đây là những nhân tố cơ bản: 
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+ Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, làm phát sinh các nhu cầu mới cho sự 

phát triển các ngành của nền kinh tế quốc dân. 

+ Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi, vốn đầu tư. 

+ Tỷ lệ thất nghiệp chung của nền kinh tế quốc dân, ngành, vùng có ảnh 

hưởng đến vấn đề nhân công trên phương diện tuyển dụng, sa thải. 

+ Sự đảm bảo chung về tiền công, giá cả. 

+ Sự ổn định của đồng tiền, tỷ giá hối đoái. 

+ Vấn đề quốc tế hoá nền kinh tế, xu hướng và thực tế đầu tư nước ngoài ở 

nước ta. 

+ Thu nhập quốc dân, tỷ trọng của các khu vực, ngành, thu nhập bình quân 

tính theo đầu người và theo các tầng lớp xã hội khác nhau. 

- Các nhân tố chính trị và pháp luật: Các nhân tố này tác động đến môi 

trường theo các hướng khác nhau: có thể tạo ra lợi thế, trở ngại, thậm chí rủi ro 

cho doanh nghiệp. Những nhân tố này thường bao gồm: 

+ Sự ổn định về chính trị, nhất quán về quan điểm chính sách lớn. 

+ Hệ thống luật pháp được xây dựng và hoàn thiện: Pháp luật kinh doanh và 

bảo vệ môi trường. 

+ Các quy định về quảng cáo: Đối với một số doanh nghiệp, đây có thể là 

một sự cản trở, đe dọa. 

+ Các quy định về thuế, lệ phí. 

+ Quy chế tuyển dụng, đề bạt, chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp,... có ảnh 

hưởng đến sử dụng và phát huy nguồn nhân lực. 

- Nhân tố kỹ thuật công nghệ: Đây là những nhân tố có ảnh hưởng lớn, trực 

tiếp đến chiến lược kinh doanh của các lĩnh vực, ngành cũng như nhiều doanh 

nghiệp cụ thể. Thực tế cho thấy, sự biến đổi công nghệ đã làm chao đảo nhiều lĩnh 

vực nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh mới hoàn 

thiện hơn,... Điều đó buộc các nhà doanh nghiệp phải theo dõi thường xuyên, liên 

tục để có chiến lược thích ứng. 

+ Chiến lược hướng về sản phẩm. 

+ Chiến lược hướng về chức năng. 

 Doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến chính sách khoa học và công 

nghệ bằng cách đầu tư cho khoa học và công nghệ, cho nghiên cứu và triển khai, 

khuyến khích phát minh sáng chế, thực hiện chuyển giao công nghệ. 
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- Nhân tố văn hoá - xã hội: Trong các chiến lược trung và dài hạn, đây là 

những nhân tố thay đổi lớn nhất. Về biểu hiện, các nhân tố này hết sức phong phú: 

+ Lối sống, sự du nhập lối sống mới, đặc biệt là theo mốt. 

+ Thái độ, tập quán, thói quen tiêu dùng; sự xuất hiện và hoạt động của hiệp 

hội những người tiêu dùng. 

+ Sự thay đổi của tháp tuổi, tỷ lệ kết hôn, sinh đẻ, vị trí vai trò của người phụ 

nữ tại nơi làm việc và trong gia đình. 

+ Trình độ dân trí được nâng lên. Đây là một thách thức mới đối với các nhà 

sản xuất. 

- Nhân tố tự nhiên: Nhân tố này ảnh hưởng nhiều mặt tới nguồn lực đầu vào 

cần thiết cho các nhà sản xuất kinh doanh và chúng có thể gây ảnh hưởng cho các 

hoạt động marketing trên thị trường. 

 + Vị trí địa lý có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp, 

liên quan đến chi phí vận chuyển và khả năng cạnh tranh nhờ lợi thế về mức chi 

phí vận chuyển thấp. 

+ Khí hậu, thời tiết có ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất và tiêu dùng trong khu 

vực, đến nhu cầu về các loại sản phẩm được tiêu dùng: các yêu cầu về sự phù hợp 

của sản phẩm về vấn đề dự trữ, bảo quản. 

+ Các vấn đề về cân bằng sinh thái ô nhiễm môi trường: liên quan đến những 

hiện tượng bất thường của khí hậu thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu phát 

triển bền vững  ảnh hưởng đến khả năng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Nhân tố nhân khẩu học: Nhân tố nhân khẩu học là yếu tố được các nhà hoạt 

động marketing rất quan tâm vì thị trường là khách hàng, là do con người hợp 

thành. Tác động của yếu tố nhân khẩu học đến hoạt động marketing của doanh 

nghiệp được thể hiện thông qua rất nhiều các biến số khác nhau sau đây: 

+ Dân số và tốc độ tăng dân số: Dân số tức là số người hiện hữu trên thị 

trường. Tiêu thức này ảnh hưởng đến dung lượng thị trường có thể đạt đến. Thông 

thường dân số càng lớn thì quy mô thị trường càng lớn, nhu cầu về sản phẩm hoặc 

nhóm sản phẩm càng lớn, khối lượng tiêu thụ sản phẩm càng nhiều, do đó khả 

năng đảm bảo hiệu quả kinh doanh càng cao. 

+ Tuổi thọ và cấu trúc độ tuổi: Sự thay đổi của yếu tố này dẫn đến tình trạng 

thay đổi cơ cấu khách hàng tiềm năng theo độ tuổi. Từ đó tác động tới cơ cấu tiêu 
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dùng và nhu cầu về các loại hàng hoá. Tình hình đó buộc các quyết định marketing 

của doanh nghiệp phải thay đổi theo. 

+ Cơ cấu, quy mô hộ gia đình: ảnh hưởng đến số lượng quy cách, sản phẩm 

cụ thể khi sản phẩm đó đáp ứng cho nhu cầu chung của cả gia đình. Đặc biệt có ý 

nghĩa khi phân tích trong mối liên hệ với thu nhập của người tiêu thụ. 

+ Sự chuyển dịch dân cư và xu hướng vận động: Sự hình thành hay suy giảm 

mức độ tập trung dân cư ở một khu vực địa lý có ảnh hưởng lớn đến sự xuất hiện 

cơ hội mới hoặc suy tàn cơ hôi hiện tại của doanh nghiệp. 

➢ Những yếu tố môi trường vi mô: 

- Các yếu tố và lực lượng bên trong của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp 

cần phân tích một cách chặt chẽ các yếu tố bên trong doanh nghiệp nhằm xác định 

rõ ưu và nhược điểm của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm 

khắc phục nhược điểm và phát huy thế mạnh của doanh nghiệp để đạt được lợi 

nhuận tối đa. Nó bao gồm: 

+ Tài chính - kế toán: Cần phân tích các yếu tố sau: 

▪ Khả năng huy động vốn ngắn hạn và dài hạn; 

▪ Chi phối vốn so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh; 

▪ Các vấn đề về thuế, tỷ lệ lãi suất; 

▪ Hệ thống kế toán hiệu quả và hiệu năng phục vụ cho việc lập kế hoạch 

giá thành, kế hoạch tài chính và lợi nhuận. 

+ Sản xuất và nghiệp vụ kỹ thuật gồm có: 

▪ Cơ cấu mặt hàng dịch vụ; 

▪ Khả năng mở rộng chu kỳ sống của sản phẩm chính; 

▪ Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu sản phẩm;  

▪ Chiến lược giá và tính linh hoạt trong việc định giá; 

▪ Chi phí và khả năng công nghệ so với toàn ngành và các đối thủ cạnh 

tranh; 

▪ Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

+ Nhân sự và bộ máy quản lý bao gồm: 

▪ Trình độ tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ công nhân viên; 

▪ Cơ cấu tổ chức và uy tín của doanh nghiệp;  

▪ Tổ chức hệ thống thông tin giao tiếp. 
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 - Những người cung ứng: Đó là những người cung cấp đầu vào cho quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bất kỳ một sự biến đổi nào từ phía người 

cung ứng, sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp đều gây ảnh hưởng tới hoạt động 

marketing của công ty.  

Các nhà hoạt động marketing phải quan tâm đến họ trên nhiều phương diện 

như: khả năng cung ứng về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian cung ứng, địa 

điểm cung ứng,… Thậm chí còn phải quan tâm đến thái độ của nhà cung cấp đối 

với doanh nghiệp mình và các đối thủ cạnh tranh. Nguồn lực khan hiếm, giá cả 

tăng có thể làm xấu đi cơ hội thị trường cho việc kinh doanh những hàng hóa dịch 

vụ nhất định hoặc tồi tệ hơn có thể buộc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. 

- Các trung gian marketing: Đó là các tổ chức dịch vụ, các doanh nghiệp 

khác và các cá nhân giúp cho công ty tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ của mình tới người mua cuối cùng. Các trung gian marketing bao gồm: 

+ Những trung gian thương mại: Là những đơn vị kinh doanh hỗ trợ công 

ty tìm kiếm hay trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng. Nó bao gồm các đại lý 

bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối độc quyền,… 

+ Các công ty chuyên tổ chức lưu thông hàng hóa: Giúp doanh nghiệp tạo 

ra lượng dự trữ sản phẩm của mình và vận chuyển chúng từ nơi sản xuất đến nơi 

cần. 

+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ marketing: Nghiên cứu thị trường, cung cấp 

các dịch vụ quảng cáo,… giúp doanh nghiệp sản xuất định hướng chính xác hơn 

và đưa hàng hóa của mình đến thị trường thích hợp. 

+ Các tổ chức tài chính tín dụng trung gian: gồm các ngân hàng, các công 

ty tín dụng, công ty bảo hiểm và các tổ chức khác hỗ trợ công ty đầu tư cho các 

thương vụ hay bảo hiểm chống rủi ro liên quan đến việc mua hay bán hàng. 

  - Khách hàng: Khách hàng đóng vai trò trung tâm trên thị trường, là đối 

tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định sự thành công hay thất 

bại của doanh nghiệp. Nghiên cứu khách hàng tức là nghiên cứu nhu cầu của 

khách hàng. Bản thân nhu cầu lại không giống nhau giữa các nhóm khách hàng 

và thường xuyên biến đổi, sự biến đổi này lại ảnh hưởng đến các mục tiêu của 

chiến lược thị trường. 

Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi khách hàng và dự báo 

những biến đổi về nhu cầu của họ để xây dựng cho doanh nghiệp của mình một 
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chiến lược thị trường thích hợp. Thông thường có 5 dạng thị trường khách hàng 

sau: 

+ Thị trường người tiêu dùng - là những người và hộ dân mua hàng hóa và 

dịch vụ để sử dụng cho cá nhân. 

+ Thị trường các nhà sản xuất - là các tổ chức mua hàng và dịch vụ để sử 

dụng trong quá trình sản xuất. 

+ Thị trường nhà bán buôn trung gian - là tổ chức mua hàng và dịch vụ để 

sau đó bán lại kiếm lời. 

+ Thị trường các cơ quan nhà nước - là những tổ chức Nhà nước mua hàng 

hoá và dịch vụ để sau đó sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ công cộng hoặc chuyển 

giao hàng hoá và dịch vụ đó cho những người cần đến nó. 

+ Thị trường quốc tế - là những người mua hàng ở ngoài nước bao gồm 

những người tiêu dùng, sản xuất bán trung gian và các cơ quan Nhà nước ở nước 

ngoài. 

- Cạnh tranh trên thị trường: Nhân tố này ảnh hưởng thường xuyên đến quá 

trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Khi xây dựng chiến lược 

thị trường doanh nghiệp phải phân tích xem đối thủ cạnh tranh trên thị trường 

đang sử dụng những biện pháp cạnh tranh gì để ra chiến lược phòng thủ thích hợp. 

Tóm lại, trong hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp nào cũng chịu tác động của 

các yếu tố vi mô và vĩ mô trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi doanh 

nghiệp do tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nên mức độ tác động 

của các yếu tố đó cũng khác nhau. Việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố trên cho 

phép các doanh nghiệp nhận biết được các cơ hội sản xuất kinh doanh để xây dựng 

chiến lược marketing đúng đắn và thành công trên thị trường. Đồng thời cũng 

giúp cho doanh nghiệp nhận biết được những nguy cơ để giảm rủi ro trong sản 

xuất kinh doanh, có thể cạnh tranh tốt trên thị trường. 

7. Quy luật xác suất thống kê: 

7.1. Xác suất: 

Ý tưởng chung của xác suất thường được chia thành 2 khái niệm liên quan: 

• Xác suất may rủi: đề cập đến khả năng xảy ra của các sự kiện trong tương 

lai mà khả năng xảy ra của các sự kiện này phụ thuộc vào một hiện tượng 

vật lí nào đó mang tính ngẫu nhiên. Khái niệm này còn được chia ra thành 

các hiện tượng vật lí; về cơ bản, có thể dự đoán được khi có đủ thông tin và 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A1c_su%E1%BA%A5t_may_r%E1%BB%A7i&action=edit&redlink=1
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các hiện tượng không thể dự đoán được. Ví dụ của loại trước là việc thả 

một con súc sắc; ví dụ của loại sau là sự phân rã hạt nhân. 

• Xác suất trong tri thức: đề cập đến sự không chắc chắn của chúng ta về một 

mệnh đề nào đó vì thiếu thông tin cung cấp để suy luận. Ví dụ việc xác định 

khả năng một nghi phạm là có phạm tội, dựa trên các chứng cứ cung cấp. 

Ứng dụng của xác suất với đời sống hàng ngày: 

Ảnh hưởng chính của lý thuyết xác suất trong cuộc sống hằng ngày đó là việc 

xác định rủi ro trong buôn bán hàng hóa. Một ứng dụng khác là trong xác định độ 

tin cậy. Nhiều sản phẩm tiêu dùng như xe hơi, đồ điện tử sử dụng lý thuyết độ tin 

cậy trong thiết kế sản phẩm để giảm thiểu xác suất hỏng hóc. Xác suất hư hỏng 

cũng gắn liền với sự bảo hành của sản phẩm. 

7.2. Thống kê: 

Một thống kê có thể hiểu là một số đo cho một thuộc tính nào đó của một tập 

mẫu. Mỗi giá trị thống kê được tính bằng một hàm nào đó và thông tin của một 

thống kê mang tính đại diện cho thông tin của tập mẫu mang lại. Nói cách khác, 

các thống kê là những con số mang thông tin tóm tắt để mô tả một tập mẫu, từ đó 

gián tiếp mô tả thông tin của quần thể mà nó khảo sát. 

Khoa học thống kê: là khoa học về thu thập, phân tích, diễn giải và trình bày 

các dữ liệu để từ đó tìm ra bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế, 

xã hội - tự nhiên. 

Khoa học thống kê dựa vào lý thuyết thống kê, một loại toán học ứng dụng. 

Trong lý thuyết thống kê, tính chất ngẫu nhiên và sự không chắc chắn có thể làm 

mô hình dựa vào lý thuyết xác suất. Vì mục đích của khoa học thống kê là để tạo 

ra thông tin "đúng nhất" theo dữ liệu có sẵn, có tác giả nhìn khoa thống kê như 

một loại lý thuyết quyết định. 

Thông tin thống kê: bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó, 

là sản phẩm thu được của hoạt động thống kê do một tổ chức hoặc cá nhân nhất 

định tiến hành trong một không gian và thời gian cụ thể. 

Chỉ tiêu thống kê: là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh quy mô, 

tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của hiện tượng kinh tế, xã hội - tự nhiên 

trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể. 

Hoạt động thống kê: là toàn bộ các hoạt động để thực hiện việc thống kê. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A1c_xu%E1%BA%A5t_trong_tri_th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_tin_c%E1%BA%ADy&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_tin_c%E1%BA%ADy&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
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Vai trò của thống kê trong kinh tế, chính trị, xã hội học: Thống kê là một trong 

những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung 

thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình 

hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. 

7.3. Phương pháp thống kê nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trên thị 

trường: 

Nhu cầu nói chung bao gồm nhu cầu vật chất và tinh thần như ăn mặc, vui chơi 

giải trí,và các nhu cầu khác. Thống kê thương mại không nghiên cứu nhu cầu nói 

chung mà chỉ nghiên cứu nhu cầu của thị trường về hàng hoá dịch vụ, song có khả 

năng thanh toán cho nhu cầu đó. 

Nhu cầu có khả năng thanh toán là biểu hiện bằng tiền của nhu cầu hàng hoá 

và dịch vụ trên thị trường. Nhu cầu có khả năng thanh toán có thể được xác định: 

một cách gián tiếp thông qua mua hàng hoá, mức luân chuyển hàng hoá, mức thu 

nhập của dân cư. Đối với doanh nghiệp thương mại nhu cầu của thị trường về 

hàng hoá và dịch vụ được xác định bằng các hợp đồng kinh tế, bằng điều tra thống 

kê thị trường, hoặc bằng quan sát thực tế nơi bán hàng. 

Nhu cầu có khả năng thanh toán được chia thành: Nhu cầu thực tế và nhu cầu 

thực hiện. 

Nhu cầu thực tế: là toàn bộ khối lượng tiềm tàng có thể của nhu cầu đối với 

loại hàng hoá nào đó, được xác định bằng số lượng tiền tệ mà người tiêu dùng có 

thể dùng để mua hàng hoá đó theo giá bán lẻ. 

Nhu cầu thực hiện: là nhu cầu đã được thực hiện trên thị trường. Nhu cầu thực 

hiện được quyết định không những do khả năng thanh toán mà còn do khả năng 

sản xuất và cung cấp hàng hóa. Khi cung và cầu không tương xứng thì khối lượng 

nhu cầu thực tế và nhu cầu thực hiện là không bằng nhau. 

Nhu cầu có khả năng thanh toán còn có thể chia ra: Nhu cầu vĩ mô và nhu cầu 

vi mô. Nhu cầu vĩ mô là nhu cầu về những nhóm hàng. Nhu cầu vi mô là nhu cầu 

về từng loại hàng cụ thể. 

Thống kê nhu cầu hàng hoá và dịch vụ có những nhiệm vụ: 

+ Thu thập tài liệu để xác định khối lượng và cơ cấu nhu cầu của thị trường. 

+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu và dự đoán nhu cầu. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_b%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%E1%BA%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Bnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_kinh_t%E1%BA%BF
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Thống kê nhu cầu có ý nghĩa quan trọng. Đối với doanh nghiệp thương mại 

nghiên cứu nhu cầu để xác định đúng đắn đơn đặt hàng cho các ngành sản xuất, 

chủ động lựa chọn thị trường trong kinh doanh, có các biện pháp cụ thể trong việc 

mua bán điều động hàng hoá. 

Đối với nền kinh tế, kết quả nghiên cứu thống kê nhu cầu là một trong những 

căn cứ để các cấp quản lý vĩ mô định ra các chủ trương chính sách chiến lược 

trong thương mại. 

a) Các phương pháp thống kê nhu cầu: 

➢ Nhóm phương pháp thống kê nghiệp vụ: 

Phương pháp thống kê nghiệp vụ được tổ chức tại các điểm bán hàng và được 

tiến hành bằng nhiều cách khác nhau như bán hàng trực tiếp, quan sát tình hình 

biến động các mặt hàng, theo dõi mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào không 

bán được, nguyên nhân tình hình này. Hoặc áp dụng phương pháp: mở hội chợ, 

đề nghị khách hàng để điều tra trực tiếp nhu cầu hàng hoá của khách hàng. 

Phương pháp thống kê nghiệp vụ còn được tiến hành bằng cách theo dõi định 

kì bảng báo cáo về tiêu thụ hàng hoá để nắm nhu cầu. Báo cáo này thường lập 

trong khoảng thời gian ngắn như trong 10 ngày đầu tháng, hoặc trong 15 ngày 

cuối tháng. 

➢ Nhóm phương pháp điều tra thống kê nhu cầu: 

Điều tra thống kê nhu cầu thường bao gồm: 

+ Điều tra điển hình về tình hình bán ra và dự trữ hàng hoá;  

+ Thu nhập, tổng hợp và phân tích những báo cáo thống kê về lưu chuyển 

hàng hoá và giá cả hàng hoá; 

+ Sử dụng tài liệu điều tra thống kê thu chi của dân cư. Điều tra điển hình 

về tình hình bán ra và dự trữ hàng hoá nhằm tìm hiểu nhu cầu về những hàng hoá 

chủ yếu. 

Tài liệu về giá cả hàng hoá thu được trong điều tra cho thấy yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng tới nhu cầu. 

Điều tra thu, chi của dân cư thường điều tra điển hình. Tài liệu điều tra thu chi 

của dân cư được tổng hợp theo các chỉ tiêu: Tổng thu, tổng chi, trong đó chi cho 

mua hàng hoá, thu nhập bình quân đầu người trong đó chi mua hàng hoá, đây là 

các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu hàng hoá trong dân cư. 



60 

 

Phương pháp điều tra thống kê nhu cầu thường áp dụng ở phạm vi ngành hoặc 

nền kinh tế. 

➢ Thống kê xu hướng biến động của nhu cầu: 

- Xu hướng phát triển cơ bản của nhu cầu: 

Mục đích phân tích nhằm thấy được nhu cầu phát triển theo xu hướng cơ bản 

nào: tăng (hoặc giảm) không ngừng, hoặc tăng (giảm) không ổn định. Phương 

pháp phân tích này thực hiện bằng cách thống kê mức hàng hoá bán ra liên tục 

trong một thời kì và tính các tốc độ phát triển liên hoàn trong thời kì đó. 

- Tính chất thời vụ của nhu cầu: 

Nhu cầu của thị trường có tính chất thời vụ. Chỉ số thời vụ theo tháng (quý) 

cho thấy tính chất thời vụ của nhu cầu cao nhất (thấp nhất) vào tháng (quý) nào 

trong năm nghiên cứu. 

- Nhu cầu bằng phương pháp tương quan: 

Trên góc độ tầm vĩ mô có thể dùng phương pháp tương quan để nghiên cứu 

nhu cầu, bằng cách nghiên cứu mối quan hệ giữa hai chỉ tiêu: mức thu nhập bình 

quân đầu người và mức chi mua hàng hoá bình quân một người trong một thời kì 

nào đó. 
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Chương 4:  LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH 

1. Khái niệm về công tác kế hoạch: 

1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và tính chất của công tác kế hoạch: 

1.1.1. Ý nghĩa của công tác kế hoạch: 

- Giúp cho các doanh nghiệp vạch ra các kế hoạch chiến lược, chương trình dự án 

làm cơ sở cho những quyết định quản lý của doanh nghiệp. 

- Là công cụ chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục những bất trắc 

xảy ra. 

- Vạch ra con đường để huy động, phối hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 

- Là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế hoạch: 

- Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả 

mọi nguồn lực của doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và tạo ra nhiều sản phẩm 

hàng hóa dịch vụ được xã hội chấp nhận. 

- Tăng thu nhập, tích lũy tái sản xuất mở rộng và từng bước cải thiện đời sống của 

nhân viên trong doanh nghiệp. 

1.1.3. Tính chất của công tác kế hoạch: 

- Kế hoạch hóa là một hoạt động chủ quan, có ý thức, có tổ chức của con người 

nhằm xác định mục tiêu, phương án, trình tự và cách thức tiến hành các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Quá trình kế hoạch hóa là quá trình định hướng và điều khiển theo định hướng 

đối với sự phát triển sản xuất theo quy luật tái sản xuất mở rộng. 

- Kế hoạch hóa là một quá trình bắt đầu từ việc xác lập mục tiêu và quy trình chiến 

lược, các chính sách và các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. Nó cho phép 

thiết lập các quyết định và đưa vào thực thi và nó bao gồm một chu kỳ mới của 

việc thiết lập mục tiêu và qui định chiến lược được thực hiện nhằm hoàn thiện 

hơn nữa. 

- Kế hoạch là công cụ quản lý chủ yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. 

1.2. Các hình thức kế hoạch trong nhà máy sản xuất: 

1.2.1. Kế hoạch dài hạn: 
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 Đây là kế hoạch thể hiện những ý đồ lớn của doanh nghiệp về phát triển 

sản xuất kinh doanh, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản phải hoàn thành. Kế hoạch 

này được lập cho một thời gian dài như 5 năm, 7 năm, 10 năm,… trên cơ sở 

phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát triển doanh 

nghiệp. 

- Mục tiêu của kế hoạch dài hạn: xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh 

nghiệp, từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân viên 

chức. 

- Nhiệm vụ: nghiên cứu và đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm huy động và sử 

dụng có hiệu quả mọi năng lực sản xuất hiện hữu và tiềm năng của doanh nghiệp. 

- Nội dung: Xác định được các chỉ tiêu quan trọng như cơ cấu mặt hàng và sản 

lượng của từng loại mặt hàng, giá trị tổng sản lượng, tổng số cán bộ công nhân 

viên chức, tốc độ tăng năng suất lao động, tiến bộ kỹ thuật, vốn đầu tư cơ bản,… 

1.2.2. Kế hoạch ngắn hạn: 

Là chương trình tác chiến có tính chất tương đối cụ thể nhằm giải quyết dứt 

điểm từng vấn đề và xử lý kịp thời các nhân tố mới phát sinh trong quá trình thực 

hiện kế hoạch. 

Căn cứ xây dựng kế hoạch là kế hoạch dài hạn, nhu cầu thị trường, chiến lược 

sản phẩm, kết quả thực hiện kế hoạch năm trước, khả năng các nguồn lực của 

doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh,… 

So với kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn mang tính toàn diện và cụ thể hơn 

về các mặt sản xuất, kỹ thuật, tài chính và đời sống của cán bộ công nhân viên 

chức. 

Nội dung của kế hoạch ngắn hạn: 

- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ. 

- Kế hoạch vật tư, kỹ thuật. 

- Kế hoạch lao động tiền lương. 

- Kế hoạch tiến bộ kỹ thuật. 

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Kế hoạch giá thành. 

- Kế hoạch tài chính. 

- Kế hoạch đời sống xã hội. 

2. Kế hoạch sản xuất, kỹ thuật: 



63 

 

2.1. Kế hoạch sản xuất sản phẩm: 

2.1.1. Nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất sản phẩm: 

Sản xuất sản phẩm chủ yếu liên quan đến thiết kế sản phẩm, đúng hơn là thiết 

kế để chế tạo, do đó cần phải quan tâm đến khâu này. Giai đoạn sản xuất sản phẩm 

thường bắt đầu sau khi có ý tưởng về sản phẩm. Trong quá trình thiết kế sản phẩm 

người ta xác định các yêu cầu đặc trưng của sản phẩm, kết cấu, hình dáng, cũng 

như những yêu cầu về chất lượng của nó. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của kế 

hoạch sản xuất sản phẩm là liên kết chặt chẽ tất cả các yếu tố liên quan trong quá 

trình sản xuất sản phẩm để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

2.1.2. Nội dung của kế hoạch sản xuất sản phẩm: 

- Thiết kế các bộ phận: là cụ thể hóa các ý tưởng các mô hình để hình thành từ 

bộ phận nghiên cứu. Hoạt động này yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu. Thiết kế 

sản phẩm phải đảm bảo cho sản phẩm có tính công nghệ cao và dễ dàng sử dụng, 

bảo trì. 

Tính công nghệ của sản phẩm là sự phù hợp giữa thiết kế và sản xuất. Sản 

phẩm có tính công nghệ cao là sản phẩm dễ chế tạo, đảm bảo chất lượng ổn định, 

chi phí thấp. 

Trong thiết kế còn có yêu cầu nữa là thiết kế sản phẩm phải dễ tháo lắp. Các 

sản phẩm thiết kế dễ tháo lắp được đơn giản hóa để dễ tháo chúng thành những 

thành phần riêng rẽ, phân loại và tái sinh. Ngoài ra sản phẩm phải dễ dàng sửa 

chữa, bảo dưỡng. 

- Chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật: sau khi thiết kế sản phẩm phải chuẩn bị bảng 

các đặc điểm kỹ thuật giao cho bộ phận sản xuất. Bảng này chỉ rõ các yêu cầu về 

sản phẩm cuối cùng, phạm vi và các qui trình sẽ sử dụng. Bảng liệt kê vật tư, chi 

tiết và khối lượng cần thiết cũng phải được chuyển cho bộ phận cung ứng để xúc 

tiến các đơn hàng với nhà cung cấp. Các bản vẽ kỹ thuật, các yêu cầu quan trọng 

sẽ được giao cho các bộ phận sản  xuất và các đơn vị liên quan. 

2.2. Kế hoạch, biện pháp tổ chức kỹ thuật: 

2.2.1. Ý nghĩa: 

Quản lý kỹ thuật thực chất là tổng hợp các hoạt động nhằm nâng cao chất 

lượng của quá trình sản xuất. Mục tiêu của quản lý kỹ thuật là không ngừng cải 

tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, 

đạt hiệu quả cao. 
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Trong môi trường cạnh tranh như ngày nay, một công ty muốn phát triển cần 

phải có những cố gắng vượt bậc để không chỉ ngang bằng mà phải vượt xa đối 

thủ. Sự vượt trội này phải được khẳng định bằng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Cụ 

thể là phải cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 

dạng, hệ thống sản xuất phải linh hoạt, có độ tin cậy cao, không ngừng tiết kiệm 

chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ ảnh hưởng của môi trường. Hoạt động quản 

lý kỹ thuật cho phép công ty có thể phát huy nhiều nhất các lực lượng then chốt 

nâng cao hiệu quả quá trình kinh doanh. 

Sự biến đổi nhanh chóng của khoa học- công nghệ là một thách thức đối với 

quản lý kỹ thuật của tất cả các công ty, xí nghiệp. Nó đòi hỏi luôn tìm ra các sản 

phẩm mới, sản phẩm cải tiến, nghiên cứu ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, khai thác tốt nhất cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống. 

Trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật bao gồm sự tham gia của nhiều người có trình 

độ học vấn cao trong một tổ chức. Sự tham gia của những người này là rất cần 

thiết cho hoạt động quản lý kỹ thuật, song nó lại đòi hỏi cách điều hành đặc biệt, 

nói chung là, cần phải có một phong cách dân chủ, tự do phát huy yếu tố sáng tạo 

hơn là những nguyên tắc cứng nhắc. Quản lý kỹ thuật tốt cho phép lôi kéo tập thể 

những người có trình độ, năng động, sáng tạo vào hoạt động nghiên cứu phát triển 

kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới, hợp lý hóa sản xuất, khơi dậy động lực phát triển 

mạnh mẽ cho sự phát triển. 

2.2.2. Nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp tổ chức kỹ thuật: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp một cách 

khoa học ba yếu tố: sức lao động, công cụ lao động và đối tượng lao động. Đó là 

quá trình thống nhất hữu cơ giữa mặt vật chất- kỹ thuật với tổ chức quản lý sản 

xuất. Để đảm bảo cho sự kết hợp đó và đảm bảo sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu của đời sống xã hội, trong quá trình sản xuất cần phải tuân theo một hệ thống 

các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc sử dụng các công cụ lao 

động, nguyên vật liệu, và ngay cả người lao động áp dụng các phương pháp công 

nghệ cũng phải nghiêm ngặt chấp hành các quy chế kỹ thuật nhất định. Như vậy, 

mọi quá trình sản xuất phải được quản lý chặt chẽ về mặt kỹ thuật là bộ phận quan 

trọng của công tác quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.  

2.2.3. Nội dung của kế hoạch, biện pháp tổ chức kỹ thuật: 
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Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp bao quát một phạm vi rất rộng 

từ việc chuẩn bị kỹ thuật sản xuất đến khi xuất xưởng sản phẩm và không chỉ giới 

hạn trong phạm vi trước mắt mà còn phải chú ý tới sản xuất lâu đài. Tùy theo tính 

chất của các loại hình doanh nghiệp mà công tác quản lý kỹ thuật có những đặc 

điểm và nội dung cụ thể khác nhau như: công tác quản lý kỹ thuật cho sản xuất, 

công tác tiêu chuẩn hóa, công tác đo lường và quản lý đo lường, công tác quản lý 

chất lượng sản phẩm, công tác quản lý thiết bị máy móc, công tác quản lý hồ sơ, 

tài liệu kỹ thuật,… 

- Công tác quy phạm, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa: 

Quy phạm kỹ thuật: 

+ Quy phạm kỹ thuật là những quy định của Nhà nước, Bộ, Tổng cục về các 

nguyên tắc mang tính chuẩn mực và những điều kiện kỹ thuật bắt buộc phải được 

tôn trọng khi tiến hành khảo sát, thăm dò, thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng 

và sửa chữa thiết bị máy móc. 

+ Quy trình kỹ thuật còn nhằm cụ thể hóa quy phạm kỹ thuật và xác định rõ 

ràng, cụ thể trình tự về mặt kỹ thuật của quá trình khai thác, chế biến sản phẩm. 

Công tác tiêu chuẩn hóa: 

+ Công tác tiêu chuẩn hóa là những quy định chỉ để áp dụng thống nhất trong 

phạm vi một doanh nghiệp, một ngành, một địa phương, một nước, thậm chí cho 

cả nước về những thông số kỹ thuật (cỡ, loại, kích thước,…), các tiêu chuẩn đặc 

trưng cho chất lượng sản phẩm và các mặt có liên quan như: phương pháp thử, 

ghi nhãn hiệu, bảo quản hàng hóa,… 

- Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất: 

Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất là sự tổng hợp các phương án, các biện pháp 

có liên quan mật thiết với nhau về cải tiến sản phẩm cũ, tự động hóa quá trình sản 

xuất, áp dụng các phương pháp công nghệ và tổ chức sản xuất tiên tiến mang lại 

hiệu quả kinh tế cao: 

+ Lựa chọn phương án sản phẩm và thiết kế sản phẩm. 

+ Chuẩn bị phương án công nghệ cho sản xuất. 

- Quản lý chất lượng sản phẩm: 

Để quản lý chất lượng có hiệu quả thì cần phải nắm rõ các hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá chất lượng sản phẩm của quốc tế, đồng thời phải nắm rõ các phương 

pháp đánh giá chất lượng sản phẩm để có thể tạo ra những sản phẩm phù hợp với 
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nhu cầu của người tiêu dùng. Cần phải chú ý khi xem xét đánh giá chất lượng sản 

phẩm: 

+ Khi xét chất lượng sản phẩm không chỉ xét một đặc tính nào đó một cách 

riêng rẽ mà phải xét trong mối quan hệ với các đặc tính khác trong một hệ thống. 

+ Chất lượng sản phẩm cần phải xem xét trong cả một quá trình nhiều khâu. 

+ Chất lượng sản phẩm không mang tính vĩnh viễn mà tùy theo từng thời điểm 

mà cách nhìn nhận về chất lượng của sản phẩm là khác nhau. 

+ Chất lượng của sản phẩm được thể hiện ở truyền thống tiêu dùng,… 

- Quản lý máy móc thiết bị trong doanh nghiệp: 

Máy móc thiết bị đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất sản 

phẩm, vì vậy cần phải tiến hành quản lý máy móc thiết bị hợp lý. Muốn vậy, cần 

phải: 

+ Nắm chắc số lượng máy móc thiết bị hiện có, huy động tối đa khả năng máy 

móc thiết bị trong sản xuất. 

+ Tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, các nội dung vận hành, bảo 

quản và tu sửa máy móc thiết bị. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, có biện pháp khắc phục 

kịp thời những sai sót trong sử dụng, sửa chữa, bảo quản máy móc thiết bị. 

+ Tổ chức sửa chữa máy móc thiết bị theo đúng tiến độ sửa chữa dự phòng. 

2.2.4. Tính hiệu quả kinh tế: 

Tính kinh tế của việc tổ chức kỹ thuật sẽ đem lại cho doanh nghiệp những 

lợi ích nhất định nếu doanh nghiệp tổ chức tốt công tác này. Muốn vậy, các doanh 

nghiệp cần phải nắm rõ các quy phạm và hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho hệ 

thống sản xuất của doanh nghiệp đồng thời cần phải thực hiện tốt khâu quản lý 

máy móc thiết bị, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ để 

kịp thời phát hiện ra những sai sót mà có biện pháp phòng tránh, khắc phục, để từ 

đó giúp cho doanh nghiệp tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt thỏa mãn 

nhu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, vấn đề uy tín đóng 

vai trò rất quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển. 

Ngoài ra, nếu quản lý tốt công tác tổ chức quản lý thì sẽ giúp cho doanh nghiệp 

giảm được các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng 

lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

3. Kế hoạch tài vụ: 
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3.1. Kế hoạch lao động tiền lương: 

3.1.1. Nhiệm vụ: 

- Thu hút nhân viên: Mức lương doanh nghiệp đề nghị là yếu tố cơ bản nhất đề 

các ứng viên quyết định có nên chấp nhận hay không. Các doanh nghiệp trả lương 

cao thường có khả năng thu hút được nhiều ứng viên giỏi trên thị trường lao động. 

- Hệ thống tiền lương công bằng và hợp lý: Sẽ tạo ra không khí cởi mở giữa 

những người lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất vì sự nghiệp phát triển 

của doanh nghiệp và vì lợi ích bản thân người lao động. Ngược lại, hệ thống tiền 

lương thiếu công bằng và hợp lý sẽ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa những người 

lao động làm việc như nhau. 

- Thúc đẩy sản xuất phát triển trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ: 

Để đạt được mục tiêu này hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp phải được xây 

dựng cơ sở kích thích nhân viên thông qua các hình thức như tăng lương, nâng 

bậc, đề bạt đối với những nhân viên có đóng góp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 

đồng thời phải đảm bảo một khoảng cách thích hợp về mức lương giữa các loại 

kỹ thuật có trình độ khác nhau đủ để người lao động không ngừng nâng cao trình 

độ trong quá trình làm việc. 

- Hệ thống tiền lương phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của pháp luật: Những 

vấn đề cơ bản của luật pháp liên quan đến trả công lao động trong doanh nghiệp 

thường chú trọng đến những vấn đề: 

+ Quy định về mức lương tối thiểu. 

+ Quy định về thời gian làm việc và điều kiện lao động. 

+ Quy định về lao động trẻ em. 

+ Quy định về các khoản phụ cấp. 

+ Quy định các khoản phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội, hưu trí,... 

- Hệ thống tiền lương: Phải đảm bảo tính cạnh tranh có ý nghĩa, hệ thống tiền 

lương cần đảm bảo tương đương với thị trường tiền lương trong khu vực. Điều đó 

sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được các nhân viên giỏi từ các doanh nghiệp khác. 

3.1.2. Nội dung của kế hoạch lao động tiền lương: 

Khi xây dựng hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp phải dựa trên việc phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương, đồng thời phải căn cứ vào mức độ phức 

tạp của các công việc để xác định đúng đắn mối quan hệ giữa lao động phức tạp 

và lao động giản đơn. 
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- Căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc: 

Mức độ phức tạp của công việc phản ánh khách quan sự khác nhau giữa lao 

động giản đơn và lao động phức tạp. Để đánh giá mức độ phức tạp của công việc, 

cần phải nghiên cứu nội dung nhằm xác định điều kiện tiến hành các nhiệm vụ, 

trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân 

viên phải thực hiện tốt công việc. 

- Xác định ngạch lương, bậc lương: 

Ngạch lương là việc xác định nhóm công việc tương tự nhau nhằm đơn giản 

hóa thủ tục ấn định lương. Trong mỗi ngạch lương người ta chia thành nhiều bậc 

lương tùy theo mức độ của công việc khác nhau. Các nhân viên làm việc chung 

một loại công việc sẽ có nhiều loại bậc lương khác nhau. Để tiến hành xây dựng 

ngạch lương, bậc lương chúng ta phải đánh giá công việc. Đánh giá công việc là 

thủ tục có tính hệ thống nhằm đo lường giá trị và hợp lý cho các loại công việc 

khác nhau.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương trong doanh nghiệp: 

Căn cứ để xây dựng mức lương: 

+Để xây dựng mức lương, các doanh nghiệp phải dựa vào mức lương tối thiểu 

là mức lương thấp nhất áp dụng cho loại công việc đơn giản. Mức lương này 

thường do nhà nước quy định. 

+ Căn cứ vào mức độ phức tạp của mỗi ngành nghề khác nhau thì mức lương 

cũng khác nhau. Mức độ phức tạp của mỗi ngành nghề tùy thuộc vào thời gian 

đào tạo, điều kiện thực hiện công việc. 

+ Căn cứ vào khả năng và điều kiện kinh tế cho việc trả lương của mỗi doanh 

nghiệp. 

Mức lương trên là mức lương cơ bản, ngoài ra trong hệ thống tiền lương còn 

có các chế độ phụ cấp khác như: 

+ Phụ cấp độc hại nguy hiểm: áp dụng đối với những công việc làm trong điều 

kiện độc hại, nguy hiểm. 

+ Phụ cấp khu vực: áp dụng đối những nơi hẻo lánh xa xôi có nhiều khó khăn, 

có khí hậu xấu,... 

+ Phụ cấp trách nhiệm: áp dụng đối với những công việc đòi hỏi trách nhiệm 

cao. 
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+ Phụ cấp đêm: áp dụng đối với lao động làm việc nhiều hơn so với số giờ quy 

định của nhà nước,... 

3.2. Kế hoạch cung cấp vật tư: 

3.2.1. Nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch cung cấp vật tư là phải giữ nguyên vật liệu ở 

mức hợp lý và tiếp nhận hay xuất nguyên vật liệu này vào thời gian thích hợp. 

3.2.2. Nội dung của kế hoạch cung cấp vật tư: 

- Xác định định mức tiêu dùng nguyên vật liệu: 

Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lượng vật tư tiêu hao lớn nhất cho phép 

một lao động hay một nhóm người lao động hoàn thành công việc sản xuất một 

chi tiết, một sản phẩm hay một khối lượng công việc nào đó trong điều kiện về 

kinh tế, kỹ thuật và tổ chức nhất định. 

Cơ cấu của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu: 

+ Phần tiêu dùng thuần túy: là phần tiêu hao vật tư để cấu thành nên thực thể 

của sản phẩm, nó phụ thuộc vào khâu thiết kế của sản phẩm. 

+ Phần tổn thất mang tính công nghệ: Đây là phần tổn thất không hoặc khó có 

thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất. Phần tổn thất này có thể sử dụng lại được 

thì có thể sử dụng cho sản xuất chính hoặc sản xuất phụ. 

+ Phần tổn thất do công tác quản lý: là phần tổn thất xảy ra trong trường hợp 

công tác quản lý yếu kém. 

- Xác định lượng nguyên vật liệu cần dùng: 

Lượng vật liệu cần dùng được tính toán cụ thể cho từng loại theo quy cách cho 

toàn doanh nghiệp. Khi tính toán phải dựa trên cơ sở định mức tiêu dùng nguyên 

vật liệu cho từng sản phẩm, đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của doanh nghiệp và vận 

dụng phương pháp tính toán thích hợp. 

- Xác định lượng nguyên vật liệu dự trữ: 

Lượng nguyên vật liệu (NVL) dự trữ là lượng NVL tồn kho cần thiết được quy 

định trong kỳ kế hoạch để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục. 

Căn cứ vào tính chất, công dụng, NVL dự trữ được được chia thành 3 loại: Dự 

trữ thường xuyên, dự trữ bảo hiểm, dự trữ theo mùa. 

+ Dự trữ thường xuyên: là lượng NVL cần thiết tối thiểu để đảm bảo cho sản 

xuất tiến hành bình thường giữa hai lần mua nguyên liệu. 
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+ Dự trữ bảo hiểm: là lượng NVL cần thiết để đảm bảo cho sản xuất được tiến 

hành bình thường khi dự trữ thường xuyên không đảm bảo do những bất trắc xảy 

ra. 

+ Dự trữ theo mùa: Trong thực tế có những loại NVL chỉ mua được theo mùa, 

hoặc cũng có những loại NVL vận chuyển bằng đường thủy, mùa mưa không vận 

chuyển được thì phải vận chuyển theo mùa. 

- Xác định lượng NVL cần mua: 

Để cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục và việc sử dụng vốn lưu 

động có hiệu quả tốt thì DN phải tính lượng NVL cần mua trong năm. Lượng 

NVL cần mua phụ thuộc vào lượng vật liệu dự trữ đầu kỳ, lượng NVL cần dùng 

và lượng dự trữ cuối kỳ. 

Vc= Vcd+Vd2- Vd1 

 Trong đó: 

 Vc: Lượng NVL cần mua; 

 Vcd: Lượng NVL cần dùng; 

 Vd1: Lượng NVL dự trữ đầu kỳ; 

 Vd2: Lượng NVL dự trữ cuối kỳ. 

- Tổ chức thu mua và tiếp nhận NVL: 

Tổ chức thu mua NVL là việc mà bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào cũng 

phải thực hiện tốt. Dựa vào kế hoạch thu mua đã được duyệt, phòng vật tư tiến 

hành tổ chức thu mua để đảm bảo tiến độ sản xuất của doanh nghiệp. 

Tổ chức tiếp nhận là bước chuyển giao trách nhiệm giữa bộ phận mua cho bộ 

phận quản lý NVL trong nội bộ doanh nghiệp. 

Tổ chức tiếp nhận tốt sẽ tạo điều kiện cho thủ kho nắm chắc số lượng, chất 

lượng và chủng loại NVL, kịp thời phát hiện tình trạng của NVL, hạn chế hiện 

tượng nhầm lẫn, tham ô, thiếu trách nhiệm có thể xảy ra. 

- Tổ chức bảo quản NVL: 

Nguyên vật liệu là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến chất 

lượng sản phẩm. Vì vậy, việc bảo quản  NVL không bị hư hỏng, kém chất lượng 

trước khi đưa vào sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện tốt. 

Trong doanh nghiệp có nhiều loại NVL, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhau, vì 

vậy cần có nhiều loại kho khác nhau để phù hợp với từng loại đối tượng dự trữ. 

- Tổ chức cấp phát NVL: 
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+ Cấp phát theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất: Theo hình thức này việc 

cấp phát chủ yếu dựa vào yêu cầu của các phân xưởng và bộ phận sản xuất gửi 

lên phòng vật tư. Dựa vào yêu cầu đó, phòng vật tư cấp phát cho các bộ phận sản 

xuất lên kho nhận NVL. 

+ Cấp phát theo định mức: Căn cứ vào mức tiêu dùng NVL, căn cứ vào số 

lượng và chủng loại sản phẩm đã được xác định trong kế hoạch tiến độ sản xuất, 

phòng vật tư lập phiếu cấp phát định mức giao cho các bộ phận sản suất. Căn cứ 

vào phiếu hạn định mức, bộ phận quản lý kho chuẩn bị và định kỳ cấp theo số 

lượng ghi trong phiếu. Trường hợp lượng vật tư nhận về không đủ cho sản xuất 

thì bộ phận sử dụng vật tư sẽ làm đề nghị để lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. 

- Tổ chức thanh quyết toán vật tư: 

Thực chất của việc thanh quyết toán là đánh giá xem việc sử dụng vật tư tiết 

kiệm hay lãng phí để từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm khắc phục kịp 

thời. Bởi vậy, xét về mặt nội dung thì thanh quyết toán chỉ rõ nội dung sau: 

+ Lượng NVL nhận trong tháng hoặc quý. 

+ Lượng NVL đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm chính. 

+ Lượng NVL đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm phế phẩm. 

+ Lượng NVL đang còn tồn đọng trên dây chuyền sản xuất. 

- Tổ chức thu hồi phế liệu, phế phẩm: 

Về mặt nguyên tắc, mọi phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất 

đều phải được thu hồi. Việc thu hồi phế phẩm không chỉ tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp có thể tận dụng lại để tạo ra các sản phẩm chính hoặc sản phẩm phụ. Mặt 

khác, nó còn góp phần nâng cao ý thức trong việc sử dụng vật tư của các bộ phận 

sản xuất ra các sản phẩm phụ, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm trong 

việc sử dụng vật tư của các bộ phận sản xuất và đảm bảo gìn giữ vệ sinh môi 

trường. 

3.3. Kế hoạch giá thành sản phẩm: 

3.3.1. Ý nghĩa của kế hoạch giá thành sản phẩm: 

Trong một doanh nghiệp việc tính được giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có 

tầm quan trọng sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một 

chiến lược về giá và kiểm soát được về lợi nhuận để sản phẩm mang tính cạnh 

tranh cao mà vẫn có lãi. Ngoài ra biết được các yếu tố cấu thành trong giá thành 

sẽ cho phép doanh nghiệp đề ra được những biện pháp tiết kiệm cụ thể cũng như 
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tìm ra các nguyên nhân làm giảm năng suất chung của cả dây chuyền sản xuất 

hoặc cung ứng dịch vụ. 

3.3.2. Nội dung của kế hoạch giá thành sản phẩm: 

Việc tính giá thành sản phẩm theo từng lô sản xuất là sự vận dụng linh hoạt 

theo phương pháp xác định chi phí theo công việc.  

Với đối tượng tính giá thành là từng lô sản xuất, chi phí sản xuất dở dang cuối 

kỳ sẽ là tổng chi phí tập hợp được cho các lô sản xuất còn đang làm dở. 

Để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm theo lô sản xuất, kế toán tiến 

hành lập phiếu tính giá thành lô sản xuất. Phiếu tính giá thành lô sản xuất sẽ tổng 

hợp và cung cấp các thông tin chi tiết về các chi phí sản xuất trực tiếp cũng như 

chi phí chung phân bổ cho từng lô sản xuất.  

Để có thể thực hiện được việc tính giá thành cho từng lô sản xuất như đã trình 

bày ở trên, các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất cần được hạch toán 

tách biệt khỏi chi phí nhân công trực tiếp, bằng cách hạch toán vào khoản mục chi 

phí sản xuất chung. Bên cạnh đó, do trong kỳ, chi phí sản xuất chung được phân 

bổ cho từng lô sản xuất theo tỷ lệ ước tính từ đầu kỳ, nên thường sẽ phát sinh phần 

chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh với phần chi phí sản xuất 

chung đã phân bổ.  

3.3.3. Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm: 

Hiện nay, để có thể tăng sức cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp phải có 

các biện pháp hạ giá thành sản phẩm bằng cách chọn lọc các nhà cung ứng vật tư, 

nguyên liệu đầu vào với chất lượng phù hợp, giá cả hợp lý, đảm bảo được thời 

gian giao nhận. Ngoài ra, mức tiêu hao vật tư trong doanh nghiệp còn lớn làm ảnh 

hưởng nhiều đến giá thành. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

đạt tiêu chuẩn ISO 2001: 2000, quản lý chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến 

khi ra thành phẩm và bán hàng. Ngoài ra, để giảm bớt mức tiêu hao và hạ giá 

thành sản phẩm, doanh nghiệp cần phải có chủ trương đẩy mạnh công tác thống 

kê, xác định công nghệ sản xuất phù hợp với yêu cầu của khách hàng và năng lực 

sản xuất của doanh nghiệp.  
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Chương 5:  CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

1. Công tác định mức kỹ thuật lao động: 

1.1. Khái niệm về công tác định mức: 

Định mức lao động là việc xác định số lượng công việc hay số sản phẩm làm 

ra trong một đơn vị thời gian nhất định hoặc lượng thời gian hao phí để hoàn thành 

một đơn vị công việc hay sản phẩm. 

1.1.1. Định mức thời gian: 

Là số thời gian lao động cần thiết quy định cho một người hay một nhóm người 

có trình độ lao động thích hợp hoàn thành một khối lượng công việc đúng tiêu 

chuẩn chất lượng, trong điều kiện sản xuất hợp lý cụ thể. 

1.1.2. Mức sản lượng: 

Là số lượng công việc hoặc số sản phẩm mà một người hay một nhóm người 

lao động có trình độ thích hợp phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian, trong 

điều kiện sản xuất hợp lý, cụ thể, chất lượng quy định. 

1.2. Ý nghĩa và nội dung công tác định mức: 

1.2.1. Ý nghĩa của công tác định mức: 

- Là điều kiện để tăng năng suất lao động. 

- Là cơ sở để lập kế hoạch lao động và tổ chức lao động hàng ngày. 

- Định mức lao động, định mức hao phí vật tư, tiền vốn là cơ sở xây dựng kế 

hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính trong năm. 

- Mức lao động cùng việc sắp xếp bậc công việc là căn cứ để trả công cho 

người lao động. 

1.2.2. Nội dung của công tác định mức: 

-  Về tổ chức công tác lao động: 

Để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, yêu cầu của công tác định mức lao động, doanh 

nghiệp có trách nhiệm củng cố và chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy và nhân 

sự làm công tác lao động- tiền lương nói chung và công tác định mức lao động 

nói riêng; có đủ điều kiện, chức trách có đủ trình độ và năng lực để triển khai kịp 

thời việc xây dựng định mức lao động, quản lý và áp dụng định mức theo hướng 

dẫn.  

-  Về xây dựng định mức lao động: 
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+  Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng, quản 

lý, áp dụng hệ thống định mức lao động trong doanh nghiệp. 

+ Đối với doanh nghiệp đã có định mức lao động thì căn cứ vào hướng dẫn tại 

thông tư quy định để chấn chỉnh lại tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, rà soát 

định mức lao động hiện có để điều chỉnh lại cho phù hợp. 

+ Để đảm bảo chất lượng định mức lao động trước khi ban hành và đăng ký 

với cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải tổ chức áp dụng thử các định mức 

lao động mới xây dựng hoặc mới điều chỉnh ở một số đơn vị, bộ phận và người 

lao động trong thời hạn thích hợp tùy theo độ phức tạp của mức lao động hoặc 

điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, sau đó xem xét và điều chỉnh cho phù hợp 

trước khi công bố áp dụng rộng rãi trong toàn dây chuyền sản xuất, kinh doanh 

hoặc toàn bộ doanh nghiệp. 

+ Nếu định mức lao động thực tế thực hiện nhỏ hơn 95% mức lao động được 

giao thì phải xem xét, điều chỉnh hạ định mức được giao. 

+ Nếu mức lao động thực tế thực hiện cao hơn 120% mức lao động được giao 

thì phải xem xét, điều chỉnh tăng định mức được giao. 

+ Trong quá trình xây dựng và áp dụng thử hệ thống định mức lao động phải 

có đại diện của tổ chức công đoàn cùng cấp tham gia để đảm bảo việc xây dựng 

định mức lao động khách quan hợp lý. 

+ Hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hệ thống định mức của mình 

để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các định mức lao động, đồng thời để 

tăng cường các hoạt động quản lý công tác định mức phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh có hiệu quả của doanh nghiệp. 

-  Về đăng ký định mức lao động: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung: 

Sau khi xây dựng định mức lao động, doanh nghiệp báo cáo với Hội đồng Quản 

trị (nếu có) hoặc cơ quan quản lý cấp trên xem xét để đăng ký với cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định. 

      +  Đối với doanh nghiệp được xếp hạng đặc biệt: 

Sau khi xây dựng định mức lao động, doanh nghiệp báo cáo với Hội đồng Quản 

trị hoặc bộ quản lý ngành, lĩnh vực  xem xét, đăng ký với Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội. 

Việc đăng ký định mức lao động phải thực hiện trong quý I năm kế hoạch. 
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       -  Hồ sơ đăng ký định mức lao động, gồm: 

      + Công văn đề nghị đăng ký định mức lao động; 

      + Hệ thống định mức lao động đăng ký và bản thuyết minh phương pháp các 

bước xây dựng định mức lao động, nếu đăng ký định mức lao động xây dựng mới. 

      + Hệ thống định mức áp dụng, định mức đề nghị điều chỉnh và bản thuyết 

minh việc điều chỉnh mức, nếu đăng ký định mức điều chỉnh. 

Tất cả các doanh nghiệp phải đăng ký đầy đủ hệ thống định mức lao động của 

doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền.  

Hàng năm nếu xây dựng mới hoặc điều chỉnh định mức lao động thì đăng ký 

lại phần xây dựng mới hoặc điều chỉnh.  

1.3. Các phương pháp định mức: 

1.3.1. Phương pháp định mức khái quát: 

Là phương pháp dựa vào số liệu thống kê hay số liệu quan sát đơn giản, dựa 

vào kinh nghiệm sản xuất của cán bộ là người lao động trong doanh nghiệp. 

Phương pháp này có thể tiến hành theo 2 cách: 

- Định mức lao động theo số trung bình của khối lượng công việc thực tế: 

Trong điều kiện sản xuất như nhau, ta quan sát hoặc thống kê khối lượng công 

việc hoàn thành của một người trong nhiều ngày hoặc nhiều người trong một ngày, 

sau đó lấy trung bình. 

Nhược điểm: 

+ Không phản ảnh được điều kiện sản xuất tốt hay xấu. 

+ Dung hòa giữa người lao động tốt và người lao động xấu. 

+ Thiếu căn cứ chính xác. 

- Định mức lao động theo số trung bình tiên tiến: Sau khi xác định được số 

trung bình, ta xác định mức trung bình của những mức lớn hơn số trung bình đó. 

Ưu điểm: 

+ Phản ánh được kết quả của những người lao động tiến tiến. 

+ Phản ánh được mức động trong điều kiện tổ chức trang bị tốt. 

Nhược điểm: 

Vẫn lấy mức trung bình làm cơ sở tính toán. 

1.3.2. Phương pháp phân tích: 

Đây là phương pháp nhằm mục đích hợp lý hóa quá trình lao động và góp phần 

sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động. 
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Đối tượng áp dụng phương pháp này là các quá trình lao động. 

Phương pháp định mức lao động có căn cứ khoa học chia quá trình lao động 

thành các yếu tố nhỏ để nghiên cứu riêng từng yếu tố, sau đó nghiên cứu chung 

toàn bộ quá trình lao động. 

2. Tiền lương và các hình thức tiền lương: 

2.1. Các hình thức tiền lương người lao động: 

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo 

sự thỏa thuận, sau khi người lao động đã hoàn thành một khối lượng công việc 

hoặc tham gia lao động trong một thời gian nào đó. 

Trong thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại hai hình thức trả lương phổ biến: trả 

lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm. 

2.1.1. Trả lương theo thời gian: 

Là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc, cấp bậc, 

thang lương của người lao động. Tùy theo trình độ và yêu cầu quản lý thời gian 

lao động tại doanh nghiệp, có thể thực hiện theo ngày hoặc theo giờ làm việc của 

người lao động được tính theo thời gian giản đơn hay thời gian có thưởng.  

- Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn: Đây là chế độ lương mà thu nhập 

của mỗi người phụ thuộc vào số đơn vị thời gian làm việc và tiền lương một đơn 

vị thời gian. 

Tiền lương theo thời gian = Gi * ĐLi 

Trong đó:  

Gi: Là số đơn vị thời gian làm việc; 

ĐLi: Là tiền lương một đơn vị thời gian. 

- Chế độ tiền lương theo thời gian có thưởng: Chế độ lương này được tính toán 

bằng cách tổng hợp tiền lương theo thời gian giản đơn và một phần tiền thưởng 

có tính chất lương. 

Thông thường được áp dụng cho bộ phận văn phòng, không trực tiếp làm ra 

sản phẩm. Hình thức tiền lương này còn hạn chế vì không căn cứ vào chất lượng 

lao động và không khuyến khích tăng năng suất lao động.  

Tiền lương theo thời gian gồm có: 

+ Lương tháng: Tính theo lương cấp bậc công với khoản phụ cấp nhà nước. 

+ Lương ngày: Bằng mức lương tháng chia cho 26 ngày. 
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+ Lương công nhật: Bằng số ngày làm việc thực tế nhân với mức lương công 

nhật. 

Mức lương công nhật là mức lương do sự thoả thuận của người lao động với 

doanh nghiệp trước khi làm việc. 

2.1.2. Trả lương theo sản phẩm: 

Là tiền lương thanh toán cho người lao động căn cứ vào kết quả làm được, khối 

lượng sản phẩm làm ra,… đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá tiền lương cho 

đơn vị sản phẩm làm ra. 

Hình thức trả lương này là một hình thức kích thích vật chất được sử dụng rộng 

rãi vì nó gắn thu nhập của người lao động với kết quả trực tiếp của họ, làm cho 

họ cố gắng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, tìm mọi biện pháp nâng cao năng 

suất lao động. Trả lương theo sản phẩm góp phần giáo dục ý thức lao động tự 

giác, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giữa các nhân viên trong doanh nghiệp. 

Nhược điểm của hình thức này là rất khó xác định đơn giá chính xác; khối 

lượng tính toán lớn, phức tạp. 

Có 5 hình thức trả lương theo sản phẩm: 

- Trả lương theo lao động trực tiếp cá nhân: Đây là chế độ trả lương được áp 

dụng đối với công nhân trực tiếp sản xuất trong điều kiện quá trình làm việc của 

họ mang tính chất tương đối độc lập. Khi trả lương cần phải căn cứ vào định mức 

để xác định đơn giá tiền lương cho phù hợp. 

Lcn = 


n

i

PiQi
1

*  

 Trong đó: 

Qi: là số lượng sản phẩm loại i được xác định qua bộ phận KCS và số liệu 

thống kê. 

Pi: là đơn giá tiền lương một sản phẩm loại i. 

Ưu điểm của hình thức này là làm cho quyền lợi và trách nhiệm của người lao 

động gắn chặt với nhau, nên vai trò kích thích sản xuất rất lớn. 

- Trả lương sản phẩm tập thể: Lương sản phẩm tập thể được áp dụng để trả 

cho các loại công việc có định mức thời gian dài hoặc để trả cho những loại công 

việc khó xác định kết quả cho từng cá nhân.Chia lương theo giờ hệ số và chia 

lương theo hệ số điều chỉnh. 

+ Phương pháp chia lương theo hệ số được tiến hành qua 3 bước: 
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Bước 1: Tính tổng số giờ hệ số của đơn vị, bằng cách lấy giờ làm việc của từng 

người nhân với hệ số cấp bậc lương của người đó, sau đó tổng hợp lại cho cả 

nhóm. 

Bước 2: Tính tiền lương một giờ hệ số (lấy tiền lương của cả nhóm được lĩnh 

chia cho tổng số giờ hệ số của cả tổ). 

Bước 3: Tính tiền lương của từng người căn cứ vào tiền lương một giờ hệ số 

và giờ hệ số của mỗi người. 

+ Phương pháp chia lương theo hệ số điều chỉnh được tiến hành qua 3 bước: 

Bước 1: Tính tổng số tiền lương đã chia lần đầu (lấy mức tiền lương 1 giờ của 

mỗi người nhân với số giờ làm việc của mỗi người, sau đó tổng hợp lại cho cả 

nhóm). 

Bước 2: Tìm hệ số điều chỉnh (lấy số tiền lương của cả tổ được lĩnh chia cho 

tổng số tiền đã chia ban đầu) 

Bước 3: Tính tiền lương cho từng người căn cứ vào hệ số điều chỉnh và tiền 

lương đã tính lần đầu của mỗi người. 

- Trả lương theo sản phẩm gián tiếp:  

Thực chất đây là chế độ lương căn cứ vào công nhân chính để tính lương cho 

công nhân phụ. Việc tính lương được tiến hành qua 3 bước: 

Bước 1: Tính đơn giá sản phẩm gián tiếp cho công nhân phụ (Gp): 

  Lương cấp bậc của công nhân phụ 

    Định mức sản lượng của các công nhân chính 

Bước 2: Tính lương sản phẩm gián tiếp của công nhân phụ (Lp): 

Lp =GP * qc 

 Trong đó: qc là sản lượng thực tế của các công nhân chính. 

Ưu điểm của hình thức này là làm cho mọi cán bộ công nhân viên đều quan 

tâm đến vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. 

- Trả lương khoán:  

Thực chất của lương khoán là lương sản phẩm, cách trả lương này thường được 

áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và sửa chữa cơ khí. Cách trả lương này kích 

thích người lao động không chỉ nổ lực bản thân tích cực làm việc mà còn quan 

tâm nhắc nhở người khác cùng làm tốt và quan tâm đến hiệu quả công việc cuối 

cùng của toàn bộ công việc.  

Gp = 
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- Trả lương theo sản phẩm lũy tiến:  

Hình thức trả lương này sử dụng nhiều đơn giá khác nhau để trả cho người lao 

động tăng sản lượng ở mức độ khác nhau. Những sản phẩm đạt định mức sản 

lượng hoặc vượt định mức nhưng chưa thoả mãn điều kiện của doanh nghiệp thì 

trả lương theo đơn giá chung, còn những sản phẩm vuợt định mức thoả mãn điều 

kiện của doanh nghiệp thì trả lương theo đơn giá tăng dần. 

Lương= Qkli * ĐL + Qdtli * ĐL(1+Ki) 

Trong đó: 

Qkli: là số sản phẩm không được tăng lương do không thoả mãn điều kiện của 

doanh nghiệp. 

ĐL: là đơn giá tiền lương một sản phẩm. 

Qdtli: số lượng sản phẩm được tăng đơn giá lương ở mức i. 

Ki: là tỷ lệ tăng đơn giá lương ở mức i. 

Ưu điểm của phương pháp này là khuyến khích công nhân tăng nhanh số 

lượng sản phẩm. 

Nhược điểm là có thể làm cho tốc độ tăng tiền lương bình quân lớn hơn tốc 

độ tăng năng suất lao động.  

2.2. Tiền thưởng trong xí nghiệp: 

2.2.1. Ý nghĩa tiền thưởng: 

- Là biện pháp để thực hiện tái sản xuất sức lao động. 

- Khuyến khích tăng năng suất lao động. 

- Để giáo dục quan điểm lao động và hưởng thụ thành quả lao động đúng 

đắn, đồng thời là cơ sở để tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người 

lao động. 

2.2.2. Các hình thức thưởng: 

- Khen thưởng từ lợi nhuận:  

Doanh nghiệp trích từ lợi nhuận để lập ra quỹ khen thưởng. Mức khen thưởng 

sẽ tùy thuộc vào thành tích đóng góp của người lao động và do quỹ khen thưởng 

quyết định. Với thể lệ quy định và bình bầu do ban thi đua đề suất. Sau khi bình 

bầu lao động tiên tiến cho các loại A, B, C ban thi đua sẽ tổng hợp lại, tính tỷ lệ 

rồi chia tiền thưởng cho từng loại từ quỹ khen thưởng do Ban Giám đốc duyệt chi 

cho cán bộ- công nhân viên  

- Thưởng từ nguồn lợi khác: 



80 

 

+ Thưởng từ tiết kiệm nguyên vật liệu:  

Chế độ tiền thưởng này nhằm khuyến khích trực tiếp công nhân lao động phát 

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm phấn đấu hạ thấp chỉ 

tiêu hao phí nguyên vật liệu trong một đơn vị sản phẩm, so với mức quy định của 

doanh nghiệp. 

+ Thưởng từ tăng tỷ lệ thu hồi sản  phẩm chính:  

Thu hồi sản phẩm chính là giá trị sản phẩm mà người công nhân lao động tạo 

ra thêm so với định mức. 

Chế độ tiền thưởng này nhằm khuyến khích công nhân có ý thức trách nhiệm 

trong công việc, phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật nhằm tăng tỷ lệ thu hồi sản 

phẩm chính. 

3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm: 

3.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm: 

Chất lượng sản phẩm là hệ thống những đặc điểm nội tại của sản phẩm được 

xác định bằng những thông số có thể đo được hoặc so sánh được phù hợp với 

những điều kiện kỹ thuật hiện đại và thoả mãn những nhu cầu nhất định của xã 

hội. 

Chất lượng sản phẩm được thể hiện qua những khía cạnh: 

- Trình độ kỹ thuật: là mức độ thể hiện trong sản phẩm những thành tựu khoa 

học kỹ thuật. 

- Trình độ thiết kế: thể hiện đặc tính đặc trưng về mặt kỹ thuật, tính thuận 

tiện trong việc sử dụng sản phẩm đó (bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa,...) 

- Chất lượng kỹ thuật: là đặc tính sử dụng thực tế của sản phẩm trong quá 

trình sử dụng sản phẩm (độ chính xác, độ bền, tuổi thọ, độ tin cậy,...) 

Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp, bởi vậy doanh nghiệp 

cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và chịu trách nhiệm trước xã hội và người 

tiêu dùng. 

3.2. Nhiệm vụ và nguyên tắc kiểm tra: 

3.2.1. Nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động kiểm tra, kiểm soát là xác định những thành 

quả đạt được trong thực tế thông qua các thông tin, dữ liệu thu thập được so với 

những tiêu chuẩn đã được đặt ra, trên cơ sở đó phát hiện những nguyên nhân của 

sự sai lệch và đề ra giải pháp nhằm đạt được mục tiêu chung. 
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3.2.2. Nguyên tắc kiểm tra: 

Để hoạt động kiểm tra, kiểm soát đạt được kết quả tốt thì cần phải tuân theo 

những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Phải xác định và thiết lập các tiêu chuẩn làm căn cứ cho việc kiểm tra, kiểm soát. 

- Chọn thời điểm kiểm soát thích hợp sẽ giúp phát hiện kịp thời những sai lệch. 

- Quy định người có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và người chịu trách nhiệm 

xử lý các kết quả. 

- Đánh giá khách quan kết quả đạt được với những  tiêu chuẩn đã đặt ra. 

- Tiến hành điều chỉnh các sai lệch để đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh 

nghiệp. 

3.3. Đối tượng và phương pháp kiểm tra: 

3.3.1. Đối tượng kiểm tra: 

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm vào những đối tượng sau: 

- Tình trạng qui cách nguyên vật liệu, bán thành phẩm trước khi đưa vào gia công. 

- Chất lượng sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm của phân xưởng, thành phẩm 

nhập kho. 

- Tình trạng máy móc, dụng cụ sản xuất,... 

- Phương pháp thao tác và thực hiện các qui trình công nghệ của công nhân và 

điều kiện sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (nhiệt độ, ánh sáng,...). 

3.3.2. Phương pháp kiểm tra: 

a. Phương pháp trực quan: 

Phương pháp này sử dụng các giác quan để ghi chép lại đối tượng được tiến 

hành kiểm tra, kiểm soát vào phiếu kiểm tra để kiểm tra xem tần suất xuất hiện 

những sai sót của quá trình hay những khuyết tật của sản phẩm trong một dây 

chuyền sản xuất. Từ đó xác định mức độ sai hỏng và đề ra giải pháp. 

Phương pháp này sử dụng khá đơn giản, chỉ sử dụng các giác quan và ghi 

chép  những bằng chứng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phát hiện những sai 

lệch bên ngoài của đối tượng chứ chưa giải quyết tận gốc những sai lệch bên trong 

của đối tượng. 

b. Phương pháp phân tích: 

Phương pháp này sử dụng những bảng biểu như biểu đồ xương cá hay lưu 

đồ để tìm tận gốc những nguyên nhân gây ra các sai lệch của đối tượng, ngoài ra 

còn sử dụng những thiết bị chuyên dùng để phân tích tính chất bên trong của sản 
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phẩm. Từ đó giúp cho doanh nghiệp đề ra các biện pháp xử lý, khắc phục hiệu 

quả hơn. 
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Chương 6:  MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

1. Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp: 

Khi sản phẩm, dịch vụ đã có chỗ đứng tại một thị trường thì một điều tất yếu 

là doanh nghiệp cần tiến hành mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.  

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào quá trình trên. 

Tuy nhiên điều này đòi hỏi các doanh nghiệp luôn chủ động, cẩn thận để có những 

kế hoạch hợp lý.  

Các nguyên tắc cần tuân thủ trước khi mở rộng:  

- Trước khi tính đến việc phát triển doanh nghiệp của mình, việc đầu tiên là 

phải có một cơ sở nền tảng vững chắc để từ đó phát triển; phải tìm ra những 

điểm yếu trong hoạt động của doanh nghiệp vừa thành lập kể cả những những 

cái làm cho nó có lời.  

- Việc sẵn sàng mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ được cải thiện có thể học 

được từ tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mới khởi đầu. Từ đó 

có thể tìm ra những điểm yếu để khắc phục kịp thời, nơi có thể tiến hành thay 

đổi nhanh chóng và với thiệt hại ít nhất.  

- Cần đánh giá đúng tầm quan trọng của việc thử nghiệm một hoạt động thành 

công trước khi mở rộng.  

- Các chương trình/dự án mở rộng phải được xem xét kỹ lưỡng, tìm ra những 

khiếm khuyết bao gồm cả việc đi thẳng vào vấn đề là chứng minh một mô 

hình kinh doanh thành công để từ đó mở rộng ra.  

- Khi mở rộng doanh nghiệp việc cần thiết là phải có những kiểm soát nhất định 

về kế toán và dòng vốn để đo lường tính hiệu quả của từng đơn vị kinh doanh 

trong toàn thể hoạt động của doanh nghiệp. Những bản báo cáo này cần được 

thực hiện trên cơ sở thường xuyên. Tại nhiều doanh nghiệp, việc báo cáo kết 

quả kinh doanh theo tuần được thực hiện nhằm tránh việc các vấn đề nhỏ trở 

nên nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát nổi. Người phụ trách công 

việc kế toán có thể giúp xây dựng cơ chế báo cáo tài chính theo từng đơn vị.  

- Doanh nghiệp đang mở rộng có thể đòi hỏi có sự ủy thác về trách nhiệm và 

quyền hạn. Các kỹ năng mới về tuyển dụng, đánh giá và đào tạo có thể cần 

đến. Bước phát triển lớn nhất trong việc mở rộng doanh nghiệp đối với hầu 

hết các doanh nghiệp là việc phát triển từ đơn vị kinh doanh đầu tiên sang đơn 

vị kinh doanh thứ hai,… và từ đó phát triển thành một hệ thống kinh doanh.  
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2. Tình hình hoạt động doanh nghiệp: 

Hầu như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần có thông tin đánh giá một cách 

khách quan và chuyên nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 

cũng như có một cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định 

đầu tư. Vì thế, việc đánh giá phân tích đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về tính công 

khai và trung thực trong thông tin cũng như đòi hỏi trình độ chuyên môn của nhà 

phân tích.  

Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại đặt ra những tiêu chí riêng để đánh giá về 

tình hình hoạt động kinh doanh của mình dẫn đến việc các kết quả đánh giá về 

cùng một đối tượng có thể rất khác nhau. Chính vì vậy,những phương pháp phân 

tích, đánh giá chung là rất cần thiết. 

Việc đánh giá hoạt động kinh doanh thường được tiến hành khi doanh nghiệp 

chuẩn bị mở rộng và phát triển doanh nghiệp.  

Phương thức đánh giá phổ biến hiện nay là đánh giá theo thang điểm gồm 

bốn cấp: mạnh - trung bình - mạo hiểm - rủi ro cho từng yếu tố. Việc đánh giá 

như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư dự đoán được tỷ lệ lợi nhuận 

cũng như dự phòng được rủi ro. 

Những yếu tố cần đánh giá: 

✔ Công nghệ: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Việc nhanh chóng đưa ứng dụng 

công nghệ hiện đại vào toàn bộ hay từng phân đoạn trong quá trình sản xuất 

kinh doanh luôn được quan tâm, bởi lẽ công nghệ thông tin có vai trò rất lớn 

trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất, bán hàng, xúc tiến thương mại, quản 

trị doanh nghiệp,… 

✔ Thị trường: Thị trường ở đây là tiềm năng và xu hướng phát triển của công ty 

cũng như khách hàng trong tương lai,... bao gồm cả thị trường trong nước 

cũng như việc xuất khẩu và các cơ hội bán hàng tiềm năng khác. Phát triển 

được trong một thị trường tiềm năng và ổn định luôn là một trong những yếu 

tố quyết định thành công.  

✔ Đầu vào: Bao gồm con người, nguyên vật liệu, vốn được quy định do quy mô 

và mức độ ảnh hưởng của công ty (phản ánh qua các báo cáo và tỷ số tài chính, 

tình trạng lao động,...) đối với nền kinh tế nói chung. 

✔ Nhà lãnh đạo: Đây phải là người có kiến thức, có trình độ, có mối quan hệ 

rộng rãi và minh bạch,... Vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng trong việc 
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nhận biết các cơ hội kinh doanh cũng như dự phòng các nguy cơ. Ở đây chúng 

ta thấy mối quan hệ khăng khít giữa công nghệ - thị trường - lãnh đạo. Nhà 

lãnh đạo giỏi là người thấy được tiềm năng của thị trường rồi từ đó chọn công 

nghệ phù hợp để phát triển một sản phẩm nào đó. Ngược lại, từ nền công nghệ 

hiện đại và tại các thị trường khổng lồ, những nhà lãnh đạo kinh doanh lớn sẽ 

xuất hiện. 

✔ Cạnh tranh: Thể hiện mức độ cạnh tranh của các công ty khác (cả ở thị trường 

trong nước và quốc tế). 

✔ Môi trường kinh tế, chính trị xã hội: Môi trường là cơ sở tạo ra các luật chơi, 

đạo đức cũng như triết lý kinh doanh có tính lâu dài, vững chắc hay thiên về 

tính cơ hội, thực dụng,... 

Thang điểm đánh giá: 

✔ Mạnh: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá là mạnh khi 

phát triển ổn định và vững chắc kể cả khi gặp những biến động về điều kiện 

kinh tế, chính trị, xã hội,... Có sức cạnh trạnh mạnh mẽ so với các đối thủ 

khác. Có khả năng bảo toàn vốn và có lợi nhuận rõ ràng, chắc chắn. 

✔ Trung bình: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá là trung 

bình khi doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn thấp hơn và sức mạnh có 

thể bị yếu đi khi các điều kiện về kinh tế, chính trị thay đổi. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp vẫn phải có khả năng bảo toàn vốn và có lợi nhuận nhất định. 

✔ Mạo hiểm: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá là mạo 

hiểm khi phát triển nhanh nhưng không chắc chắn, khả năng bảo toàn vốn và 

kinh doanh có lãi trong một thời gian lâu dài là rất yếu. 

✔ Rủi ro: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá là yếu khi các 

tiêu chuẩn rất yếu kém, có thể dẫn tới tình trạng kiệt quệ hoặc phá sản. 

Sau khi tổng hợp 6 yếu tố theo thang điểm đánh giá trên đây, chúng ta sẽ 

khái quát được về tình hình và xu hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, từ đó rút ra các quyết định đầu tư đúng đắn và sáng suốt. Một trong những 

ưu điểm nổi bật của phương pháp đánh giá này là tính toàn diện và khái quát cao, 

đánh giá được doanh nghiệp trên cơ sở tiềm lực nội tại và độ thích nghi, thân thiện 

của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh bên ngoài. 

Việc sử dụng 4 cấp hệ số (mạnh - trung bình - mạo hiểm - rủi ro) làm cho 

việc tính toán được đơn giản hoá, kết hợp được các ưu điểm của phương pháp 
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phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật làm cho việc phân tích nhanh chóng và tiện 

lợi, giàu tính thuyết phục hơn là sử dụng đơn lẻ từng phương pháp một. 

Sau cùng, để đạt được mức điểm mạnh trong thang điểm đánh giá, các công 

ty phải trải qua một thời gian dài thiết lập, vận hành và duy trì các hoạt động kinh 

doanh của mình.  

3. Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch: 

3.1. Tổ chức hội thảo: 

3.1.1. Khái niệm: 

Hội thảo là cuộc thảo luận về một số vấn đề nào đó có tính khoa học, lý luận 

và thực tiễn đang đặt ra. Mục đích của hội thảo là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở 

thực tiễn của vấn đề, đề xuất, kiến nghị hoặc dự báo vấn đề một cách có cơ sở 

khoa học.  

3.1.2. Phương pháp tổ chức hội thảo: 

a. Chuẩn bị nội dung: 

- Thông báo nội dung hội thảo để đại biểu chuẩn bị ý kiến và thu thập tài liệu liên 

quan đến nội dung hội thảo. 

- Chuẩn bị đề dẫn của Ban Tổ chức. Đề dẫn cần ngắn gọn, cô đọng, có tính chất 

bao quát và gợi ý những vấn đề cần thảo luận. 

- Căn cứ vào chủ đề có thể phân công các tham luận tại hội thảo. Phần thảo luận 

là một sinh hoạt có tính khoa học, do đó các tham luận khi chuẩn bị cần có căn cứ 

khoa học, có biểu mẫu thống kê, điều tra xã hội học, các số liệu, tư liệu, các dẫn 

chứng minh họa, chứng minh cho các quan điểm khoa học của mình. 

b. Chuẩn bị về nhân sự: 

* Nhóm chuẩn bị về nội dung: 

Nhóm có trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội thảo, như: 

+ Lựa chọn, đề xuất chủ đề hội thảo, nội dung các tham luận.  

+ Xây dựng đề dẫn hội thảo. 

+ Phối hợp đặt bài tham luận. Với mỗi lĩnh vực nên lựa chọn những cá nhân, tập 

thể tiêu biểu trong lĩnh vực đó để chuẩn bị tham luận. Tham luận tại hội thảo yêu 

cầu phải khoa học, hợp lý và có tính thuyết phục cao nên cần được chuẩn bị kỹ 

lưỡng. Việc lựa chọn, đặt bài tham luận phải tiến hành sớm, cẩn thận và khách 

quan. 

+ Biên tập kỷ yếu hội thảo. 
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+ Xây dựng Chương trình hội thảo. 

* Nhóm chuẩn bị tổ chức: 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức hội thảo, như: 

+ Liên hệ địa điểm tổ chức cùng các điều kiện đảm bảo. 

+ Kết hợp cùng nhóm chuẩn bị nội dung xây dựng chương trình, kịch bản điều 

hành chi tiết buổi hội thảo. 

+ Phân công người làm công tác tổ chức, dẫn chương trình, thư ký, phụ trách công 

tác hội trường.  

+ Kết hợp cùng nhóm chuẩn bị nội dung lên danh sách và liên hệ mời đại biểu, 

khách mời và người chủ trì hội thảo. 

c. Chuẩn bị về điều kiện tổ chức: 

- Lập dự trù kinh phí và nguồn kinh phí tổ chức hội thảo. Lựa chọn thời điểm tổ 

chức để đảm bảo số lượng người tham gia theo yêu cầu, có chất lượng và đảm bảo 

tính thời sự của chủ đề. 

- Kiểm tra về địa điểm tổ chức: 

+ Về không gian: Hội trường, bàn chủ tọa, bục phát biểu,... 

+ Về trang trí: Thông thường, trong các hội thảo, trang trí khánh tiết cần giản dị, 

đầy đủ, tránh quá cầu kỳ không cần thiết hoặc quá cẩu thả, sơ sài. 

+ Về ánh sáng, âm thanh: Cần chuẩn bị tốt về ánh sáng để đại biểu có thể đọc rõ 

tài liệu âm thanh là hết sức quan trọng, micro phải đầy đủ hoặc linh hoạt để người 

tham gia hội thảo có thể chủ động phát biểu ý kiến, chất lượng âm thanh tốt. 

+ Lưu ý: Các báo cáo viên có thể sử dụng các bảng biểu, hình ảnh minh hoạ, trước 

khi hội thảo diễn ra cần nắm bắt rõ hình thức trình bày của báo cáo viên để chuẩn 

bị không gian trưng bày hoặc máy chiếu Over head, Projector,... 

3.2. Lập kế hoạch: 

✔ Hiện thực ý tưởng: 

- Cần cho lãnh đạo hay các nhà đầu tư thấy việc đầu tư tiền, kiến thức, công sức 

cho việc phát triển ý tưởng thành kế hoạch kinh doanh. 

- Sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp sẽ đáp ứng những nhu cầu gì cho người 

tiêu dùng. 

- Năng lực của đội ngũ quản lý của doanh nghiệp. 

✔ Xác định mục tiêu: 
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- Cần xác định rõ đối tượng khách hàng và thị trường mục tiêu trong kế hoạch 

kinh doanh. 

- Để có thông tin chính xác, cần thu thập tài liệu từ nhiều nguồn như: báo, tạp 

chí, các phương tiện truyền thông, đi thực tế, nghiên cứu thị trường,… 

✔ Kế hoạch tiếp thị và kinh doanh hiệu quả: 

- Phần này cần bao quát những điều quan trọng như: Sản phẩm, giá cả, chiến 

lược bán hàng, xây dựng thương hiệu vững mạnh,… 

✔ Định hướng: 

- Bản kế hoạch kinh doanh cần chỉ cho lãnh đạo và các nhà đầu tư thấy kế hoạch 

kinh doanh sẽ đi theo hướng nào. Mục tiêu sẽ đạt được trong 3, 5 hoặc 10 năm 

tới. 

 

Hình 6.1. Quy trình thực hiện lập kế hoạch kinh doanh 

✔ Phân tích xu hướng triển vọng, nhu cầu của thị trường: 

- Cần đưa ra quy mô, xu hướng và tốc độ tăng trưởng dự báo của thị trường. 

- Từ đó đưa ra thông số kỳ vọng về thị phần và lợi nhuận trong tương lai. 

✔ Phân tích cạnh tranh: 

- Nêu ý tưởng kinh doanh là tiên phong, cần nêu ra những ưu điểm độc quyền 

cùng lợi ích đi kèm theo. Để đề phòng cạnh tranh, cần có sẳn những kế hoạch 

dự phòng để bảo đảm vị trí của mình. 
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- Cần chỉ ra những ưu điểm vượt trội và khác biệt trong kế hoạch của mình. Đồng 

thời cũng chỉ ra yếu điểm chính của các đối thủ cạnh tranh và giải pháp vượt 

qua họ. 

✔ Phân khúc thị trường và định vị thị trường mục tiêu: 

- Tập trung vào một khúc tuyến duy nhất.  

- Chuyên hóa vào một nhu cầu của khách hàng. 

- Chuyên hóa vào một nhóm khách hàng. 

- Phục vụ một khúc tuyến không liên quan gì đến nhau. 

- Đáp ứng toàn bộ thị trường. 

✔ Dự báo rủi ro: 

- Cần có một bản dự đoán các rủi ro và nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của 

kế hoạch kinh doanh. 

- Với từng rủi ro, cần đưa ra giải pháp cụ thể và khả thi để vượt qua. 

✔ Dự báo tài chính: 

- Dự báo tài chi tiêu tài chính, cũng như thời gian thu hồi vốn và có lợi nhuận. 

- Cần đưa ra những dự báo đáng tin, rõ ràng và chi tiết về móc thời gian thu hồi 

vốn và thu lợi nhuận. 

4. Thu thập và xử lý thông tin: 

4.1. Phương pháp phỏng vấn: 

Phỏng vấn là một phương pháp quan trọng để thu thập dữ liệu về các yêu cầu 

của hệ thống thông tin.  

Việc phỏng vấn nhằm phát hiện thông tin về: 

- Các ý kiến của người được phỏng vấn. Cảm giác của người được phỏng vấn. 

- Trạng thái hiện tại của hệ thống. Các mục tiêu của con người và tổ chức. 

- Các thủ tục nghiệp vụ không chính thức. 

 Năm bước lập kế hoạch phỏng vấn là: 

- Đọc các tài liệu cơ bản; 

- Thiết lập các mục tiêu phỏng vấn; 

- Xác định người đi phỏng vấn; 

- Chuẩn bị người được phỏng vấn; 

- Quyết định cấu trúc và kiểu câu hỏi. 

Có hai kiểu câu hỏi phỏng vấn cơ bản: 

- Câu hỏi mở; 
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- Câu hỏi đóng. 

4.1.1. Dạng câu hỏi mở: 

Các câu hỏi phỏng vấn mở cho phép những người được phỏng vấn trả lời 

những gì họ mong muốn và mức độ mong muốn của họ. Các câu hỏi mở phù hợp 

khi người phân tích quan tâm tới độ rộng và sâu của câu trả lời. 

Ưu điểm: 

+ Làm cho người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái. 

+ Cho phép tập trung vào cách biểu đạt của người được phỏng vấn. 

+ Phản ánh trình độ văn hóa, các giá trị, thái độ và niềm tin. 

+ Cung cấp mức độ chi tiết cao.  

+ Phát hiện các câu hỏi mới mà chưa được khai thác.  

+ Làm cho người được phỏng vấn thấy thú vị hơn. 

+ Cho phép tính tự nhiên cao hơn, giúp người phỏng vấn dễ điều chỉnh nhịp độ 

hơn.  

+ Hữu ích khi người phỏng vấn không chuẩn bị trước.  

Nhược điểm: 

+ Có thể thu được quá nhiều chi tiết không liên quan. 

+ Có thể mất đi tính điều khiển cuộc phỏng vấn. 

+ Có thể mất quá nhiều thời gian để thu được thông tin có ích. 

+ Có khả năng thể hiện rằng người phỏng vấn không chuẩn bị. 

4.1.2. Dạng câu hỏi đóng: 

Câu hỏi đóng hạn chế số câu trả lời có thể có. Câu hỏi đóng phù hợp để tạo ra 

dữ liệu đáng tin cậy và chính xác, dễ dàng để phân tích. Phương pháp luận hiệu 

quả và đòi hỏi ít kỹ năng đối với người phỏng vấn. 

Ưu điểm: 

+ Tiết kiệm thời gian phỏng vấn. 

+ Dễ dàng so sánh giữa các lần phỏng vấn, dễ đạt đúng mục đích.  

+ Kiểm soát được cuộc phỏng vấn. 

+ Bao phủ một phạm vi rộng lớn một cách nhanh chóng.  

+ Thu hoạch được các dữ liệu liên quan.  

Nhược điểm: 

+ Nhàm chán đối với người được phỏng vấn. 

+ Khó thu được nhiều chi tiết, có thể mất đi các ý tưởng chính. 
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+ Khó tạo được mối giao tiếp tốt giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. 

4.1.3. Các dạng câu hỏi khác: 

Các câu hỏi lưỡng cực: là những câu hỏi có thể trả lời với các từ "có” hoặc 

"không” hoặc "đồng ý” hoặc "không đồng ý”. Các câu hỏi này chỉ nên dùng khi 

thật cần thiết. 

Các câu hỏi thăm dò: Các câu hỏi thăm dò gợi ra tính chi tiết hơn về câu hỏi 

trước đó. Mục đích của câu hỏi thăm dò là: 

+ Thu được nhiều ý nghĩa hơn, làm sáng rõ vấn đề hơn. 

+ Khai thác và mở rộng các quan điểm của người được phỏng vấn. 

4.1.4. Thứ tự đặt câu hỏi: 

Ba cách cơ bản để cấu trúc cuộc phỏng vấn là: 

+ Kim tự tháp: mở đầu với các câu hỏi đóng và tiếp tục với các câu hỏi mở. 

+ Hình phễu: mở đầu với các câu hỏi mở và tiếp tục với các câu hỏi đóng. 

+ Kim cương: mở đầu với các câu hỏi đóng, tiếp tục với các câu hỏi mở và kết 

thúc bằng các câu hỏi đóng. 

4.1.5. Kết thúc việc phỏng vấn: 

+ Luôn luôn hỏi “Liệu còn có gì khác mà bạn muốn bổ sung không?” 

+ Tóm tắt và cung cấp phản hồi về ấn tượng của người phỏng vấn.  

+ Hỏi xem người tiếp theo nên phỏng vấn là ai. 

+ Thiết lập các cuộc hẹn gặp tiếp theo, cảm ơn người được phỏng vấn và bắt 

tay.  

+ Báo cáo phỏng vấn, viết càng sớm càng tốt ngay sau khi phỏng vấn.  

+ Cung cấp một bản tóm tắt ban đầu, sau đó thì chi tiết hơn.  

+ Xem lại báo cáo với người được phỏng vấn. 

4.2. Phương pháp dùng phiếu hỏi: 

Phiếu hỏi có ích để thu thập thông tin từ các thành viên chủ đạo trong tổ chức 

về: 

+ Thái độ, niềm tin, hành vi, tính cách.  

Phiếu hỏi có giá trị nếu: 

- Các thành viên của tổ chức phân tán rộng, nhiều thành viên tham gia vào dự 

án. 

- Cần việc có tính thăm dò. Các câu hỏi được thiết kế theo một trong hai kiểu: 

Câu hỏi mở:  
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+ Cố gắng đoán trước câu trả lời sẽ nhận được. 

+ Phù hợp để thu được các ý kiến.  

Câu hỏi đóng: 

+ Sử dụng khi tất cả các lựa chọn đều liệt kê được.  

+ Khi các lựa chọn loại trừ lẫn nhau. 

4.2.1. Thiết kế phiếu hỏi: 

Ngôn ngữ dùng trong phiếu hỏi nên: 

+ Đơn giản, cụ thể. 

+ Không thành kiến, không có vẻ bề trên. 

+ Chính xác về mặt kỹ thuật. 

+ Hướng đến những người có hiểu biết. 

+ Phù hợp với khả năng đọc hiểu của người trả lời. 

Phiếu hỏi phải chính xác và đáng tin cậy: 

+ Tính tin cậy thể hiện sự nhất quán trong trả lời, nghĩa là thu được cùng các 

kết quả nếu như cùng một phiếu hỏi được phân phát trong cùng điều kiện. 

+ Tính chính xác là mức độ câu hỏi đo được những gì người phân tích muốn. 

Tỉ lệ câu trả lời tốt có thể có được nhờ sự điều chỉnh phù hợp phiếu hỏi: 

+ Để ra nhiều khoảng trống, bố trí khoảng trống lớn để viết/gõ câu trả lời. 

+ Tạo điều kiện cho người trả lời dễ dàng bày tỏ rõ câu trả lời của họ. 

+ Nhất quán về hình thức. 

Thứ tự câu hỏi: 

+ Đặt các câu hỏi quan trọng nhất lên đầu tiên. 

+ Nhóm các câu hỏi có cùng nội dung lại với nhau. 

+ Đưa các câu hỏi ít gây tranh luận lên trên. 

4.2.2. Các phương pháp phát phiếu hỏi: 

Tập hợp tất cả những người trả lời vào cùng một thời gian. Phát phiếu hỏi 

cho từng cá nhân. Gửi phiếu hỏi qua đường bưu điện.  

Phát phiếu hỏi qua Web hoặc thư điện tử, có các ưu điểm: 

+ Giảm chi phí, thu thập và lưu trữ các kết quả dễ dàng hơn. 

 Phiếu hỏi dạng web thường gồm: 

+ Hộp văn bản đơn dòng, hộp văn bản cuộn, dùng một hoặc nhiều đoạn văn bản.  

+ Hộp chọn dành cho các câu trả lời có/không hoặc đúng/sai. 
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+ Nút tùy chọn cho các câu trả lời mang tính loại trừ lẫn nhau có/không hoặc 

đúng/sai. 

+ Menu thả để chọn từ một danh sách. 

+ Nút Submit (xác nhận) hoặc Reset (xác lập lại). 

4.3. Phương pháp lấy mẫu: 

Lấy mẫu là quá trình lựa chọn một cách có hệ thống các phần tử đại diện của 

một mẫu. Thay vì nghiên cứu tất cả các thể hiện của các biểu mẫu và bản ghi trong 

các tệp hoặc cơ sở dữ liệu thì người phân tích chỉ cần sử dụng kỹ thuật lấy mẫu 

để chọn ra một phần đủ lớn các phần tử đại diện phục vụ cho việc xác định thông 

tin diễn ra trong hệ thống. 

Bao gồm hai quyết định quan trọng: 

+ Những tài liệu và Website quan trọng nào nên được lấy mẫu. 

+ Những người nào nên được phỏng vấn và gửi phiếu hỏi. 

Lý do người phân tích cần lấy mẫu là: 

+ Giảm chi phí, tăng tốc quá trình thu thập dữ liệu. 

+ Cải thiện hiệu quả, giảm việc tập trung thu thập dữ liệu. 

4.3.1. Các bước thiết kế mẫu: 

Để thiết kế một mẫu tốt, một người phân tích hệ thống cần tuân theo bốn 

bước sau: 

+ Xác định dữ liệu cần được thu thập hoặc mô tả. 

+ Xác định tập cần được lấy mẫu. 

+ Chọn loại mẫu, quyết định kích thước mẫu. 

Quyết định kích thước mẫu nên được thực hiện theo những điều kiện cụ thể 

mà người phân tích hệ thống làm việc: 

+ Lấy mẫu dữ liệu trên các thuộc tính. 

+ Lấy mẫu dữ liệu trên các biến. 

+ Lấy mẫu dữ liệu định tính. 

4.3.2. Các kiểu lấy mẫu tùy ý: 

+ Các mẫu không giới hạn, không mang tính xác suất. 

+ Dễ sắp xếp, không đáng tin cậy nhất. 

Lấy mẫu có mục đích: 

+ Dựa trên sự đánh giá, người phân tích chọn nhóm các cá nhân để lấy mẫu. 

+ Dựa trên các tiêu chuẩn. 
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+ Mẫu không mang tính xác suất. 

+ Đáng tin cậy ở mức độ vừa phải. 

Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản: 

+ Dựa trên danh sách các con số của tập lấy mẫu. 

+ Mỗi người hoặc tài liệu đều có cơ hội được lựa chọn ngang nhau. 

Lấy mẫu ngẫu nhiên phức tạp, có ba hình thức là: 

+ Lấy mẫu có hệ thống: Là phương pháp đơn giản nhất của lấy mẫu theo xác suất. 

Chọn một cá nhân thứ k trong danh sách. Không hiệu quả nếu danh sách được 

sắp thứ tự. 

+ Lấy mẫu phân tầng: Xác định các tập lấy mẫu con. Chọn các đối tượng hoặc 

con người để lấy mẫu từ tập lấy mẫu con. Bù vào số lượng không cân đối các 

nhân viên trong một nhóm nhất định. Chọn các phương pháp khác nhau để thu 

thập dữ liệu từ các nhóm con khác nhau. Là phương pháp quan trọng nhất đối với 

người phân tích. 

+ Lấy mẫu theo nhóm: Chọn nhóm các tài liệu hoặc con người để nghiên cứu. 

Chọn các nhóm điển hình đại diện cho số còn lại. 

4.4. Phân tích tài liệu định lượng/định tính: 

4.4.1. Phân tích tài liệu định lượng: 

Nghiên cứu dữ liệu cứng là một phương pháp hữu hiệu để người phân tích 

thu thập thông tin. Dữ liệu cứng có thể thu thập từ: 

+ Phân tích các tài liệu định lượng như các hồ sơ được sử dụng để ra quyết định. 

+ Các báo cáo thực thi, các hồ sơ. 

+ Các mẫu thu thập dữ liệu, các giao dịch nghiệp vụ. 

4.4.2. Phân tích tài liệu định tính: 

Xem xét các tài liệu định tính để thu được: 

+ Các thông tin tiềm ẩm quan trọng. Trạng thái tâm lý. Những gì được coi là 

tốt/xấu. 

+ Hình ảnh, logo, biểu 

tượng. Tài liệu định tính 

bao gồm: 

+ Các bản ghi nhớ. Dấu hiệu trên các bản tin. 

+ Website của tổ chức. Các tài liệu chỉ dẫn, sổ tay về chính sách của tổ chức. 

4.5.  Phân tích tài liệu sau khảo sát: 
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Sau khi đã thu thập thông tin và dữ liệu về yêu cầu của hệ thống, các dữ liệu 

thu được vẫn là những dữ liệu thô, là các chi tiết tản mạn cần được xử lý sơ bộ và 

tổng hợp. Xử lý sơ bộ, phân loại, tổng hợp các dữ liệu thu được là công việc cần 

thiết để tiện theo dõi, quản lý, phục vu trực tiếp cho quá trình làm tài liệu thiết kế 

cho các bước tiếp theo. 

4.5.1.  Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát: 

Sau khi phỏng vấn, điều tra, nghiên cứu tài liệu, cần xem lại và hoàn thiện 

tài liệu thu được, bao gồm việc phân loại, sắp xếp, trích rút dữ liệu, tổng hợp dữ 

liệu. làm cho dữ liệu trở nên đầu đủ, chính xác, cân đối, gọn gàng để kiểm tra và 

theo dõi. Qua đó, phát hiện những chỗ thiếu để bổ sung, những chỗ sai hay không 

logic để sửa đổi. Hoàn chỉnh biểu đồ chức năng phân cấp thu được. Quá trình này 

thường lập lại nhiều lần và tiến hành song song với các hoạt động xác định yêu 

cầu. 

Các dữ liệu đưa vào các bảng này thường được rút ra từ các báo cáo, chứng 

từ, tài liệu và kết quả phỏng vấn hay nghiên cứu tài liệu. Chúng là một hình thức 

làm tài liệu để lấy ý kiến của người sử dụng và được dùng như những tài liệu 

chính thức cho các bước tiếp theo. 

Thông thường, ở các bước tiếp theo những bảng này được xem như những 

dữ liệu đầu nào chính thức. Chỉ trong trường hợp cần thiết người ta mới quay lại 

kiểm tra các thông tin gốc như các bảng phân tích báo cáo nghiệp vụ,...Vì những 

tài liệu gốc thường quá nhiều hơn nữa đó lại là các dữ liệu cụ thể, không đặc trưng, 

không tổng quát. Trên thực tế, cái mà nhà phân tích, thiết kế cần cho các bước 

tiếp theo chính là các đặc trưng và cấu trúc của mỗi loại dữ liệu. Ví dụ bảng mô 

tả chi tiết tài liệu. 

4.5.2. Tổng hợp kết quả khảo sát: 

Tổng hợp các xử lý: 

Mục tiêu tổng hợp xử lý là làm rõ các thiếu sót và sự rời rạc của các yếu tố 

liên quan đến công việc khi phỏng vấn. Sau đó trình bày tường minh để người sử 

dụng xem xét, đánh giá và hợp thức hóa, đảm bảo sự chính xác của các xử lý. 

Việc tổng hợp có thể theo các lĩnh vực hoạt động: ý tưởng đơn giản là nhóm 

các hoạt động mà giữa chúng có sự gắn kết chặt chẽ với nhau vào một nhóm làm 

cho hệ thống được phân chia ở mức gộp hơn theo chức năng hay lĩnh vực nghiệp 
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vụ. Thông thường, sự gắn kết này dựa trên mục tiêu mà các hoạt động xử lý hướng 

tới hay các sản phẩm mà chúng tạo ra. 

Tổng hợp các dữ liệu: 

Mục tiêu của tổng hợp dữ liệu là liệt kê ra tất cả các dữ liệu có liên quan đến 

miền khảo sát của doanh nghiệp và sàng lọc để thu được những dữ liệu đầy đủ, 

chính xác và gán cho tên gọi thích hợp mà mọi người tham gia dự án đều đồng ý. 

Kết quả của tổng hợp dữ liệu có thể có nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, hai tài 

liệu không thể thiếu là bảng tổng hợp các hồ sơ có trong tổ chức và bảng từ điển 

dữ liệu về các mục từ lấy ra từ các tài liệu kế hoạch khảo sát và những đặc trưng 

của nó. 

4.5.3. Hợp thức hóa kết quả khảo sát: 

Hợp thức hóa là việc hiểu và thể hiện các thông tin kiểm soát ở các dạng 

khác nhau được những người sử dụng và đại diện của doanh nghiệp chấp nhận là 

đúng đắn và đầy đủ. Mục tiêu cuả hợp thức hóa kết quả khảo sát là nhằm đảm bảo 

sự chính xác hóa của thông tin và dữ liệu phản ánh yêu cầu thông tin của tổ chức 

và tính pháp lý của nó để sử dụng sau này. 

Việc hợp thức hóa bao gồm việc hoàn chỉnh và trình diễn những nội dung 

phỏng vấn để người được phỏng vấn xem xét và cho ý kiến. Các bảng tổng hợp 

tài liệu được đệ trình để các nhà quản lý và lãnh đạo đánh giá, đề xuất và bổ sung. 

Sau đó các tài liệu được hoàn chỉnh và trình bày lại theo những khuôn mẫu xác 

định để các nhóm và bộ phận quản lý phát triển hệ thống xem xét thông qua và 

quyết định chấp nhận. 

Đây là giai đoạn quan trọng đảm bảo yêu cầu để hệ thống xây dựng có thể 

đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà doanh nghiệp mong muốn. 

5. Chuẩn bị và triển khai: 

5.1. Các yếu tố cần thiết: 

✔ Nắm thông tin theo thời gian thực tế:  

Thông tin thị trường luôn là yếu tố quan trọng. Doanh nghiệp cần nắm bắt 

kịp thời và chính xác. Cần đưa ra những quyết định nhanh nhạy trên cơ sở coi 

trọng tính thời gian của thông tin, tức là thông tin liên quan với các hoạt động hiện 

hành và môi trường hiện tại, với độ chênh thấp nhất. Việc định lượng hiệu năng 

nội tại giữ một vị trí trọng yếu trên các hoạt động đều đặn hàng tháng, hằng tuần, 

thậm chí hằng ngày.  
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✔ Hoà trộn quyết định, chiến thuật, kế hoạch:  

Đây là vấn đề then chốt cuối cùng để bảo đảm công tác điều hành doanh 

nghiệp khi mở rộng thị trường được tiến hành nhanh nhạy. Đề ra các bước hành 

động cụ thể để cơ cấu lại tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.  

✔ Cái mới mở ra thị trường mới:  

Lịch sử luôn đi lên, nhu cầu tiêu dùng của con người luôn biến đổi theo chiều 

hướng tiện lợi hơn, thẩm mỹ hơn và nhân văn hơn. Doanh nghiệp cần tìm đúng 

mặt hàng phù hợp với thị trường mới. Do vậy, mỗi khi có một sự cải tiến nào đó, 

dù nhỏ thì cũng đưa lại sự yêu thích mới cho khách hàng. Sự tiện lợi hơn, hiện đại 

hơn, sang trọng hơn hay nhân văn hơn là sự kích thích, cám dỗ mạnh mẽ, làm cho 

khách hàng không mua không được. 

5.2. Xây dựng mô hình: 

Xã hội phát triển, môi trường kinh doanh thay đổi nhanh hơn, yêu cầu của 

khách hàng ngày càng cao, đa dạng hơn, cạnh tranh ngày một quyết liệt, áp lực 

của nhà đầu tư ngày một nhiều,... Kinh doanh chỉ có một con đường duy nhất là 

tiến về phía trước. Trên tinh thần đó, doanh nghiệp cố gắng để phát triển liên tục, 

mở rộng quy mô, tăng thu nhập cho người lao động,... 

Theo từng thời điểm, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng lại 

chiến lược, điều chỉnh mô hình quản lý, đầu tư cho đội ngũ nhân sự, tạo môi 

trường làm việc tốt để người lao động trở thành tài sản và đóng góp lớn hơn cho 

sự phát triển của doanh nghiệp. 

Thay đổi về mục tiêu phát triển, chiến lược, về quản lý là các bước trong tiến 

trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Thay đổi được xem là phương thức để doanh 

nghiệp tồn tại và phát triển. Qua trải nghiệm, doanh nghiệp nhận thấy những thay 

đổi mang tính đơn lẻ sẽ không thành công. 

Sự thay đổi được chọn là một trong những yếu tố cấu thành văn hóa doanh 

nghiệp. Tất cả cán bộ nhân viên cùng nhau thay đổi, từ suy nghĩ đến hành động, 

trong đó người đứng đầu doanh nghiệp luôn ở vị trí tiên phong.  

Sau mỗi năm, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá lại để tìm ra bức 

tranh thực về mình, để từ đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm tạo ra “trạng thái” tốt 

hơn với mục tiêu tối đa hóa sự đóng góp của cán bộ nhân viên, tối đa hóa giá trị 

gia tăng cho khách hàng,... 
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Sau mỗi 2÷5 năm (tùy thuộc từng doanh nghiệp và những biến đổi của môi 

trường kinh doanh), doanh nghiệp tiến hành thay đổi lớn - mang tính đột phá - 

xây dựng chiến lược phát triển mới với mục tiêu là nắm bắt cơ hội mới, phát triển 

nhanh hơn, bền vững hơn, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Cùng với 

thời gian, với những thay đổi, doanh nghiệp từng bước lớn lên cả về lượng lẫn về 

chất. 

Trong quá trình thay đổi, doanh nghiệp luôn chọn cách đi từ gốc đến ngọn. 

Từ đó, doanh nghiêp ưu tiên cho việc xây dựng chiến lược. Tất cả mọi hành động 

của doanh nghiệp, cụ thể là mô hình quản lý, đội ngũ nhân sự đều hướng đến việc 

hỗ trợ tốt nhất cho chiến lược đề ra. Khi xây dựng chiến lược, doanh nghiệp luôn 

xem trọng hai yếu tố nhanh và bền vững. 

5.3. Xây dựng chiến lược: 

Doanh nghiệp luôn xem trọng việc lựa chọn những người tham gia hoạch 

định chiến lược. Một chiến lược đúng thì các thành tố cấu thành chiến lược phải 

đúng (từ mục tiêu cho đến việc chọn hướng đi, cách thức đi, những nguồn lực cần 

thiết và phương thức vận hành chiến lược theo từng giai đoạn sao cho phù hợp). 

Trong quá trình xây dựng chiến lược, doanh nghiệp luôn cần phải nhìn bao 

quát mọi vấn đề; xác định rõ: làm cái gì và không làm cái gì, cái nào cần ưu tiên, 

bước nào là nền tảng cho các bước tiếp theo, các nguồn lực được phân bổ như thế 

nào cho phù hợp. 

Mô hình chiến lược được doanh nghiệp chọn theo dạng mở, luôn điều chỉnh 

theo sát thực tế, theo những thay đổi của môi trường kinh doanh. Trong quá trình 

thực hiện chiến lược mới, các công đoạn như giám sát, phản hồi rất được doanh 

nghiệp chú trọng. 

Kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề phác thảo và vận hành chiến lược, doanh nghiệp 

luôn biết điều chỉnh mô hình quản lý cho phù hợp với chiến lược. Doanh nghiệp 

tiến hành phân tích quy trình tạo nên giá trị gia tăng để biết được đâu là chi phí 

tốt (chi phí mang lại giá trị cho khách hàng, tạo ra lợi nhuận). Song song là việc 

xác định tuyến đầu, tuyến hỗ trợ trong quy trình tạo nên giá trị gia tăng. 

Từ đó, doanh nghiệp tìm cách loại bỏ dần các khoản lãng phí, phân công, 

điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp 

quản lý, các chức danh, bản mô tả công việc, thay đổi các thể chế thông qua việc 

rà soát, hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định. 
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Doanh nghiệp phải luôn xem trọng việc kiểm soát để đạt được mục tiêu chiến 

lược mà doanh nghiệp đã đề ra. Doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ giữa quy trình 

kiểm soát, hệ thống kiểm soát và cơ cấu trách nhiệm, và luôn gắn chặt ba yếu tố 

này với mục tiêu kinh tế, với tiềm năng con người, và với cơ cấu tổ chức. Doanh 

nghiệp khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên tham gia vào việc kiểm soát. 

Những việc quan trọng, ảnh hướng lớn đến kết quả kinh doanh luôn được kiểm 

soát chặt chẽ. 

Trong quá trình kiểm soát, doanh nghiệp tập trung từ phần gốc đến phần 

ngọn. Quan trọng hơn, doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào con người, tạo ra đội 

ngũ có năng lực để tạo ra kết quả tốt, để làm đúng ngay từ đầu, để tự kiểm soát 

công việc của mình. 

Với cách làm này, doanh nghiệp có một chiến lược hiệu quả, mô hình quản 

lý phù hợp, đội ngũ nhân sự tinh gọn, phản ứng nhanh với sự thay đổi của môi 

trường. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, doanh nghiệp không gặp nhiều khó khăn, 

nắm bắt cơ hội từ khủng hoảng, vượt xa đối thủ cạnh tranh.  

5.4. Triển khai mở rộng và phát triển doanh nghiệp: 

Mỗi doanh nghiệp cần vài năm để gây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị 

trường. Một khi đã có vị trí thì ý tưởng muốn phát triển đến mức độ cao hơn là 

điều tất yếu đối với những nhà lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Mở rộng doanh 

nghiệp có thể được thực hiện bằng nhiều cách, nhưng chọn cách nào để thực thi 

mới là điều quan trọng và đáng được quan tâm.  

Với 9 bước dưới đây, bạn sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của 

mình:  

✔ Nhượng quyền thương hiệu: 

Nhượng quyền thương hiệu gần đây đã trở thành một trong những phương 

pháp thành công nhất trong việc mở rộng kinh doanh. Nó cung cấp cho chủ sở 

hữu một số quyền kiểm soát kinh doanh. Quy trình nội bộ có thể được duy trì 

thống nhất giữa tất cả các bên nhận quyền và thống nhất hình ảnh thương hiệu. 

Nhượng quyền thương mại vừa không yêu cầu công ty chủ quản đầu tư tài chính, 

vừa được nhận một khoản lệ phí từ công ty nhận nhận quyền. Bằng cách này, 

doanh nghiệp của bạn sẽ được hiện thị ở nhiều địa điểm khác nhau. 

✔ Đa dạng hóa kinh doanh: 
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Đa dạng hóa là một chiến lược thường được nhiều doanh nghiệp sử dụng. 

Nó liên quan đến việc phát triển các sản phẩm mới, hội nhập nhanh với thị trường 

quốc tế và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Một dãy các sản phẩm mà doanh 

nghiệp đầu tư không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là lợi nhuận ngay cả khi một 

trong số các sản phẩm đó không thành công như các mặt hàng khác. 

✔ Mở cơ sở kinh doanh mới: 

Một doanh nghiệp có thể mở rộng bằng cách “bành trướng” thêm một cơ sở 

kinh doanh mới. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, mở rộng 

thị trường mà còn thu hút được nhiều đối tượng khách hàng ở nhiều nơi khác 

nhau. 

✔ Hình thành một liên minh kinh doanh: 

Một liên minh kinh doanh được hình thành giữa hai doanh nghiệp có chung 

mục đích. Bởi, chủ doanh nghiệp không chỉ thực hiện được ước mở phát triển thị 

trường mà còn giúp doanh nghiệp của mình tiết kiệm được chi phí đầu tư. Hai bên 

chấp nhận chia sẻ rủi ro và lợi nhuận trong quá trình phát triển. 

✔ Sở hữu giấy phép sản phẩm: 

Sở hữu giấy phép sản phẩm có thể vừa giảm nguy cơ sản phẩm bị sử dụng 

trái phép vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí khi mở rộng. Đây được xem là 

phương pháp an toàn nhất để duy trì quyền sở hữu sản phẩm, kiếm được lợi nhuận 

từ tiền bản quyền cho các doanh nghiệp khác và không phải chịu trách nhiệm 

trong quá trình sản xuất. 

✔ Tăng cường cơ sở khách hàng: 

Khách hàng là động lực vững chắc để doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Vì 

vậy để việc mở rộng diễn ra suôn sẻ, thì nhân tố khách hàng là dấu sao lớn không 

thể bỏ qua. Càng thu hút được nhiều khách hàng thì doanh nghiệp càng thu nhiều 

lợi nhuận.  

✔ Đăng ký hợp đồng: 

Một phương tiên nhanh chóng mà các doanh nghiệp có thể tận dạng là ký kết 

các địa chỉ liên lạc với các tổ chức chính phủ. Một nghiên cứu kỹ lưỡng là cần 

thiết trước khi áp dụng một hợp đồng chính phủ. Các doanh nghiệp cần suy nghĩ 

đến khả năng đáp ứng các điều khoản và làm sao để liên kết chúng lại với nhau. 

✔ Mở rộng trực tuyến: 
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Sử dụng Internet để tăng khả năng hiện thị của doanh nghiệp là một cách làm 

thông minh. Khách hàng ngày nay nghiêng về những doanh nghiệp có trang web 

riêng, vì ở đó họ được nhận đầy đủ những thông tin về sản phẩm, dễ dàng tìm 

kiếm và tiết kiệm thời gian. Vì vậy, để tăng cơ hội bán hàng, tăng khả năng hiện 

thị, quảng cáo thương hiệu mới đến khách hàng thì mở rộng trang web là việc làm 

tức thời. 

✔ Mua một doanh nghiệp: 

Khi mua một doanh nghiệp, công ty mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm về nhân 

viên, tài sản và trang thiết bị của công ty con. Điều này giúp công ty mẹ tăng giá 

trị, tăng lượng khách hàng, tăng lợi nhuận và tăng khả năng phát triển. 
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NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC 

 

1. Trình bày đặc điểm cơ bản của xí nghiệp (doanh nghiệp) sản xuất.  

2. Trình bày nội dung của quá trình sản xuất.  

3. Trình bày các bộ phận của quá trình sản xuất.  

4. Trình bày các thành phần sản xuất trong phân xưởng.  

5. Trình bày những căn cứ để hình thành phân xưởng.  

6. Trình bày đặc điểm của các loại hình sản xuất.  

7. Trình bày khái niệm, vai trò của quản lý trong hệ thống tổ chức quản lý sản 

xuất.  

8. Trình bày chức năng quản trị trong tổ chức quản lý sản xuất.  

9. Trình bày các kiểu tổ chức bộ máy quản lý.  

10. Trình bày hệ thống chỉ huy chức năng trong hệ thống sản xuất.  

11. Trình bày công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trong hệ thống sản xuất.  

12. Trình bày nhiệm vụ của công tác làm kế hoạch sản xuất.  

13. Trình bày nội dung của kế hoạch sản xuất sản phẩm.  

14. Trình bày công tác quy phạm, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa.  

15. Trình bày nhiệm vụ và nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm.  



103 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Quản trị Nguồn nhân lực; Trần Kim Dung- NXB Giáo dục 2005. 

2. Quản trị sản xuất; TS Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên)- NXB Tài chính. 

3. Quản trị doanh nghiệp - Bộ công thương - Trường CĐ kinh tế - kỹ thuật công 

nghiệp I. 

4. Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH Kinh tế Huế. 

5. Nghiên cứu thị trường- Chiến lược thực dụng; Uyển Minh- NXB Lao động- 

Xã hội. 

6. Quản trị Marketing; ThS. Ngô Minh Cách, TS. Đào Thị Minh Thanh- NXB 

Tài chính. 

7.Giáo trình Quản trị Sản xuất & Dịch vụ; Khoa Quản trị Kinh doanh- ĐH Đà 

Lạt. 

8. Quản trị sản xuất; TS. Đồng Thị Thanh Phương- NXB Thống kê 2005. 

9. Giáo trình Xác xuất Thống kê; ThS. Lê Đức Vĩnh- ĐH Nông nghiệp I. 

10. Giáo trình Tổ chức sản xuất; Nguyễn Thượng Chính- 2004. 

11.Giáo trình môn học Tổ chức Quản lý Sản xuất- Tổng cục Dạy nghề. 


